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Phần 3: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG QUẢNG NAM
3.1. Những mục tiêu và quan điểm phát triển vùng 

3.1.1. Xác định tầm nhìn

Đến năm 2030:

Vùng Đông Quảng Nam sẽ là khu vực phát triển năng động, toàn diện và bền vững để trở thành động lực phát triển chính yếu cho tỉnh Quảng Nam và là một trong những động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.
Vùng Đông Quảng Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc với di sản văn hóa thế giới, nhiều di tích văn hóa-lịch sử quốc gia, với nhiều phong tục, tập quán, lễ hội dân gian đặc sắc, có khu dự trữ sinh quyển thế giới, cảnh quan thiên nhiên (biển, đảo, sông, hồ) cực kỳ hấp dẫn, là điểm đến lý tưởng cho du khách trên toàn thế giới.
Vùng Đông Quảng Nam sẽ là khu vực có chất lượng sống tốt, nếp sống văn minh, trình độ dân trí cao, quan hệ con người-thiên nhiên hài hòa, thân thiện, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, là nơi thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến kinh doanh, sinh sống.

3.1.2. Mục tiêu chiến lược

a. Mục tiêu tổng quát: 

Vùng Đông Quảng Nam có trình độ phát triển cao cả về kinh tế và văn hóa, xã hội. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, có giá trị và chất lượng tăng trưởng cao, có cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức. Văn hóa phát triển phong phú, đa dạng trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc, phát triển các giá trị văn hóa toàn cầu và gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc. Xã hội phát triển hài hòa, lành mạnh, văn minh.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đạt được tầm cao mới hơn hẵn so với hiện tại. Các tiện ích cơ bản và tiện nghi sinh hoạt được cải thiện rõ rệt. 

Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, hiện đại để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo.

b. Mục tiêu cụ thể 

b.1.Về kinh tế

- Tăng trưởng nhanh và ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm cao hơn của cả Tỉnh. 

- Tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của nông-lâm-ngư nghiệp để đến năm 2020 có tỷ trọng GDP của lĩnh vực phi nông nghiệp trên 95% và lĩnh vực nông nghiệp dưới 5%.  

- Nâng cao tỷ lệ đóng góp của kinh tế Vùng Đông trong nền kinh tế Quảng Nam. Đến năm 2020, GDP chiếm trên 80% của toàn Tỉnh.

b.2. Về xã hội

Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, tiến tới phổ cập trung học phổ thông vào năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2015 đạt trên 45%,  đến năm 2020 đạt trên 65%, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Đảm bảo tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân ở tất cả các tuyến. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 12% năm 2015, dưới 6% năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân mỗi năm từ 2,5 – 3%. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình của cả nước.

b.3. Về môi trường

Bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái. Hạn chế và xử lý tốt chất thải trong sinh hoạt và sản xuất. Bảo vệ và phát triển lâu bền nguồn nước và đa dạng sinh học. 

Đến năm 2020: 80% các khu công nghiệp, khu kinh tế có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn an toàn về môi trường, độ che phủ rừng ở mức 10,5%.

3.1.3. Quan điểm phát triển vùng

- Phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới và khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Châu Á. Đặc biệt lưu ý đến việc định vị Vùng Đông Quảng Nam trong chuỗi giá trị quốc gia và khu vực.

- Tuân thủ định hướng phát triển chung của tỉnh Quảng Nam, của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, hành lang kinh tế Đông Tây và theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác và hỗ trợ phát triển giữa Vùng Đông Quảng Nam với các địa phương khác của Quảng Nam và các tỉnh, thành phố khác trong khu vực. 

- Phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột: Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định; Bảo đảm an sinh xã hội; Môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ, bảo vệ hài hòa, bền vững.

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tốt các cơ hội, khắc phục kịp thời các hạn chế, thách thức để phát triển nhanh chóng và ổn định. Đồng thời chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh và thu hút các nguồn lực bên ngoài (nhất là vốn, công nghệ) nhằm tạo sự tăng tốc mạnh mẽ cho Vùng Đông Quảng Nam.

- Phát triển theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó, ưu tiên tập trung phát triển mạnh cho một số ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh và có hiệu quả cao để tạo các mũi nhọn đột phá cho sự phát triển của Vùng Đông Quảng Nam, nói riêng và tỉnh Quảng Nam, nói chung. 

- Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phòng chống thiên tai.

3.1.4. Tính chất vùng

Vùng Đông Quảng Nam có các tính chất sau:

+ Là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, làm đầu tàu lôi kéo các vùng khác phát triển;

+ Là khu vực kinh tế trọng điểm, mang tính tổng hợp, quyết định sự phát triển của Tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;

+ Là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, các trung tâm giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao lớn của toàn tỉnh và khu vực; 

+ Là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Quảng Nam, nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, nói chung;

+ Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

3.2.  Động lực phát triển vùng:

3.2.1. Bối cảnh quốc tế:

Nước ta nằm trong một khu vực phát triển năng động, là thành viên của ASEAN, có điều kiện thúc đẩy, mở rộng các mối quan hệ với các nước trên thế giới. Cách mạng khoa học và công nghệ trên phạm vi toàn thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh, tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nên với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của nước ta đã và đang tạo ra cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều chương trình và dự án hợp tác quốc tế về thương mại, du lịch, cơ sở hạ tầng, văn hóa, khoa học công nghệ... tạo đà để khu vực Đông Nam Á, tam giác Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Hành lang kinh tế Đông Tây phát triển mạnh mẽ, trong đó Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung tham gia sẽ có quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển của Vùng Đông Quảng Nam.

Tuy nhiên, hiện nay khả năng mở rộng thị trường hàng hóa của nước ta, nói chung và khu vực Quảng Nam, nói riêng ra khu vực và thế giới còn hạn chế, chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với các nước có trình độ phát triển cao hơn, đặc biệt là các nước ASEAN và Trung Quốc. Quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là việc tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) một mặt đòi hỏi chúng ta phải vươn lên tăng cường và mở rộng hợp tác bình đẳng với các nước, mặt khác phải chấp nhận và điều chỉnh các lĩnh hoạt động có liên quan theo những quy tắc và các chuẩn mực quốc tế. Đây tuy là những vấn đề không còn mới mẻ nhưng vẫn chưa có được sự chuẩn bị chu đáo để thực hiện tốt. 

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới và chính sách mở cửa, các yếu tố nói trên sẽ tạo ra bối cảnh mới với nhiều thuận lợi và khó khăn, nhiều triển vọng và thách thức đan xen, đặc biệt là phải giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh: Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển mới với nguồn lực có hạn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém, quản lý và điều hành còn bất cập trên nhiều mặt; Mâu thuẫn giữa nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh với đòi hỏi quá trình đổi mới tương ứng, khả năng hạn chế sự phân hóa giàu- nghèo, giảm bớt cách biệt giữa thành thị và nông thôn; Mâu thuẫn giữa mở cửa, hợp tác phát triển với cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trong và ngoài nước, với việc gìn giữ nền văn hóa truyền thống.

3.2.1.1. Vùng Đông Quảng Nam trong chiến lược kinh tế biển:

Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã chỉ rõ mục tiêu tổng quát của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là “phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu, mạnh”. Chiến lược cũng đã chỉ rõ: “Quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển; đảm bảo vững chắc chủ quyền biên gới quốc gia trên biển, góp phần quan trọng cho đất nước giàu mạnh đưa kinh tế biển đóng góp khoảng 53% - 55% GDP và 55% - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước”. 
Để thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển lập đề án các lĩnh vực, chương trình, mục tiêu hợp tác quốc tế về biển trình Thủ tướng Chính phủ. 

UBND tỉnh Quảng Nam đã Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó xác định:

“Vùng Đông Quảng Nam có nhiều lợi thế với chiều dài bờ biển trên 125km, những địa điểm du lịch hấp dẫn, thuận lợi cho loại hình du lịch sinh thái biển; thềm lục địa khá rộng, kéo dài 93km, tạo ra một vành đai thích hợp cho sự phát triển của các loài cá, tôm và các sinh vật biển khác, với ngư trường rộng lớn trên 40.000km2 và những thế mạnh về tài nguyên, nguồn lao động ngành nghề khai thác thủy hải sản phát triển đa dạng, phong phú… Đặc biệt, cụm đảo Cù Lao Chàm với các hệ sinh thái biển nhiệt đới (rạn san hô, thảm cỏ biển, sinh vật đáy,...) có tính đa dạng sinh học cao và đã đư​ợc công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nguồn lợi thủy hải sản của vùng biển ven bờ, cửa sông, đầm hồ phong phú, trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế cao, nhiều loài thuộc loại quý hiếm, là tiềm năng lớn để khai thác tăng thu cho ngân sách”.

Ngoài đóng tàu và khai thác mỏ vẫn còn ở dạng tiềm năng, Vùng Đông Quảng Nam có tới 4 thành phần kinh tế biển đó là: Cảng, du lịch biển đảo, thủy sản, lấn biển. Đây chính là cơ sở hình thành một nền kinh tế tổng hợp, mang tính mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.2.1.2. Vùng Đông Quảng Nam trong hành lang kinh tế Đông - Tây:


- Chiến lược phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây liên kết các quốc gia và lãnh thổ trong tiểu khu vực Mê Kông mở rộng “GMS”, sử dụng các cảng biển Miền Trung Việt Nam làm cửa ngõ “ra và vào” để xuất và nhập khẩu hàng hoá qua các khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. 
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	Hình 3.1. Sơ đồ tuyến giao thông EWEC, EWEC2


- Dựa trên ý tưởng về phát triển kinh tế lãnh thổ và hợp tác liên vùng, liên quốc gia theo hành lang Đông - Tây (mà xương sống là các trục giao thông huyết mạch), các hành lang Đông - Tây liên kết giữa các quốc gia và lãnh thổ trong tiểu khu vực Mê-kông mở rộng được hiểu trong lĩnh vực giao thông là các dự án đường bộ quy mô lớn và các dự án đi kèm, ví dụ như: cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế... gắn kết Miền Trung Việt Nam (MTVN) với CHDCND Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng cảng, các con đường lớn được nâng cấp, xây dựng để nối các vùng nội địa của khu vực tới các cảng này; Vùng Đông Quảng Nam với những thế mạnh riêng của mình, sẽ có cơ hội lớn trong các lĩnh vực cụ thể:

- Thương mại, dịch vụ: Phát triển kinh tế đối ngoại qua các khu vực cảng Kỳ Hà, Sân bay Chu Lai... Phát triển du lịch từ các thị trường khách trong vùng.

- Nông-lâm-ngư nghiệp: Kích thích sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Quá trình này sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp chế biến.

- Công nghiệp: Kích thích sự phát triển và đa dạng hoá công nghiệp, đa dạng hoá hoạt động sản xuất trong vùng trên cơ sở nâng cấp cảng, cơ sở hạ tầng, kết hợp với các yếu tố KT - XH khác.

3.2.2. Bối cảnh trong nước: 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, mở rộng và phát huy hiệu quả. Cơ chế quản lý cùng với các chính sách kinh tế, hệ thống luật pháp ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu lực. Nhiều công trình thuộc các lĩnh vực: năng lượng, giao thông, bưu chính - viễn thông, các khu công nghiệp, khu kinh tế,... với nguồn lực đầu tư lớn đang được triển khai xây dựng trên phạm vi cả nước và ở khu vực Miền Trung.

Vùng Đông Quảng Nam trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung và Vùng duyên hải Nam Trung Bộ:

	Phân tích  lợi thế so sánh giữa các tỉnh trong vùng KTTĐMT cho thấy vai trò và vị thế của vùng Đông Quảng Nam trong mối quan hệ phát triển vùng miền, qua đó có thể thấy Quảng Nam nổi trội về phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cảng.


Vùng duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà có dân số khoảng 7,17 triệu người, chiếm 9,2% về dân số cả nước. Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có tiềm năng phong phú về cảng biển, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch. Trong vùng sẽ hình thành 2 cực phát triển:

- Liên Chiểu - Đà Nẵng - Chu Lai - Kỳ Hà - Dung Quất (nằm trong vùng KTTĐMT).

- Văn Phong - Nha Trang - Cam Ranh.

Từ đó hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế, trước mắt tập trung vào các địa phương có lợi thế như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hoà, sau đó phát triển ra các địa phương khác trong vùng. Đặc biệt vùng duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khu vực có cảnh quan đẹp, nhiều di tích lịch sử nổi tiếng, có thể liên kết thành một mạng lưới không gian du lịch, tuyến du lịch quan trọng của vùng cũng như cả nước. 

Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung bao gồm 5 tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có dân số khoảng 6,02 triệu người, chiếm 7,7% dân số cả nước. Có bờ biển kéo dài, có vị trí có thể xây dựng cảng biển lớn. Là vùng phát triển nhất khu vực Miền Trung, tập trung nhiêu khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung phát triển có tác động lan toả, kích thích kéo theo sự phát triển của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Nhiệm vụ chủ yếu của Vùng, trong đó có Vùng Đông Quảng Nam, đối với cả nước là:

- Đóng góp vào chương trình đô thị hoá và phát triển cảng, công nghiệp và du lịch của khu vực Miền Trung cũng như của cả nước. 

- Góp phần hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên và giao lưu quốc tế thông qua các tuyến hành lang Đông Tây và Xuyên Á. 

- Chống đỡ hiệu quả với thiên tai, lũ lụt, tạo ra sự phát triển ổn định cho toàn vùng, góp phần vào sự đảm bảo ổn định chung cho quá trình phát triển của cả nước.

3.2.3. Vùng Đông Quảng Nam trong quan hệ với Tây Nguyên và khu vực phía Tây Quảng Nam:

Vùng Tây Nguyên có đường biên giới chung với Lào và Cam-pu-chia với các cửa khẩu quốc gia, quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Với đặc điểm, khí hậu và đất đai thuận lợi để tổ chức sản xuất tập trung với quy mô lớn, một số loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao như cà phê, cao su, chè, dâu tằm…cùng với phát triển chăn nuôi đại gia súc như: trâu, bò, lợn và gia cầm với quy mô lớn. Ngoài ra Tây Nguyên còn có một số khoáng sản có trữ lượng khai thác công nghiệp như bôxit, thiếc,…
Cùng với việc hình thành các tuyến đường giao thông quan trọng như : Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, Nam Quảng Nam… mối quan hệ giữa vùng Đông Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai và Kon Tum, ngày càng chặt chẽ.

Do công nghiệp chế biến của vùng Tây Nguyên chưa phát triển nên khu vực Đông Quảng Nam có thể thu hút nguồn nguyên liệu nông - lâm sản của Tây Nguyên cho ngành công nghiệp chế biến của mình. 

Ngược lại, dự báo sức mua và nhu cầu hàng hoá của Tây Nguyên sẽ tăng lên đáng kể nhất là các mặt hàng: lương thực, thuỷ sản, tiêu dùng, điện tử v.v… do vậy vùng này sẽ là một thị trường đầy tiềm năng.

Phía Tây tỉnh Quảng Nam phần lớn là khu vực trung du và miền núi, địa hình hiểm trở, mật độ dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn nhưng là khu vực có hệ động thực vật rất đa dạng và phong phú, là khu vực đầu nguồn nên có vai trò hết sức quan trọng đối với môi trường, sinh thái của Quảng Nam nói chung và Vùng Đông nói riêng.

+ Là khu vực cung cấp nguồn nguyên liệu cho khu vực Vùng Đông phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản; cung cấp các sản phâm từ nông lâm nghiệp.
+ Là vùng phát triển công nghiệp điện, công nghiệp khai thác khoáng sản hỗ trợ cho Vùng Đông.

+ Là vùng hỗ trợ Vùng Đông trong đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thông qua việc phát triển loại hình du lịch sinh thái và du lịch văn hoá.

Như vậy, về vị trí và mối quan hệ tác động qua lại: Vùng Đông là vùng động lực thúc đẩy phát triển và hỗ trợ; vùng Tây là vùng hậu cần. Chiến lược phát triển cần có sự đồng bộ, quan hệ tương hỗ, không được tuyệt đối hoá nhưng cũng không được xem nhẹ vai trò của Vùng.
3.3. Kịch bản phát triển kinh tế Vùng Đông:

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực  công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nhất là các khu vực trọng điểm, có tác động lan tỏa, phù hợp với định hướng phát triển của Tỉnh và của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, Tây Nguyên. Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế biển của Tỉnh. Chú trọng việc liên kết phát triển với thành phố Đà Nẵng và Dung Quất-Quảng Ngãi. 

Tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng then chốt như: cầu Cửa Đại, hệ thống đường ven biển, nạo vét sông Trường Giang, sông Cổ Cò, cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp,… Thúc đẩy nâng cấp sân bay Chu Lai, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, mở rộng các quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ.

Dự báo sau khi Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động cùng với một loạt ngành công nghiệp hoá chất và thành phố Vạn Tường được hình thành thì khu vực Liên Chiểu - Đà Nẵng - Chu Lai- Kỳ Hà - Dung Quất trở nên một KCN và đô thị lớn nhất khu vực Miền Trung và cũng là một nơi tiêu thụ khối lượng lớn hàng hoá nhu yếu phẩm phục vụ dân cư khu vực. Ngược lại khu vực này là nơi cung cấp lâu dài cho các tỉnh trong vùng những sản phẩm công nghiệp như xăng dầu, phân bón và hoá chất vv…
3.3.1. Khu vực Điện Bàn - Hội An
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	Hình 3.2. Khu vực Điện Bàn-Hội An nằm trong cụm đô thị động lực Chân Mây – Đà Nẵng –  Điện Nam-Điện Ngọc – Hội An.


Là khu vực có nhiều dự án đô thị, công nghiệp cấp vùng có quy mô lớn đang được triển khai.

Có quan hệ gắn bó mật thiết trong không gian phát triển kinh tế với thành phố Đà Nẵng và không gian kinh tế phía Tây thông qua quốc lộ 14B.

Khu vực Bắc Quảng Nam có quan hệ gắn bó mật thiết trong không gian phát triển kinh tế với thành phố Đà Nẵng; Hội An, Điện Nam Điện Ngọc và Thành phố Đà Nẵng; có cùng không gian về thềm địa hình, khí hậu và cùng có sự phát triển tương hỗ qua nhiều giai đoạn lịch sử. 

Quỹ đất phát triển đô thị của Đà Nẵng rất hạn chế (ngưỡng phát triển tối đa của Đà nẵng chỉ có thể đạt 1,1-1,2 triệu dân); Đà Nẵng cần sự hỗ trợ về quỹ đất từ các vùng phụ cận để phát triển các ngành kinh tế tổng hợp. 

Kết hợp các khu du lịch biển từ Lăng Cô-Chân Mây, Non Nước đến du lịch văn hoá ở Hội An với các khu vực bảo tồn cảnh quan tại Bạch Mã - Cảnh Dương - Non Nước - Ngũ hành Sơn - Hội An sẽ tạo thành khu vực du lịch quốc gia, quốc tế. Theo đó, khu vực biển Bắc Quảng Nam sẽ có cơ hội rất lớn trong phát triển các khu nghỉ dưỡng có chất lượng.

Cùng với các KCN Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cầm ở Đà Nẵng, KCN Điện Nam - Điện Ngọc đang hoạt động hiệu quả, việc phát triển các KCN Trảng Nhật, Tây An, v..v… sẽ tạo cho cụm đô thị động lực này hội đủ các chức năng phát triển một cách toàn diện và trở thành cụm đô thị động lực lớn của Miền Trung.

Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc phát triển sẽ hỗ trợ và chia sẻ với Đà Nẵng các chức năng về công nghiệp tập trung, đào tạo nghề, nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ khác. Đô thị Hội An sẽ hỗ trợ Đà Nẵng các dịch vụ về du lịch.
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	Hình 3.3. Vùng Đông Quảng Nam trong quan hệ với định hướng phát triển không gian thành phố Đà Nẵng


3.3.1.1. Các nhân tố lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực :
- Sự hình thành của hệ thống giao thông kết nối Đông Tây và hành lang kinh tế EWEC2, cửa khẩu Nam Giang.

- Sự hình thành của hệ thống hạ tầng giao thông nội vùng : Cầu Cửa Đại, các dự án đô thị, du lịch và công nghiệp, các tuyến nhánh nối quốc lộ 14B và khu vực.

- Trong quan hệ trực tiếp với thành phố Đà Nẵng, về mặt định hướng phát triển không gian, có thể thấy :

+ Hướng phát triển của Đà Nẵng chủ yếu là về phía Nam.

+ Khu vực giáp với Vùng Đông Quảng Nam chủ yếu là phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch. Phần công nghiệp được bố trí ở phía Bắc và phía Tây của thành phố. 
3.3.1.2. Lựa chọn phương án phát triển:
Khu vực Hội An, Cửa Đại : Đây là khu vực đã phát triển rõ nét về các chức năng du lịch, nghỉ dưỡng với thành phố Hội An (là di sản thế giới đang phát huy tốt vai trò là trung tâm du lịch của vùng). 

Các định hướng phát triển chính:

- Bảo tồn được các giá trị di sản hiện có của khu vực Hội An. Có các biện pháp khống chế ngưỡng khách du lịch hợp lý so với sức chứa của khu vực bảo tồn.

- Mở rộng các hoạt động du lịch ra vùng ven như khu vực vườn rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà…

- Phát triển du lịch sinh thái vùng cửa sông Thu Bồn, khu đảo Thuận Tình và làng chài xã Cẩm Nam ven cửa biển. Gìn giữ hệ sinh thái vùng của sông Thu Bồn, khu rừng dừa nước ngập mặn nơi vốn có các giá trị đa dạng sinh học, tôm cá, ngao, ốc phong phú.

- Các khu vực bãi tắm sát biển cần được giữ gìn môi trường để trở thành khu bãi tắm đẹp, cao cấp, đạt chất lượng phục vụ cho du khách trong và ngoài nước.

- Ngập lụt đã trở thành hiện tượng xảy ra hàng năm tại Hội An, do vậy cần có giải pháp kỹ thuật và các giải pháp xã hội để giảm thiểu các tác động bất lợi, gìn giữ di sản và duy trì được các hoạt động du lịch.

3.3.2. Khu vực Tam Kỳ - Chu Lai :

Là khu vực có nhiều tiềm năng, có thể phát triển chủ động. Cần được xem xét trong tổng thể với Khu kinh tế Dung Quất do có quan hệ gắn bó mật thiết trong không gian phát triển kinh tế.

Núi Thành, Vạn Tường là hai đô thị được hình thành dựa trên sự ra đời của các khu kinh tế Chu Lai-Kỳ Hà và Dung Quất, thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, song lại nằm liền kề nhau, cùng trong một không gian phát triển các cảng nước sâu, khu kinh tế tổng hợp, công nghiệp nặng là chủ đạo với mô hình “đô thị khoa học-công nghệ” được áp dụng các cơ chế khuyến khích đầu tư đặc thù. Liên kết với cửa khẩu quốc tế Bờ Y-cửa khẩu lớn nhất của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Cơ hội thông thương trên tuyến hành lang Đông Tây có vị trí quan trọng thứ 2 của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với tiểu vùng sông Mekông. Ngoài ra, không gian kinh tế này cũng còn có khả năng thông thương trên tuyến hành lang Đông Tây có vị trí quan trọng thứ 4 của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (đường cao tốc dự kiến + QL 14E) với tiểu vùng sông Mekông qua cửa khẩu Nam Giang.

Các tuyến hành lang Đông Tây, sẽ nối cụm cảng Kỳ Hà và Dung Quất với các cửa khẩu Bờ Y và Nam Giang theo tuyến cao tốc và quốc lộ dự kiến xây dựng mới có vai trò liên kết phát triển kinh tế của các tỉnh thuộc Lào - Cam Pu Chia, vùng Tây Nguyên với biển vùng Thái Bình Dương. Vì thế, cụm đô thị này sẽ có cơ hội cạnh tranh quốc tế rất lớn.
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	Hình 3.4. Khu vực Tam Kỳ-Chu Lai trong cụm đô thị động lực Núi Thành - Dốc Sỏi - Châu Ổ - Vạn Tường.


3.3.2.1. Các nhân tố lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực :

- Sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất.

- Khả năng phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai và những lợi thế so sánh của loại hình kinh tế mở trong bối cảnh chung của khu vực lân cận và bối cảnh quốc tế (Việt Nam gia nhập WTO, AFTA…).

- Sự hình thành các tuyến giao thông liên vùng : Nam Quảng Nam, Đông Trường Sơn…

- Những động lực phát triển của đô thị Tam Kỳ ngoài Kinh tế mở Chu Lai. 

- Trong quan hệ trực tiếp với khu Kinh tế Dung Quất, về mặt định hướng phát triển không gian, có thể thấy:

+ Vùng Tây Bắc của KKT Dung Quất được phát triển chủ yếu là công nghiệp.

+ Quỹ đất dành cho du lịch dịch vụ không nhiều. Cùng với sân bay Chu Lai, vệt ven biển Núi Thành có nhiều cơ hội trong bổ sung cho lĩnh vực hoạt động này.

+ Các Khu đô thị thuộc KKT Dung Quất chủ yếu nằm về phía Nam. Với cự ly đến các trung tâm công nghiệp tương đương với Vạn Tường, đô thị Núi Thành sẽ là một khu vực có tiềm năng phát triển lớn.
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	Hình 3.5. Sơ đồ khớp nối Khu KTM Chu Lai và KKT Dung Quất


3.3.2.2. Lựa chọn phương án phát triển:

Phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trong giai đoạn hiện nay chú trọng mối quan hệ giữa xây dựng hạ tầng và phát triển khu kinh tế với khu vực nông thôn.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Khu kinh tế mở Chu Lai từ nguồn vốn ngân sách theo hướng có trọng điểm, tránh dàn trải. Phân vùng phát triển không gian theo hướng tổ chức các khu đô thị được quy hoạch phát triển, đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư một số công trình bất động sản đô thị, quảng bá tiếp thị và đề xuất các thể chế hành chính, kinh tế bằng các nhà đầu tư nước ngoài đẳng cấp quốc tế.

Định hướng phát triển :

- Tiếp tục xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, lấy công nghiệp ô tô làm trung tâm, kết hợp với phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có kỹ thuật cao, đồng thời, tập trung phát triển các ngành dịch vụ như: du lịch, vận tải hàng không, đường biển, vận tải hành khách quốc tế và thương mại.
- Nghiên cứu, xem xét khả năng hình thành của Khu phi thuế quan để xác định lộ trình phát triển phù hợp.
- Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản và thủy hải sản xuất khẩu và sản xuất các thiết bị gia dụng.

- Tập trung phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn đầu tại khu vực thị trấn Núi Thành theo quy hoạch chung đô thị đã được duyệt (tiêu chí đô thị loại 3). 

- Khu vực dự kiến quy hoạch đô thị Tam Hòa – Tam Anh khoanh vùng phát triển dân cư, bố trí một số khu tái định cư và dân cư mới. Chuẩn bị quỹ đất cho sự phát triển của tương lai, với sự tham gia của yếu tố nước ngoài trong các dự án bất động sản.

a.Thành phố Tam Kỳ và Khu đô thị du lịch Tam Phú :
Thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đóng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ của Tỉnh, kết nối với Khu Kinh tế mở Chu Lai và Vùng Đông của Tỉnh. Tam Kỳ hiện là đô thị loại III và có khả năng phát triển thành đô thị loại II trong tương lai gần. 

Triết lý phát triển của thành phố Tam Kỳ là : "Tam Kỳ - Thành phố sinh thái Sông Biển"
“Đây là sự phát triển có tính chất đột phá của khu vực Tam Kỳ với một sự thay đổi toàn diện về chiến lược phát triển kinh tế cũng như hướng phát triển không gian”

Đô thị Tam Phú, phần mở rộng của Tam Kỳ sẽ không chỉ là đô thị phục vụ cho sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai như quy hoạch hiện có mà còn là một khu vực đô thị du lịch, liên kết với đô thị Tam Kỳ cũ về hạ tầng và các dịch vụ đô thị, hạ tầng xã hội khác.

Việc phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ do đô thị Núi Thành hỗ trợ phát triển dân cư và các dịch vụ đô thị.

Như vậy Thành phố Tam Kỳ tương lai  là thành phố sông-biển có 2 cực phát triển
. Một cực là Tam Kỳ hiện có với tính chất tạo thị chủ yếu là công nghiệp, dịch vụ đô thị , là trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh. Cực thứ 2 là đô thị mới Tam Phú với tính chất du lịch và dịch vụ du lịch là chủ đạo, là trung tâm du lịch của khu vực giữa Quảng Nam gắn với các trung tâm cấp vùng : y tế, văn hóa, giáo dục...

Tam Kỳ và Đô thị Tam Phú được ngăn cách bởi sông  Bàn Thạch và hồ sông Đầm, là khu vực có khả năng khôi phục hệ sinh thái, cảnh quan đẹp. Hệ thống giao thông kết nối đã và đang được triển khai thực hiện, có tính khả thi cao. 

Đô thị Tam Phú là khu đô thị du lịch ven biển, gắn với chuỗi đô thị ven biển Đà Nẵng - Hội An- Tam Phú- Quảng Ngãi. Khoảng cách từ hai đô thị ven biển là Hội An và Dung Quất hiện nay là khá xa (khoảng 120km). Việc hình thành đô thị ven biển Tam Phú cách Hội An khoảng 60km là rất phù hợp để tạo sự liên kết chuỗi các đô thị ven biển, góp phần phát triển kinh tế  chung các đô thị biển miền Trung.

Định hướng phát triển phần Đô thị mới Tam Phú:

 Khu vực đô thị nằm 2 bên sông Trường Giang, lấy sông Trường Giang là trục cảnh quan chính của đô thị. Là đô thị vừa có sông vừa có biển. Đô thị phát triển theo dải:

+ Dải ven biển (các công trình du lịch- bãi tắm).

+ Sông Trường Giang.

+ Dải ven sông Trường Giang: Công trình dịch vụ du lịch.

+ Dải ven sông Bàn Thạch, hồ Sông Đầm.

Kế tiếp là phần của đô thị của thị xã Tam Kỳ cũ.

Chiều dài phát triển đô thị khoảng 10 - 15 km.

Với tính chất đô thị biển có khả năng phát triển theo hướng sinh thái, sông hồ, đầm phong phú, đất đai còn rộng rãi có đầy đủ tiềm năng để thu hút đầu tư phát triển.

Các bước phát triển:

Để hình thành được đô thị Tam Phú, cần thực hiện các bước :

- Xây dựng hạ tầng ven biển kết nối thuận tiện với khu vực Hội An, Đà Nẵng và sân bay Chu Lai. Cải tạo sông Trường Giang, hồ sông Đầm làm tăng tính hấp dẫn về môi trường, cảnh quan.

- Xây dựng hạ tầng kết nối Tam Kỳ với khu vực biển.

- Kêu gọi đầu tư du lịch với một số khu du lịch cao cấp, có tính chất quốc tế quy mô lớn làm hạt nhân. Không đầu tư manh mún. Các khu vực đầu tư nhỏ hơn, đầu tư nội địa chỉ thực hiện khi đã hình thành các trung tâm du lịch lớn.

Việc phát triển hệ thống dịch vụ du lịch , dân cư dịch vụ du lịch và các hoạt động hỗ trợ khác sẽ hình thành trên cơ sở tính chất hoạt động của các trung tâm hạt nhân. Việc xây dựng hạ tầng đi trước cùng với việc cải tạo môi trường, cảnh quan là tiền đề để kêu gọi đầu tư phát triển du lịch thành công.

b. Định hướng phát triển ven biển khu vực Chu Lai.

Khu vực ven biển khu kinh tế mở Chu Lai, vịnh Kỳ Hà có sự kết hợp của nhiều chức năng khác nhau. Thứ tự ưu tiên :

Phục vụ kinh tế biển : Phát triển cảng Kỳ Hà, là yếu tố quan trọng của kinh tế mở.

Phát triển các khu công nghiệp.

Khu vực phía Đông, gần cửa sông Trường Giang (Xã Tam Hòa, Tam Hải, núi Bàn Than)...  phát triển du lịch. Núi Bàn Than là ngọn núi có độ vươn dài ra biển, là khu vực rất thuận lợi để phát triển du lịch.

Cùng với đô thị Núi Thành, khu công nghiệp nội địa đang hình thành tạo thành khu vực đô thị có các yếu tố kinh tế hỗn hợp. Có khả năng phát triển từ các nhân tố nội lực, song song với sự phát triển của sân bay Chu Lai, Cảng Kỳ Hà để tạo tiền đề thu hút các nguồn đầu tư khác.

Khu vịnh Kỳ Hà là nơi có hệ sinh thái phong phú, có nhiều điểm để khai thác du lịch nghỉ dưỡng. Có khả năng kết nối với khu du lịch hồ Phú Ninh.

Các khu vực có chức năng khác nhau phát triển xung quanh vịnh Kỳ Hà, có khả năng liên kết đồng thời cũng có khả năng phát triển độc lập không bị cản trở ảnh hưởng lớn.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là hệ thống hạ tầng chưa kết nối được các khu vực quanh vịnh Kỳ Hà nên khu vực ven biển khó phát triển.

Các bước phát triển :

Xây dựng đường giao thông kết nối tuyến đường ven biển với khu kinh tế mở Chu Lai và xung quanh vịnh Kỳ Hà. Tuyến từ quốc lộ 1A với các xã Tam Hòa, Tam Hải và tuyến đường ven biển. Việc đầu tư hệ thống giao thông đối nội có ý nghĩa tạo sự chủ động trong phát triển kinh tế khu vực, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào các chính sách vĩ mô và tiến độ đầu tư của khu kinh tế mở Chu Lai.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng Kỳ Hà và sân bay quốc tế Chu Lai. Tiến độ đầu tư của khu kinh tế mở Chu Lai có vai trò quyết định tới sự phát triển của khu vực này. Cần có sự khẳng định đầu tư của trung ương theo kế hoạch hoặc mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình phát triển kinh tế khác, có khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước hiệu quả hơn.

Đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thủy hải sản, dịch vụ biển. Xây dựng các khu du lịch với nhiều hình thức và quy mô đầu tư đa dạng. 

Tốc độ phát triển khu vực ven biển vịnh Kỳ Hà sẽ gắn kết với sự phát triển của đô thị Núi Thành và khu kinh tế mở Chu Lai.

3.3.3. Khu vực Thăng Bình - Quế Sơn

3.3.3.1. Các nhân tố lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực:
Khu vực này có lợi thế bởi một mạng lưới chuyên sâu của các tuyến đường, cung cấp các kết nối sang cả Lào qua đường 14E. Trục Bắc - Nam thông qua  quốc lộ 1A và Đông - Tây qua tuyến 14E, trục đường ven biển quốc gia.

Các khu, cụm công nghiệp trong khu vực đang hoạt động có hiệu quả góp phần tăng trưởng kinh tế cho khu vực.

Các chương trình trồng rừng, phát triển cây công nghiệp trong khu vực và vùng phía Tây Quảng Nam: cao su, nguyên liệu giấy…

Chiến lược phát triển dải ven biển của tỉnh, dự án sắp xếp dân cư ven biển… 

Khu vực nam cầu Cửa Đại đến Duy Hải, Duy Nghĩa: Đây là khu vực có tiềm năng phát triển ngay sau khi cầu Cửa Đại hoàn thành. Khu vực sẽ liên kết thuận tiện với Hội An và Đà Nẵng. Với bãi biển đẹp, nằm sát cửa sông có hệ sinh thái phong phú, khu vực này hoàn toàn có khả năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và du lịch sinh thái.

Khu vực này cũng lên kết thuận tiện với đảo Cù Lao Chàm, một địa điểm du lịch hấp dẫn.

Dự kiến phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp.

Sắp xếp dân cư làng chài vào sâu bên trong, giáp với sông Thu Bồn để vẫn có thể duy trì được hoạt động sản xuất truyền thống.

3.3.3.2. Lựa chọn phương án phát triển:
Mở rộng quy hoạch Khu công nghiệp Đông Quế Sơn về phía Nam (xã Bình Giang) với quy mô phù hợp. Không kết nối với Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được. Các ngành nghề ưu tiên phát triển: công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản, thủy tinh, gốm sứ, hàng gia dụng… trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động: dệt may, da giày...

Khu vực dọc đường cao tốc giao với quốc lộ 14E hình thành các khu công nghiệp tập trung để phát triển vùng Tây.

Tập trung phát triển đô thị Hà Lam thành trung tâm tổng hợp của vùng Trung Quảng Nam.

Phát triển khu đô thị Bình Minh phục vụ cho hoạt động du lịch. Ngoài ra, khu đô thị này sẽ đảm bảo nhu cầu về nhà ở và tái định cư.

 Phát triển các vùng nông nghiệp chuyên canh cung cấp cho các khu đô thị, khu du lịch dọc ven biển.

Phát triển các điểm dân cư ven biển kết hợp với chương trình sắp xếp dân cư ven biển đảm bảo phát triển hài hoà, bền vững.

3.3.4. Các khu vực nằm giữa các trung tâm phát triển

Phần nằm giữa các trung tâm phát triển được định hướng trên các nguyên tắc:

- Hình thành các “vùng đệm sinh thái”, không phát triển các khu vực xây dựng kéo dài liên tục. Vùng đệm này tùy thuộc vào các điều kiện được bố trí tại các khu vực cụ thể, tối đa 15km có 1 vùng đệm. Đối với các khu vực đã có quy hoạch dọc theo ven biển cần được xem xét lại loại hình hoạt động và có các quy định quản lý mật độ xây dựng cho phù hợp. Trong vùng đệm có những vùng lõi sinh thái được trồng cây xanh chắn gió bão và tạo môi trường sinh thái tự nhiên. Đây cũng sẽ là đặc trưng sinh thái và cảnh quan mà các khu vực ven biển khác không có được. 

Khu vực này cũng cần có sự nghiên cứu để việc sử dụng đất có hiệu quả. Những khu vực trồng trọt, canh tác có hiệu quả thấp cần nghiên cứu chuyển đổi hoàn toàn sang trồng rừng để tạo những thảm thực vật có tính ổn định, bền vững. 

- Phát triển du lịch : Giữa các vùng đệm có thể khai thác phát triển du lịch. Các điểm du lịch nhỏ nằm gần với các thị trấn, thị tứ của các xã huyện ven biển. 

- Các điểm dân cư ven biển : được quy hoạch theo đề án sắp xếp dân cư ven biển phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Trong đó chú trọng đến các vấn đề sau:

+ Các điểm dân cư truyền thống tồn tại đan xen với các khu vực vùng đệm sinh thái, đảm bảo các ngành nghề sản xuất truyền thống vẫn ổn định phải đảm bảo khoảng cách tới bờ biển từ 1,5km - 2,0km. Tránh sự phát triển dân cư phân tán, xem xét khả năng co cụm dân cư để tiết kiệm hạ tầng và tạo các mảng xanh lớn có ý nghĩa bảo vệ môi trường có hiệu quả. 

- Các khu nông nghiệp: phần lớn diện tích được bố trí cho đất nông nghiệp, phục vụ việc phát triển các làng nghề truyền thống (chài lưới, chiếu cói, hương...) nhằm đảm bảo cảnh quan, hậu cần và phát triển du lịch. Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp để có nhiều sản phẩm thương mại như hoa, rau, quả, cây ươm, cỏ. Hình thành các hoạt động tích cực hỗ trợ nông thôn để phục vụ du lịch. Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn nước trong những vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Kinh tế biển: Phát triển các ngành liên quan đến kinh tế biển nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh phục vụ phát triển du lịch. Trong phát triển kinh tế cần quán triệt các quan điểm về bảo vệ môi trường.

3.4. Các dự báo phát triển vùng

3.4.1. Dự báo phát triển trong lĩnh vực kinh tế
3.4.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế

Duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Vùng Đông theo hướng công nghiệp, dịch vụ trên cơ sở phát huy thế mạnh và lợi thế so sánh của Vùng, gắn với chiến lược phát triển chung của Tỉnh, của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và các yếu tố nội tại (hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách,…) bền vững nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả các yếu tố, nguồn lực từ bên ngoài. 

3.4.1.2.  Dự báo phát triển kinh tế

Dựa trên thực trạng tăng trưởng kinh tế Vùng Đông trong 5 năm qua:
	TT
	CHỈ TIÊU
	HIỆN TRẠNG

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2005-2010

	A
	GDP theo giá cố định 1994
	3.254
	3.873
	4.500
	5.160
	5.827
	6.707
	 

	 
	Tốc độ tăng chung 
	 
	19,02%
	16,18%
	14,67%
	12,93%
	15,09%
	15,56%

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	805
	859
	844
	853
	854
	875
	 

	 
	Tốc độ tăng
	 
	6,76%
	-1,71%
	1,09%
	0,07%
	2,50%
	1,70%

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	1.029
	1.364
	1.716
	2.070
	2.485
	3.031
	 

	 
	Tốc độ tăng
	 
	32,61%
	25,80%
	20,63%
	20,00%
	22,00%
	24,12%

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	1.421
	1.650
	1.939
	2.236
	2.489
	2.800
	 

	 
	Tốc độ tăng
	 
	16,11%
	17,52%
	15,29%
	11,30%
	12,52%
	14,53%

	B
	GDP theo giá thực tế
	5.743
	7.249
	8.770
	12.537
	14.915
	18.447
	 

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	1.472
	1.703
	1.747
	2.358
	2.542
	2.815
	 

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	1.875
	2.572
	3.366
	4.985
	5.994
	7.733
	 

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	2.396
	2.974
	3.657
	5.194
	6.379
	7.899
	 

	C
	CƠ CẤU theo giá thực tế
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	25,6%
	23,5%
	19,9%
	18,8%
	17,0%
	15,3%
	 

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	32,7%
	35,5%
	38,4%
	39,8%
	40,2%
	41,9%
	 

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	41,7%
	41,0%
	41,7%
	41,4%
	42,8%
	42,8%
	 


Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 được xác định theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX và Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Quảng Nam số 24/BC-UBND như sau:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 13,5 %

 Trong đó:
* Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,1 %

* Thương mại - Dịch vụ tăng 13,5 %

* Nông Lâm Ngư nghiệp tăng 2,2 %

+ Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 là:

* Công nghiệp - Xây dựng:
44 %

* Thương mại - Dịch vụ:

45 %

* Nông Lâm Ngư nghiệp:
11 %

Dự báo kinh tế Vùng Đông tăng trưởng theo cùng xu thế tăng trưởng của tỉnh Quảng Nam nhưng với tốc độ tăng chung cao hơn cả Tỉnh. Trong đó, khu vực kinh tế phi nông nghiệp tăng cao hơn mức bình quân toàn Tỉnh và khu vực kinh tế nông nghiệp tăng thấp hơn mức bình quân toàn Tỉnh. Giai đoạn 2011-2015, cơ cấu kinh tế Vùng Đông là Công nghiệp - Thương mại-Dịch vụ - Nông nghiệp. Giai đoạn sau 2015, tập trung phát triển để nâng cao tỷ trọng Thương mại-Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế Vùng Đông.  

Dự báo kinh tế Vùng Đông giai đoạn 2011- 2020

(Chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm)          Đơn vị: tỷ đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	HIỆN TRẠNG
	DỰ BÁO 

	
	
	2005-
-2010
	2011-
-2015
	2015
	2016-
-2020
	2020

	A
	GDP VÙNG ĐÔNG (Giá cố định 1994)
	
	
	13.473
	
	 26.843

	
	Tốc độ tăng chung 
	15,56%
	15,0%
	 
	14,8%
	

	
	Nông-Lâm-Ngư nghiệp
	 
	 
	966
	 
	1.041

	
	Tốc độ tăng
	1,70%
	2,0%
	 
	1,5%
	

	
	Công nghiệp-Xây dựng
	 
	 
	7.233
	 
	15.193

	
	Tốc độ tăng
	24,12%
	19,0%
	 
	16,0%
	

	
	Thương mại-Dịch vụ
	 
	 
	5.274
	 
	10.609

	
	Tốc độ tăng
	14,53%
	13,5%
	
	15,0%
	

	B
	GDP VÙNG ĐÔNG (Giá thực tế)
	 
	 
	49.273
	 
	97.781

	
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	 
	 
	3.632
	 
	3.912

	
	Công nghiệp - Xây dựng
	 
	 
	23.230
	 
	48.790

	
	Thương mại - Dịch vụ
	 
	 
	22.412
	 
	45.078

	C
	CƠ CẤU GDP V.ĐÔNG (Giá thực tế)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	 
	 
	7,4%
	 
	4,0%

	
	Công nghiệp - Xây dựng
	 
	 
	47,1%
	 
	49,9%

	
	Thương mại - Dịch vụ
	 
	 
	45,5%
	 
	46,1%
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3.4.1.3. Phát triển công nghiệp - xây dựng

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 19,0%/năm. Đến năm 2015, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 7.233 tỷ đồng, chiếm 47,1% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 16,0%/năm. Đến năm 2020, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 15.193 tỷ đồng chiếm 49,9% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.
Định hướng phát triển

Kinh tế Vùng Đông trong 5 năm đến ưu tiên tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, đưa công nghiệp - xây dựng đóng vai trò là đầu tàu kinh tế, có tốc độ tăng trưởng cao hơn các ngành thương mại-dịch vụ và nông-lâm-thủy sản, góp phần vào mục tiêu đưa tỉnh Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 
Phát triển công nghiệp theo hướng hình thành các trung tâm công nghiệp theo từng khu vực trong Vùng. Mở rộng các khu, cụm công nghiệp một cách hợp lý. Chú trọng phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có sức cạnh tranh lớn như: công nghiệp cơ khí ô tô, công nghiệp cảng biển, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng, …
Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại; tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, thân thiện với môi trường; sử dụng nhiều lao động; đóng góp lớn cho ngân sách và có sản phẩm xuất khẩu. Duy trì phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy-hải sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. 
Công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn; thu hút, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp. Chú trọng tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm của các địa phương Vùng Đông. Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng khả năng cung cấp nguyên liệu cho các ngành dệt may, da giày, các chi tiết phục vụ ngành công nghiệp ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực lắp ráp, chế tạo.

Đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng then chốt như: cầu Cửa Đại, tuyến đường bộ ven biển; các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn; nạo vét sông Trường Giang, sông Cổ Cò, cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp. Mở rộng, nâng cấp sân bay Chu Lai, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quốc, tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến tỉnh lộ và mạng lưới đường ô tô đến trung tâm xã. Đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất phục vụ cho công nghiệp sạch như ươm tơ, dệt lụa; bao bì, nệm mút; thức ăn cho tôm, cá, gia súc, gia cầm. 
3.4.1.4. Phát triển thương mại - dịch vụ

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%/năm. Đến năm 2015, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 5.274 tỷ đồng chiếm 45,5% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 15,0%/năm. Đến năm 2020, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 10.609 tỷ đồng chiếm 46,1% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.

Định hướng phát triển
Giai đoạn sau 2015, tập trung phát triển để nâng cao tỷ trọng thương mại-dịch vụ. Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ mang tính đột phá và có tính cạnh tranh như: du lịch; tài chính-tín dụng; kinh doanh bất động sản; vận tải biển, vận tải hàng không; viễn thông; giáo dục-đào tạo và các dịch vụ tư vấn.

Tiếp tục phát triển du lịch để đưa du lịch trở thành ngành kinh doanh dịch vụ mũi nhọn của toàn tỉnh, nói chung và của Vùng Đông, nói riêng. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được duyệt, đồng thời tiến hành xây dựng các quy hoạch mới như: quy hoạch du lịch đường sông, quy hoạch du lịch ven biển từ Duy Hải (Duy Xuyên) đến Tam Hải (Núi Thành). Khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực vui chơi, giải trí, lữ hành, vận chuyển.

Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, tăng các sản phẩm chế biến và chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ và chất xám cao; giảm dần tỷ trọng các hàng xuất khẩu thô. Thúc đẩy gia tăng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế so sánh và cạnh tranh của tỉnh như: giày da, may mặc, hải sản, đồ gốm. 

Nghiên cứu và phát triển hình thức xúc tiến nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Song song với với thu hút đầu tư, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trong tỉnh; hiện đại hóa và cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiến hành các thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất- nhập khẩu.

3.4.1.5. Phát triển nông - lâm - thủy sản

Trong giai 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,0 %/năm. Đến năm 2015, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 966 tỷ đồng, chiếm 7,4% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.
Trong giai 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 1,5 %/năm. Đến năm 2020, GDP toàn ngành (theo giá cố định 1994) đạt 1.041 tỷ đồng, chiếm 4,0% cơ cấu GDP toàn Vùng Đông.

Định hướng phát triển

Phát triển nông nghiệp Vùng Đông theo chiều sâu, thâm canh và đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, thu hoạch. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Về nuôi trồng thủy sản, tiếp tục rà soát quy hoạch nuôi trồng thủy sản đảm bảo sản xuất bền vững, có hiệu quả, đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế nông nghiệp mũi nhọn của Vùng Đông. Có cơ chế giao cho nhân dân bảo vệ tốt các hệ sinh thái ngập nước, kết hợp với nuôi trồng theo phương pháp thâm canh để khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản. Kiểm soát chất lượng giống, thức ăn, môi trường nuôi; hiện đại hóa các cơ sở chế biến. Tăng năng lực ứng phó với thiên tai, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. 
Về trồng trọt, tập trung vào sản xuất cây lương thực, trồng rau thực phẩm và cây ăn quả tại khu vực đồng bằng. Đặc biệt chú trọng đến áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sử dụng giống mới trong công tác gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Đối với các vùng chuyên canh trồng rau, cần đẩy mạnh xây dựng vườn rau sạch, an toàn, có áp dụng trang bị nhà lồng kiên cố để chống gió, bão. Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn nước trong những vùng trồng trọt tập trung.
Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh. Áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường công tác thú y, phòng ngừa dịch bệnh; phát triển thức ăn chăn nuôi công nghiệp; hiện đại hóa các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm.

Trong lâm nghiệp, tiếp tục triển khai cải tạo và trồng mới rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển, vùng chống nhiễm mặn. Tăng độ che phủ vốn rừng với cơ cấu cây trồng chủ yếu là thông, điều và phi lao.

Trong lĩnh vực ngư nghiệp, khuyến khích hợp tác đầu tư đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để tổ chức khai thác hải sản xa bờ và đầu tư hạ tầng để phát triển nghề cá. Có chính sách hỗ trợ nhiên liệu cho các đội tàu đánh bắt hải sản, chính sách trợ giá cho ngư dân nâng cấp quy mô tàu thuyền, hỗ trợ cho tàu thuyền thiệt hại sau bão. Đến năm 2015, xây dựng hoàn chỉnh công trình Cảng cá An Hòa (huyện Núi Thành) để đảm bảo hậu cần nghề cá cho hơn 300 tàu đánh bắt cá xa bờ trong tỉnh và khu vực lân cận. Đầu tư xây dựng Khu neo đậu và tránh trú bão Cù Lao Chàm, tạo thành nơi trú ẩn an toàn cho hơn 1.000 tàu thuyền để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới cho các loại cây trồng, đảm bảo nguồn nước cho nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và công nghiệp. 
Thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết ngập úng và nhiễm mặn, bao gồm: hoàn chỉnh hệ thống đê bao ngăn mặn ven biển và dọc các sông, xây dựng các cống ngăn mặn tại các vùng sản xuất nông nghiệp, tăng khả năng cung cấp nước ngọt cho vùng mặn và bố trí thời vụ hợp lý để giảm lượng nước tưới trong mùa khô, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kiểm soát lũ, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch thời vụ.

Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, có kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại. Phấn đấu đến năm 2015, có 20% số xã thuộc Vùng Đông đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

3.4.2. Định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội

3.4.2.1. Giáo dục - Đào tạo

Tập trung tăng nhanh quy mô đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết là cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án phát triển du lịch trong vùng. Thiết lập sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Đảm bảo tốc độ tăng lao động qua đào tạo 10-12%/năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 45% vào năm 2015 và đạt từ 65% vào năm 2020.
Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; đào tạo cho lao động chuyển đổi nghề do di dời, tái định cư theo quy hoạch. Mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển trung tâm dạy nghề cấp huyện, thành phố. Chuyển các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các huyện, thành phố thành trung tâm đào tạo nghề. Gắn việc đào tạo nghề, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ biển với nhu cầu của xã hội, của các doanh nghiệp ở Vùng Đông; chú ý đào tạo chuyên gia, chuyên môn, chuyên ngành về đánh bắt, chế biến, bảo quản thủy-hải sản, về hàng hải, về đóng tàu, về du lịch, kỹ thuật xây dựng...

3.4.2.2. Khoa học - Công nghệ

Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ Vùng Đông thông qua đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trẻ, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn lực tài chính và tạo môi trường để đội ngũ trí thức làm việc, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại.
Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các lĩnh vực: bưu chính-viễn thông, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại, năng lượng, quốc phòng và an ninh. Phát triển công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông theo quy hoạch định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt. 

Ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học trong sản xuất nông sản, thủy sản, y dược và bảo vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ tích hợp, công nghệ điều khiển số trong các ngành sản xuất công nghiệp. Khuyến khích phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

Phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu công nghiệp, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ, đầu tư trang thiết bị phân tích - thử nghiệm kiểm định để từng bước đáp ứng hạ tầng phát triển tiềm lực về khoa học và công nghệ.

3.4.2.3. Y tế

Phát triển đồng bộ hệ thống y tế Vùng Đông theo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được duyệt.
Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 12% năm 2015, dưới 6% năm 2020.

* Về hạ tầng y tế:

- Tuyến tỉnh:
+ Thúc đẩy hoàn thành và đưa vào sử dụng hiệu quả Bệnh viện đa khoa Trung ương tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

+ Phát triển bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đạt bệnh viện hạng II.

+ Từng bước đầu tư, cải tạo về hạ tầng, trang thiết bị để Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Thành lập Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Lao và Trung tâm Pháp y tại khu vực Tam Kỳ.

- Tuyến huyện, thành phố:
+ Xây dựng và nâng cấp các trung tâm y tế đến năm 2015 đạt chuẩn hạng III trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng, mở rộng quy mô giường bệnh, phát triển một số kỹ thuật y tế chuyên sâu.

+ Cải tạo và thành lập thêm các các khoa Đông y tại các trung tâm y tế. 

+ Đến năm 2020: 100% số xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố, hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 90% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (bằng với mức bình quân chung cả nước); đảm bảo chỉ tiêu 22,5 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2015 và 35 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2020, kể cả giường bệnh ngoài công lập; 100% bệnh viện có khu xử lý chất thải y tế và khu chống nhiễm khuẩn đạt tiêu chuẩn về an toàn môi trường.

* Phát triển nguồn nhân lực y tế:

Đến năm 2015:

+ Đạt chỉ tiêu có 06 bác sỹ/vạn dân và 01 dược sỹ có trình độ đại học/vạn dân. 

+ 75% trạm y tế có bác sỹ thường trực làm việc.

+ Đến năm 2020:

+ Đạt chỉ tiêu 08 bác sỹ/vạn dân và 02 dược sỹ có trình độ đại học/vạn dân, riêng tại Tam Kỳ và Hội An, mỗi cán bộ y tế cấp xã, phường phục vụ từ 1.400 - 1.600 dân.

+ 100% trạm y tế có bác sỹ thường trực làm việc và có cán bộ có trình độ dược tá, cán bộ được đào tạo hoặc bổ túc về y học cổ truyền.

* Phát triển mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc ngày càng chủ động thường xuyên, có chất lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn mang tính thực hành (GDP và GPP). 

3.4.2.4. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao

- Cùng với việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của đô thị cổ Hội An gắn với Thánh địa Mỹ Sơn (2 di sản văn hóa thế giới), cần phải đầu tư nghiên cứu, bảo tồn, khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể rất phong phú, đặc sắc của ngư dân ven biển và văn hóa lúa nước của nông dân Vùng Đông.

- Xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho việc tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích. Đến năm 2020 có 90% số di tích lịch sử, văn hóa tại các địa phương Vùng Đông được tu bổ, tôn tạo.

- Tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa trong các lễ hội lâu đời như: lễ hội Bà Thu Bồn, lễ hội Long Chu, lễ rước cộ Chợ Được. Đến năm 2020, xây dựng thành công thành phố Hội An là thành phố Festival với điểm nhấn là lễ hội “Quảng Nam - hành trình di sản”, xúc tiến tổ chức lễ hội văn hóa biển - đảo và năm du lịch sinh thái - sinh quyển tại Cù Lao Chàm cùng các lễ hội văn hóa biển đặc thù khác.   

- Từ nay đến năm 2020, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng và cơ sở vật chất cho Trường Năng khiếu - Nghiệp vụ thể dục thể thao của tỉnh. Xây dựng mạng lưới các trung tâm tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao mang tính tổ hợp nhiều bộ môn, đủ điều kiện để tỉnh có thể đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao khu vực Miền Trung - Tây nguyên và các giải thi đấu toàn quốc.

3.4.2.5. Giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội

- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ tập trung giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo một cách vững chắc, đặc biệt là cho các xã bãi ngang ven biển, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân mỗi năm từ 2,5 - 3%.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về giải quyết việc làm cho lao động ở Vùng Đông, gắn giảm nghèo với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tập huấn nâng cao trình độ, dân trí và kiến thức và kinh nghiệm sản xuất để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo.

- Từ nay đến năm 2020, đầu tư cải tạo hạ tầng, cơ sở vật chất và hoàn thiện việc xây dựng mạng lưới trung tâm bảo trợ xã hội cho các đối tượng: người tàn tật, người già neo đơn, người tâm thần, trẻ mồ côi, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam; trung tâm 05-06 ... có đủ năng lực cung cấp dịch vụ bảo trợ và mô hình phục hồi chức năng mang tính chuyên nghiệp.

3.4.3. Dự báo dân số, lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động

3.4.3.1. Dự báo dân số, lao động

Trên cơ sở dự báo giá trị sản xuất Vùng Đông như sau:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2008
	2015
	2020

	Giá trị sản xuất 
	Tỷ đồng 
	12.775
	37.737
	76.518

	  Nông lâm - Thuỷ sản
	Tỷ đồng 
	1.397
	1.638
	1.765

	 Công nghiệp - Xây dựng
	Tỷ đồng 
	6.502
	24.111
	50.642

	 Thương mại - dịch vụ 
	Tỷ đồng 
	4.876
	11.987
	24.111


Dự báo dân số và lao động Vùng Đông theo các bước sau:

a/ Xác định tỷ lệ lao động/giá trị sản xuất E cho từng khu vực kinh tế từ các số liệu của tỉnh Quảng Nam

	Chỉ tiêu 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Giá trị sản xuất (tr. đồng)
	9.429.721
	10.974.653
	12.918.933
	15.341.964
	17.721.150

	Nông lâm - Thuỷ sản
	2.275.604
	2.354.970
	2.485.113
	2.572.343
	2.634.311

	Công nghiệp-Xây dựng
	3.932.330
	4.850.192
	6.006.226
	7.545.060
	8.993.637

	Thương mại-Dịch vụ
	3.221.787
	3.769.491
	4.427.594
	5.224.561
	6.093.202

	Lực lượng lao động
	731.052
	746.475
	759.981
	778.349
	778.349

	Nông lâm - Thuỷ sản
	528.685
	531.889
	530.064
	524.735
	498.551

	Công nghiệp-Xây dựng
	80.823
	88.398
	91.896
	99.611
	123.039

	Thương mại-Dịch vụ
	121.544
	126.188
	138.021
	154.003
	156.759

	Hệ số E
	
	
	
	
	

	E NLTS
	0,2323
	0,2259
	0,2133
	0,2040
	0,1893

	E CN-XD
	0,0206
	0,0182
	0,0153
	0,0132
	0,0137

	E TM-DV
	0,0377
	0,0335
	0,0312
	0,0295
	0,0257


b/ Dự báo hệ số E trong từng khu vực kinh tế cho các năm 2015 và 2020:

Xác định hàm dự báo bằng cách sử dụng phần mềm dự báo SPSS.15 (xem phụ lục)

Có được hàm dự báo như sau:

+ Nông Lâm Thủy sản:      

ENLTS 
 = 
0,248 x 0,950L+5        (1)

+ Công nghiệp-Xây dựng:      
ECNXD = 
0,022 x 0,893L+5        (2)

+ Thương mại-dịch vụ:      

ETMDV = 
0,041 x 0,915L+5        (3)

Trong đó: L là tầm xa dự báo tính theo năm (2009: L=1; 2015: L=7; 2020: L=12).

	Kết quả tính toán hệ số E:
	Hệ số E
	2015
	2020

	
	E NLTS
	0,13405
	0,10381

	
	E CN-XD
	0,00574
	0,00325

	
	E TM-DV
	0,01399
	0,00895


c/ Dự báo lao động và dân số Vùng Đông:

	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng 2008
	Dự báo 2015
	Dự báo 2020

	1
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng) 
	12.775
	37.737
	76.518

	1.a
	Nông lâm - Thuỷ sản
	1.397
	1.638
	1.765

	1.b
	Công nghiệp-Xây dựng
	6.502
	24.111
	50.642

	1.c
	Thương mại-Dịch vụ
	4.876
	11.987
	24.111

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ số E
	 
	 
	 


	2.a
	E NLTS
	0,1893
	0,13405
	0,10381

	2.b
	E CN-XD
	0,0137
	0,00574
	0,00325

	2.c
	E TM-DV
	0,0257
	0,01399
	0,00895

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Số lượng lao động (người)
	435.875
	525.670
	563.556

	3.a
	Nông lâm - Thuỷ sản
	279.189
	219.568
	183.177

	3.b
	Công nghiệp-Xây dựng
	68.902
	138.399
	164.587

	3.c
	Thương mại-Dịch vụ
	87.785
	167.703
	215.792

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Cơ cấu lao động 
	100%
	100%
	100%

	4.a
	Nông lâm - Thuỷ sản
	64,05%
	41,77%
	32,50%

	4.b
	Công nghiệp-Xây dựng
	15,81%
	26,33%
	29,21%

	4.c
	Thương mại-Dịch vụ
	20,14%
	31,90%
	38,29%

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dân số  (người)
	793.869
	876.117
	939.260

	5.a
	Tăng dân số chung
	
	82.248
(so với 2008)
	63.143
(so với 2015)

	5.b
	Tăng dân số tự nhiên
	
	63.183
(so với 2008)
	44.691 

(so với 2015)

	5.c
	Tăng dân số cơ học
	
	19.065
(so với 2008)
	18.453
(so với 2015)

	5.d
	Tốc độ tăng chung 

bình quân hằng năm
	
	1,42%

(2009-2015)
	1,40%

(2015-2020)

	5.e
	Tốc độ tăng tự nhiên bình quân hằng năm
	
	1,10%

(2009-2015)
	1,00%

(2015-2020)

	5.f
	Tốc độ tăng cơ học bình quân hằng năm
	
	0,32%

(2009-2015)
	0,40%

(2015-2020)


3.4.3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động

Chuyển dịch CCKT theo hướng CNH, HĐH tức là tăng mạnh hơn nữa tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Vùng, đến năm 2015 tỷ trọng GDP lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm trên 90%, năm 2020 tỷ trọng này chiếm trên 95%. 

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020

	Cơ cấu GDP
	100 %
	100 %
	100 %

	Nông lâm - Thuỷ sản
	15,3 %
	7,4%
	4,0%

	Công nghiệp - Xây dựng
	41,9 %
	47,1%
	49,9%

	Thương mại - dịch vụ 
	42,8 %
	45,5%
	46,1%


Dự báo số lao động làm việc trong các ngành kinh tế của Vùng Đông khoảng 550 ngàn người vào năm 2015 và khoảng 677 ngàn người vào năm 2020. Từ định hướng chuyển dịch cơ cấu phát triển của vùng, hướng mạnh sang lĩnh vực phi nông nghiệp, dự báo lao động phi nông nghiệp trong các khu vực thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng tăng từ khoảng 150 ngàn người vào năm 2008 lên trên 330 ngàn người vào năm 2015 và trên 480 ngàn người vào năm 2020. Lao động nông nghiệp sẽ giảm dần khoảng 280 ngàn người năm 2008 xuống còn khoảng 220 ngàn người vào năm 2015 và khoảng 200 ngàn người vào năm 2020.

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2008
	2015
	2020

	Số lượng lao động
	Người
	435.875
	525.670
	563.556

	Nông lâm - Thuỷ sản
	"
	279.189
	219.568
	183.177

	Công nghiệp - Xây dựng
	"
	68.902
	138.399
	164.587

	Thương mại - Dịch vụ
	"
	87.785
	167.703
	215.792

	Cơ cấu lao động
	%
	100%
	100%
	100%

	Nông lâm - Thuỷ sản
	"
	10,9%
	41,77%
	32,50%

	Công nghiệp - Xây dựng
	"
	50,9%
	26,33%
	29,21%

	Thương mại - Dịch vụ
	"
	38,2%
	31,90%
	38,29%


Dự báo số lượng lao động đến năm 2015 và năm 2020

Đơn vị: người
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Dự báo cơ cấu lao động đến năm 2015 và năm 2020
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3.4.4. Dự báo thị trường đầu tư và xây dựng:

Trong những năm gần đây, với nhiều biến động của nền kinh tế thế giới khủng hoảng tài chính gây suy thoái kinh tế toàn cầu gây biến động kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ngành xây dựng trong đó lĩnh vực nhà ở, nhà công sở và thị trường bất động sản.

Đầu tư và xây dựng là một lĩnh vực đầu tư đòi hỏi phải có một nguồn vốn vững mạnh, một kế hoạch tài chính dài hạn. Hiện nay, các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn chủ yếu dựa vào ba nguồn huy động vốn chính: vốn chủ sở hữu, vay ngân hàng, huy động từ khách hàng.

Tại tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, thị trường đầu tư và xây dựng có những bước phát triển lớn, song cũng còn tình trạng mua bán dự án, chiếm dụng đất…

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung, sự hình thành các tuyến đường ven biển và cầu Cửa Đại, đường Cao tốc Đà Nẵng-Dung Quất, dự kiến thị trường này sẽ phát triển nhanh trong những năm sắp đến.

 + Về lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực du lịch sẽ phát triển mạnh nhờ một số dự án mới đang khởi động và do khách du lịch trong nước lẫn quốc tế tăng lên; Đầu tư phát triển mạng lưới các khu công nghiệp tại Chu Lai, Điện Bàn, Quế Sơn; Việc đầu tư các khu đô thị vẫn chậm trong các năm đầu, do nhu cầu chưa cao.

+ Về nguồn đầu tư: các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tập trung vào khu vực mới, chưa phát triển, có ưu tiên đầu tư; tỷ lệ vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước tiếp tục tăng cao, dần chiếm ưu thế trên thị trường xây dựng tại các khu vực đơn lẻ, nhỏ.

+ Địa bàn đầu tư: Trong giai đoạn đầu, các dự án đầu tư lớn sẽ tiếp tục được triển khai trên địa bàn Vùng Đông, đặc biệt là khu vực ven biển, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai và Dự án Sắp xếp dân cư ven biển. Các Khu Công nghiệp thuộc Điện Bàn, có cự ly gần với Đà Nẵng và Chu Lai sẽ vẫn duy trì được sức hút.

3.4.5. Dự báo về khả năng và tiến trình đô thị hóa.
Tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đang diễn ra tương đối mạnh trong vùng Đông trong những năm qua. Toàn vùng đã hình thành 1 khu kinh tế và 4 khu công nghiệp tập trung đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 22,62% so với quy hoạch tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên toàn vùng. Dự báo đến năm 2015 tỷ lệ dân số đô thị sẽ đạt khoảng 53,77%, năm 
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	Hình 3.6. Dự báo đô thị hóa Vùng Đông


2020 sẽ đạt khoảng 68,58%
. Dự báo không gian đô thị cũng cần tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó đất xây dựng đô thị từ 31.01 % diện tích đất tự nhiên toàn vùng năm 2015, đến 2020 khoảng 54.27% diện tích đất tự nhiên toàn vùng. 
Nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng dân số đô thị rất đa dạng gồm sự gia tăng tự nhiên của cư dân đô thị, sự di cư từ các vùng nông thôn, việc mở mang về kinh tế, về công nghiệp, giáo dục trong các đô thị v.v...

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh có nguyên nhân chủ yếu từ việc điều chỉnh địa giới hành chính đô thị, với việc nhiều đô thị được nâng cấp, sát nhập với các thị trấn, thị tứ trong khu vực.

Bảng 3.1.  Hiện trạng và dự báo đô thị hoá vùng Đông  qua các giai đoạn

	Stt
	Thành phố - huyện
	 Dân số đô thị 
	Trong đó nội thị
	Tốc độ tăng trưởng dân số đô thị(%)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2008-2015
	2015-2020

	1
	 TP Tam Kỳ 
	116,000 
	127,000 
	102,000 
	120,000 
	1.91%
	1.83%

	2
	 TP Hội An 
	94,000 
	101,000 
	81,000 
	86,000 
	1.40%
	1.45%

	3
	 Thăng Bình 
	31,000 
	69,000 
	31,000 
	52,000 
	7.71%
	17.35%

	 
	Hà Lam
	   31,000 
	      55,000 
	   31,000 
	   38,000 
	 
	 

	 
	Bình Minh
	           -   
	      14,000 
	           -   
	   14,000 
	 
	 

	4
	 Điện Bàn 
	140,000 
	150,000 
	56,000 
	103,000 
	47.93%
	1.39%

	5
	 Quế Sơn 
	            -   
	10,000 
	            -   
	10,000 
	-
	-

	6
	 Phú Ninh 
	            -   
	               -   
	            -   
	            -   
	-
	-

	7
	 Núi Thành 
	57,000 
	129,000 
	46,000 
	102,000 
	27.76%
	17.75%

	8
	 Duy Xuyên 
	33,000 
	58,000 
	33,000 
	58,000 
	4.61%
	11.94%

	 
	Nam Phước
	   33,000 
	      38,000 
	   33,000 
	   38,000 
	 
	 

	 
	Duy Nghĩa
	           -   
	      20,000 
	           -   
	   20,000 
	 
	 

	 
	 Toàn vùng Đông 
	471,000 
	644,000 
	349,000 
	531,000 
	9.55%
	6.46%


3.4.6. Dự báo về các điểm dân cư nông thôn. 
Đối với vùng phát triển nông nghiệp, nông thôn, động lực phát triển chủ yếu để phát triển các khu dân cư nông thôn là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp truyền thống… tạo các điểm trung tâm xã, cụm xã để làm điểm tựa phát triển kinh tế - xã hội cho nông thôn, hạn chế di dân nông thôn ra các đô thị lớn.
Khu vực ven biển: các điểm dân cư được quy hoạch theo đề án sắp xếp dân cư ven biển phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại Công văn số 2019/TTg-CN ngày 28/12/2007 và UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án tổng thể tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 21/5/2008
Dự báo nhu cầu sử dụng đất các điểm dân cư nông thôn: đến năm 2015 là 12,750 ha chiếm 11,28% và đến năm 2020 là 2085 ha chiếm 5,2% so với tổng diện tích toàn Vùng.
	Stt
	Thành phố 
- huyện
	Dân số Nông thôn
	Tỷ lệ DCNT/Dân số
	Tốc độ tăng trưởng dân số nông thôn(%)

	
	
	2008
	2015
	2020
	2008
	2015
	2020
	2008-2015
	2015-2020

	1
	TP Tam Kỳ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TP Hội An 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thăng Bình 
	138,267
	138,000 
	109,000 
	88.24 
	81.66
	61.24
	-0.03%
	-4.61%

	4
	Điện Bàn 
	147,711
	30,000 
	33,000 
	94.24 
	17.65
	18.03
	-20.37%
	1.92%

	5
	Quế Sơn 
	38,731
	42,000 
	34,000 
	100 
	100.00
	77.27
	1.16%
	-4.14%

	6
	Phú Ninh 
	43,496
	47,000 
	49,000 
	100 
	100.00
	100.00
	1.11%
	0.84%

	7
	Núi Thành 
	113,187
	87,000 
	29,000 
	91.69 
	60.42
	18.35
	-3.69%
	-19.73%

	8
	Duy Xuyên 
	63,808
	61,000 
	41,000 
	72.61 
	64.89
	41.41
	-0.64%
	-7.64%

	
	Vùng Đông 
	545,200
	405,000 
	295,000 
	68.68 
	46.23
	31.42
	-4.16%
	-6.14%


3.4.7. Dự báo về sự thay đổi môi trường 
(Xem phần đánh giá tác động môi trường)
3.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong đồ án:

Đối với đô thị: 

Quy hoạch vùng Đông áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng đô thị. Các tiêu chuẩn tính toán về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật áp dụng theo các tiêu chí đô thị từ loại V đến loại II (tùy khu vực) đã được quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCXDVN) 01:2008/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCXDVN) 07:2010/BXD
Đối với điểm dân cư nông thôn:

Áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch xây dựng nông thôn. Các tiêu chuẩn tính toán về sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật áp dụng theo các tiêu chí nông thôn mới  quy định tại (QCXDVN) 14:2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây dựng nông thôn.
* Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng đô thị:

- Đô thị loại 1: 100-180m2/người

- Đô thị loại 2: 120-150m2/người

- Đô thị loại 3: 120-160m2/người

- Đô thị loại 4: 130-180m2/người

- Đô thị loại 5: 150-200m2/người

* Chỉ tiêu cấp nước:


Nhu cầu cấp nước sinh hoạt phải đảm bảo các quy định theo QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


(Bổ sung cấp nước công nghiệp)
 *Chỉ tiêu cấp điện


Chỉ tiêu cấp điện cho sinh họat, cho các khu chức năng của đô thị, cho công nghiệp cụ thể áp dụng theo quy chuẩn xây dựng 01:2008 của Bộ Xây dựng
Bảng 3.2. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt tính theo đầu người

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu (10 năm)
	Giai đoạn dài hạn (sau 10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị

loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V

	1
	Điện năng (KWh/ng/năm)
	1550
	1250
	900(
750
	500( 300
	2600
	2250
	1700(
1400
	1100(750

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2800
	2800
	2500
	2000
	3000
	3000
	2800
	2500

	3
	Phụ tải (KW/1000 người)
	550
	450
	350( 300
	250( 

150
	850
	750
	600( 

500
	450( 300


Bảng 3.3. Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp, kho tàng:

	TT
	Loại công nghiệp
	Phụ tải điện tính toán (kW/ha)

	1
	Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
	350(450

	2
	Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí 
	250(300

	3
	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt
	200(250

	4
	Công nghiệp giầy da, may mặc
	160(200

	5
	Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp
	120(160

	6
	Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp
	70(120

	7
	Kho tàng
	50(100


- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo  đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V
*Tiêu chuẩn thoát nước


Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt : 
(Lấy theo tiêu chuẩn cấp nước, tỉ lệ thu gom 70-80% cấp nước sinh hoạt)
	Loại
đô
thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	Đặc biệt
	≥90
	≥180
	100
	≥200

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100



Nước thải công nghiệp: lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp 20 m3/ha.ngày.

* Tiêu chuẩn chất thải rắn:

Tiêu chuẩn lượng CTR phát sinh

	STT
	Đối tượng
	Giai đoạn 2010
	Giai đoạn 2020-2025

	
	
	Tiêu chuẩn (kg/người.ngày)
	Công trình công cộng
	Tiêu chuẩn (kg/người.ngày)
	Công trình công cộng

	1
	Thành phố
	1,0
	10%.Rsh
	1,2
	15%.Rsh

	2
	Thị xã
	0,9
	10%.Rsh
	1,0
	10%.Rsh

	3
	Thị trấn
	0,8
	10%.Rsh
	0,8
	10%.Rsh

	4
	Dân cư nông thôn
	0,3
	-
	0,4
	-



+ CTR công nghiệp: 0,5 tấn/ha.ngày

  + Chỉ tiêu đất nghĩa trang: 0,06 ha/1000 dân

Phần 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG
4.1. Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng :
4.1.1. Phân vùng phát triển kinh tế:
Việc phân vùng phát triển cần được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với các khu vực lân cận, đặc biệt là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển vùng: Đà Nẵng, Dung Quất... 
Do theo dạng dải nên chia mô hình phát triển theo trục ngang và trục dọc.

Tuân thủ mô hình phát triển của toàn vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

4.1.1.1. Mô hình phát triển theo trục dọc: 

	[image: image9.emf]

	Hình 4.1. Mô hình phát triển theo trục dọc


· Phát triển tập trung thành các điểm, phân bố dọc theo trục Bắc Nam

· Các điểm phát triển được tổ chức trên cơ sở hợp lý về khoảng cách, cự ly và mức phát triển, đảm nhận vai trò làm động lực phát triển cho từng tiểu vùng và kết nối thông suốt theo trục dọc Bắc – Nam.
· Hình thành các không gian đệm kết nối các điểm phát triển dọc theo trục Bắc Nam. Đây là các khoảng không thông thoáng cho toàn vùng. Trong niên độ quy hoạch, phần diện tích này được được tập trung phát triển thành các khu vực hỗ trợ cho các điểm phát triển, giảm tải cho khu vực trung tâm, hình thành các vùng nông thôn mới kết hợp phát triển nông, lâm, ngư nghiệp phục vụ cho đô thị…  

4.1.1.2. Mô hình phát triển theo trục ngang:

· Tổ chức trên từng điểm phát triển được quy hoạch theo trục dọc Bắc - Nam

· Phân lớp phát triển theo trục ngang :

a. Từ đường cao tốc đến quốc lộ 1A:
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	Hình 4.2. Mô hình phát triển theo trục ngang


· Trục không gian phát triển dọc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Dung Quốc: tập trung phát triển các khu công nghiệp tập trung, hình thành các khu đô thị mới có chức năng tương tác hỗ trợ phát triển Vùng Tây tỉnh Quảng Nam theo các trục Đông Tây và tận dụng ưu thế ngoại vùng theo trục dọc của trục không gian kinh tế ven biển khu kinh tế trọng điểm Miền Trung.

b. Từ quốc lộ 1A đến tuyến Tây sông Trường Giang :

· Trục không gian phát triển dọc tuyến quốc lộ 1A: Tuyến Quốc lộ 1A , các trung tâm hỗn hợp, các khu đô thị và các khu vực phát triển dân cư. 

c. Vệt sát biển :


- Trục không gian phát triển từ phía Đông sông Trường Giang đến khu vực giáp biển : Phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển.

4.1.1.3. Mô hình phát triển cho vệt ven biển :

· Không gian kinh tế ven biển được hình thành dựa trên 3 yếu tố : Bờ biển, sông Trường Giang và tuyến đường bộ ven biển Việt Nam.

· Theo lớp cắt ngang, Không gian kinh tế ven biển được tổ chức ưu tiên tập trung phát triển theo hướng từ Tây sang Đông ; Khai thác tập trung vùng ven sông Trường Giang và tuyến thanh niên ven biển; phát triển có kiểm soát phần phía Đông, tại khu vực bờ biển
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	Hình 4.3. Mô hình phát triển vệt ven biển


· Theo lớp cắt dọc: Mô hình phát triển theo dạng điểm, tập trung tại các vị trí đủ các điều kiện cần thiết. Các khu vực xen kẽ được tổ chức phát triển dịch theo mô hình đa dạng sinh học, vùng nông nghiệp đô thị và một phần dân cư.
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	Hình 4.4. Mô hình phát triển Vùng Đông với 3 cụm động lực, 3 vùng sinh thái và 3 chuỗi song hành  


4.1.1.4. Phân vùng phát triển kinh tế
Giao thoa theo trục dọc của không gian kinh tế ven biển và theo các trục hành lang kinh tế Đông Tây, sẽ tạo nên các cụm động lực như sau:

+ Cụm động lực số 1 : Điện Bàn - Hội An
+ Cụm động lực số 2 : Nam Hội An ( Duy Xuyên -Quế Sơn - Thăng Bình)
+ Cụm động lực số 3 : Chu Lai ( Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành) 

4.1.2. Phân bố các không gian phát triển kinh tế.

4.1.2.1. Phân bố các cơ sở công nghiệp

a .Nguyên tắc phân bố xây dựng các khu, cụm công nghiệp: 

- Có khả năng tạo ra kết cấu hạ tầng, thuận lợi về giao thông vận tải, cung cấp điện, cấp nước và thải nước. Xử lý môi trường bảo đảm có hiệu quả và phát triển bền vững lâu dài, có đủ quỹ đất để mở rộng và phù hợp với những tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Có khả năng cung cấp nguyên vật liệu tương đối thuận tiện.

- Có nguồn lao động cả số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu sản xuất với chi phí tiền lương thích hợp.

- Có khả năng giải quyết thị trường tiêu thụ sản phẩm cả nội tiêu và ngoại tiêu.

- Tiết kiệm tối đa đất nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt trong việc sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp.

- Chú ý kết hợp với yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng trong những điều kiện cụ thể ở từng khu vực và từng giai đoạn

b. Phân bố các Cụm công nghiệp:
- Quy mô: mỗi CCN có quy mô vào khoảng 5 đến 70 ha tuỳ điều kiện từng địa phương. Ưu tiên bố trí các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ của địa phương.
+ Phân bố các Cụm công nghiệp cơ bản tuân thủ theo Quy hoạch mạng lưới Cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Rà soát các Cụm công nghiệp theo hướng:

Sát nhập hoặc nâng cấp: đối với các cụm công nghiệp có điều kiện thuận lợi, gần hoặc là trùng với các vị trí dự kiến bố trí các khu công nghiệp. 
Xóa bỏ: Các dự án nằm trong ranh giới định hướng phát triển du lịch, đô thị ven biển, các khu vực nằm về phía đông sông Trường Giang.
Giữ nguyên: Các CCN còn lại, quy mô được xác định chủ yếu phục vụ cho Công nghiệp nông thôn và Tiểu thủ Công nghiệp. 

	Stt
	Đơn vị
	Số lượng
theo QH
	Đề xuất 

	
	
	
	Giữ nguyên
	Sát nhập
	Nâng cấp
	Xóa bỏ

	
	
	Khu
	Ha
	Khu
	Ha
	Khu
	Ha
	Khu
	Ha
	Khu
	Ha

	1
	Huyện Duy Xuyên
	3
	130.74
	1
	17
	1
	2.74
	1
	111
	 
	 

	2
	Huyện Điện Bàn
	21
	490.1
	13
	227.1
	 
	 
	3
	175
	5
	88

	3
	Tp. Hội An
	3
	87.79
	3
	87.79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Huyện Núi Thành
	2
	65.3
	2
	65.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Huyện Phú Ninh
	4
	112.4
	4
	112.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Huyện Quế Sơn
	1
	48
	 
	 
	
	
	1
	48
	 
	 

	7
	Tp. Tam Kỳ
	4
	123
	1
	33
	3
	90
	 
	 
	 
	 

	8
	Huyện Thăng Bình
	5
	163
	2
	28
	 
	 
	1
	58
	1
	23

	 
	Tổng cộng
	43
	1220.33
	26
	570.59
	4
	92.74
	6
	392
	6
	111


(Chi tiết các cụm Công nghiệp xem phụ lục 4)
c. Phân bố các khu công nghiệp.
+ Cụm động lực số 1 Điện Bàn – Hội An: Công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng
+ Cụm động lực số 2  (Duy Xuyên - Thăng Bình – Quế Sơn): Công nghiệp nặng, khai khoáng, vật liệu xây dựng.

+ Cụm động lực số 3 (Phú Ninh – Tam Kỳ - Núi Thành): Công nghiệp sạch, kỹ thuật cao, hậu cảng.
Hiện trên địa bàn vùng Đông có 3 KCN đang hoạt động (Điện Nam – Điện Ngọc, Đông Quế Sơn, Thuận Yên) và KCN Phú Xuân đang chuẩn bị đầu tư với tổng diện tích đất xây dựng các KCN 1330 ha (không kể các KCN trong khu kinh tế Chu Lai). Hầu hết các KCN đều được đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 và đi vào hoạt động khá hiệu quả. Từ nay đến 2015 tiếp tục triển khai giai đọan 2 và 3, dự báo giai đoạn 2010 – 2020 sẽ hình thành thêm các KCN như:

1. Cụm động lực số 1-Công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng
· Các KCN hiện có, tiến hành lấp đầy:
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	Hình 4.5. Các KCN khu vực Điện Bàn - Hội An  


 + KCN Điện Nam – Điện Ngọc: không mở rộng về quy mô đầu tư.
· Các KCN xây mới:

+ KCN Trảng Nhật: nâng cấp trên cơ sở cụm CN Trảng Nhật thuộc địa bàn xã Điện Thắng.
+ Vệt CN dọc quốc lộ 1A trên cơ sở mở rộng cụm công nghiệp Bồ Mưng:  Các ngành CN gắn liền với Dịch vụ, kho trung chuyển hàng hóa…
+ Vệt CN dọc đường sắt Bắc - Nam: Hình thành trên cơ sở tuyến đường nhánh xây dựng mới từ tuyến đường ĐT 609 khu vực thị tứ  Phong Thử đi KCN Điện Nam-Điện Ngọc.
+ KCN Tây An: nâng cấp trên cơ sở cụm CN Tây An và khu vực dọc đường cao tốc thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên.
· Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư:
	Stt
	Tên khu CN
	Quy mô (ha)
	Ngành nghề khuyến khích đầu tư

	
	
	2015
	2020
	

	
	Cụm động lực số 1
	900
	1590
	 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	390
	390
	Đang hoạt động

	2
	KCN Trảng Nhật
	120
	200
	+ CN chế biến nông-lâm-thủy sản.
+ CN điện, điện tử, may mặc.

	3
	Vệt CN dọc quốc lộ 1A
	80
	150
	+ Kho trung chuyển
+ Trung tâm dịch vụ thương mại, trưng bày giới thiệu SP
+ CN hi-tech
+ CN SX hàng tiêu dùng: bia rượu, nước giải khát…

	4
	Vệt CN dọc đường sắt  Bắc - Nam
	200
	450
	+ CN Vật liệu xây dựng
+ Các ngành CN nặng.

	5
	KCN Tây An
	110
	400
	+ CN chế biến đá
+ SX cọc sợi, dệt may
+ Các ngành CN nặng.


2. Cụm động lực số 2: Công nghiệp nặng, khai khoáng, vật liệu xây dựng.
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	Hình 4.6. Các KCN  khu vực Quế Sơn – Thăng Bình


· Các KCN hiện có:

+ KCN Đông Quế Sơn: tiếp tục mở rộng giai đoạn sau về phía Đông (khu vực Bình Giang)
Các KCN xây mới:

+ Vệt CN dọc đường Cao tốc: Bố trí tại khu vực giao nhau giữa đường cao tốc và ĐT611, dọc sông Ly Ly thuộc địa bàn xã Quế Cường và Phú Thọ, huyện Quế Sơn trên cơ sở Cụm công nghiệp Quế Cường 48ha đã được quy hoạch.
+ Vệt công nghiệp dọc đường quốc lộ 14E: Khu vực dự kiến nằm về phía Nam QL14E, kéo dài từ QL1A đến khu vực gần đường cao tốc.
· Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư:
	Stt
	Tên khu CN
	Quy mô xây dựng (ha)
	Ngành nghề khuyến khích đầu tư

	
	
	2015
	2020
	

	
	Cụm động lực số 2
	540
	1263
	 

	1
	KCN Đông Quế Sơn – Thăng Bình
	232
	490
	+ CN chế biến nông-lâm-thủy sản.
 + CN chế biến thực phẩm.
 + SX đồ gia dụng.
 + SX phân bón.
 + CN thủy tinh, sành sứ.
 + Dệt may, giày da.

	2
	KCN Đông Thăng Bình ( Hà Lam - Chợ Được)
	58
	198
	+ CN chế biến thực phẩm.

+ CN thủy tinh, sành sứ.

+ Dệt may, giày da.

	3
	Vệt CN dọc đường cao tốc
	100
	238
	+ CN Vật liệu xây dựng
+ CN chế biến nông-lâm, khoáng sản.
+ Các ngành CN nặng.

	4
	Vệt CN dọc đường quốc lộ 14E.


	150
	337
	+ CN chế biến nông-lâm, khoáng sản.

+ CN SX vật liệu xây dựng.
+ CN cơ khí lắp ráp, CN phục vụ nông nghiệp.


3. Cụm động lực số 3- Chu Lai
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	Hình 4.7. Các KCN khu vực Phú Ninh – Tam Kỳ


 Khu vực Tam Kỳ: Công nghiệp sạch, kỹ thuật cao

Các KCN hiện có:
+ KCN Tam Thăng: mở rộng quy hoạch hiện có về phía Bắc giáp với khu vực xã Bình An huyện Thăng Bình nhằm thu hút đầu tư ở giai đoạn đầu, tạo tiền đề phát triển cho dự án.
Giữ khoảng cách ly đảm bảo với công viên Sông Đầm và đất dân cư làng xóm thuộc di tích địa đạo Kỳ Anh. 

+ Khu CN Thuận Yên – Trường Xuân: Điều chính KCN Thuận Yên theo hướng phát triển về phía Nam, kết nối với Cụm công nghiệp Trường Xuân.
+ KCN Phú Xuân: Là khu Công nghiệp tập trung trực thuộc tỉnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường.
Tiếp tục mở rộng về phía Nam theo dọc đường cao tốc đến gần khu vực đường Nam Quảng Nam

· Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư:

	Stt
	Tên khu CN
	Quy mô xây dựng (ha)
	Ngành nghề khuyến khích đầu tư

	
	
	2015
	2020
	

	C
	Khu vực CN Tam Kỳ-Phú Ninh
	315
	1284
	 

	1
	KCN Tam Thăng
	100
	500
	+ SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, viễn thông, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; 
 + SX hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc

	2
	KCN Thuận Yên-Trường Xuân
	115
	220
	+ CN chế biến nông-lâm-thủy sản.
+ CN SX hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng.
+ CN lắp ráp điện tử, may mặc xuất khẩu.

	3
	KCN Phú Xuân
	100
	564
	+ CN cơ khí: 
+ CN chế biến nông lâm thực phẩm:
+ CN nhẹ, hàng tiêu dùng: 


Khu vực Chu Lai – Núi Thành:
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	Hình 4.8. Các Khu CN khu vực Núi Thành


· Các KCN hiện có, tiến hành mở rộng, lấp đầy:
+ KCN Bắc Chu Lai

+ KCN cơ khí ô tô Trường Hải
+ KCN Tam Hiệp
+ KCN Tam Anh
· Đối với khu phi thuế quan:
Xét khả năng phát triển, hội nhập kinh tế thế giới, VN gia nhập WTO, AFTA… kiến nghị giai đoạn từ nay đến 2020 chỉ tập trung phát triển quy mô khu Phi thuế quan phần thuộc xã Tam Quang
Riêng phần khu phi thuế quan thuộc xã Tam Giang là quỹ đất dự trữ phát triển. Tùy thuộc vào hệ thống chính sách, khả năng phát triển sẽ có hướng đầu tư phù hợp cho giai đoạn sau.
· Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư :

	Stt
	Tên khu CN
	Quy mô xây dựng (ha)
	Ngành nghề khuyến khích đầu tư

	
	
	2015
	2020
	

	
	Cụm động lực số 3-Chu Lai
	3229
	6296
	

	A
	Khu vực CN Tam Kỳ-Phú Ninh
	322
	1280
	 

	1
	KCN Tam Thăng
	100
	500
	+ SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, viễn thông, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; 
 + SX hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc

	2
	KCN Thuận Yên-Trường Xuân
	115
	220
	+ CN chế biến nông-lâm-thủy sản.
+ CN SX hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng.
+ CN lắp ráp điện tử, may mặc xuất khẩu.

	3
	KCN Phú Xuân
	100
	560
	+ CN cơ khí: 
+ CN chế biến nông lâm thực phẩm:
+ CN nhẹ, hàng tiêu dùng: 

	B
	Khu vực CN Chu Lai - Núi Thành
	2907
	5016
	 

	1
	KCN Bắc Chu Lai
	357
	357
	 + SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, viễn thông, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; 
 + SX, lắp ráp ôtô, xe máy và các phương tiện vận tải;
 + SX hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc;
 + SX vật liệu xây dựng.

	2
	KCN cơ khí ô tô Trường Hải
	250
	250
	+ SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, CN phụ trợ phục vụ ngành SX ôtô; 
 + SX, lắp ráp ôtô, xe máy và các phương tiện vận tải

	3
	KCN Tam Hiệp
	500
	709
	 + SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, viễn thông, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; 
 + SX thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp
 + SX hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc;
 + SX vật liệu xây dựng;
 + Dịch vụ cảng.

	4
	KCN Tam Anh
	800
	2000
	+ CN sau hoá dầu, CN nhẹ
+ SX và lắp ráp các sản phẩm cơ khí, viễn thông, linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng; 
+ SX, lắp ráp ôtô, xe máy và các phương tiện vận tải;
+ SX hàng dân dụng, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, dụng cụ thể thao;
+ SX vật liệu xây dựng.

	5
	Khu phi thuế quan
	1000
	1700
	 


4.1.2.2. Phân bố các không gian phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ :
a. Nguyên tắc tổ chức không gian phát triển du lịch:

Tổ chức không gian phát triển du lịch được lồng ghép trong không gian kinh tế-xã hội của vùng nghiên cứu và mối quan hệ về du lịch với các lãnh thổ lân cận cũng như phụ thuộc vào sự phân bổ của các nguồn tài nguyên du lịch nổi trội, của hệ thống kết cấu hạ tầng và phù hợp các nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong nước và quốc tế.
Đảm bảo việc khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên du lịch nổi trội và lợi thế về vị trí địa lý.

Phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Nam: Cần tổ chức không gian du lịch để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với các ngành đồng thời giảm bớt những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình triển khai đối với các ngành kinh tế khác.

Tạo được liên kết hợp lý và hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu, điểm du lịch: Không gian phát triển du lịch mang tính hệ thống, có sự liên kết hợp lý giữa các điểm du lịch và tránh sự trùng lặp, cạnh tranh triệt tiêu lẫn nhau.

Căn cứ vào sự phân bố tài nguyên, điều kiện hạ tầng (đặc biệt là giao thông), điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật có thể xác định hệ thống không gian phát triển chủ yếu về du lịch của vùng:

b. Định hướng phát triển loại hình du lịch:

- Du lịch văn hóa: Tham quan di sản đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và các di tích văn hoá lịch sử cách mạng: đường Hồ Chí Minh, địa đạo Kỳ Anh, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam)..... Gắn du lịch văn hóa với du lịch sinh thái.

 - Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển: Là loại hình ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2010 - 2020. Với các Tour du ngoạn sông nước, biển, đảo, Cù Lao Chàm...Quy hoạch các bãi tắm cộng cộng và xây dựng các khu du lịch cao cấp ở ven biển phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng biển của khách du lịch.

- Du lịch cộng đồng và tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc: Tham quan làng quê, làng nghề.

- Du lịch tàu biển: Khách tàu biển từ cảng Chân Mây –Thừa Thiên Huế, cảng Đà Nẵng. Điểm đến là Cù Lao Chàm, Hội An, trong tương lai cảng biển Kỳ Hà tổ chức đón tàu du lịch biển.

- Du lịch MICE: Phát triển loại hình du lịch gắn với hội thảo, hội nghị, triển lãm, tham quan...

- Du lịch mua sắm: Chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề; Trong đó, chú trọng ngành may mặc 

- Du lịch thể thao và thể thao biển:  lặn biển tại Cù Lao Chàm, đua thuyền buồm, lướt ván, lướt sóng, bóng chuyền trên cát, bóng đá trên cát...  làm phong phú thêm các dịch vụ giải trí tại các khu du lịch nghỉ dưỡng biển.

- Du lịch vui chơi giải trí cao cấp: sân Golf và khu Casino do các tập đoàn quốc tế nổi tiếng đầu tư và điều hành phục vụ khách du lịch quốc tế.

c. Tổ chức không gian phát triển du lịch:

	Stt
	Khu vực du lịch tập trung
	Diện tích (ha)

	 
	Tổng cộng
	6.100

	I
	Cụm động lực số 1
	1.000

	 
	Khu vực ven biển Cẩm An-Điện Ngọc
	750

	 
	Khu vực Cù Lao Chàm
	250

	II
	Cụm động lực số 2
	3.000

	III
	Cụm động lực số 3
	2.100


· Khu vực Hội An – Điện Bàn: du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử.
- Trung tâm cụm du lịch: Đô thị du lịch Hội An.

- Các khu, điểm du lịch chính:

Khu di sản thế giới Hội An và phụ cận: Định phướng phát triển thế mạnh du lịch văn hoá (tham quan các di tích, công trình kiến trúc, nghiên cứu khảo cổ, tham dự các lễ hội, các buổi ca nhạc dân tộc), tham quan Công viên Văn hoá Du lịch Hội An, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền trên sông, tham quan làng nghề, du lịch hội nghị, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

 Hội An kết nối với các vùng phụ cận hình thành trung tâm du lịch lớn của tỉnh có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Vùng Cẩm Nam, Cẩm Kim phát triển loại hình du lịch tham quan làng quê, làng nghề theo hướng phát huy ưu thế du lịch đường sông. Phát triển tuyến du lịch dọc sông Thu Bồn, Trường Giang cùng các làng nghề dọc 2 bờ sông, các điểm du lịch sinh thái sông nước...vv  

 Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm: Với đặc điểm khí hậu biển nhiệt đới, ưu thế về thiên nhiên, cảnh quan trên đảo và dưới nước, cách đất liền không xa, ưu tiên phát triển Cù Lao Chàm thành khu nghỉ dưỡng biển cao cấp quy mô khoảng 250 Ha. Bên cạnh đó, phát triển Du lịch mạo hiểm vùng biển: lặn biển, các loại thể thao nước, leo núi và xem hang động. 

  Ven biển Điện Ngọc-Cẩm An và ven sông Cổ Cò: Khu vực này là điểm kết nối giữa hai trung tâm du lịch Hội An và Đà Nẵng, hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hướng phát triển của khu vực này chủ yếu là các dự án lớn, các resort, sân golf, khu giải trí cao cấp, các khách sạn từ 3 sao trở lên, trong đó ưu tiên thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài có dự án lớn, có năng lực tài chính, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch.

· Khu vực ven biển Duy Xuyên-Thăng Bình và ven sông Trường Giang: Du lịch cộng đồng.
Xét về mặt không gian, vệt du lịch ven biển được bố trí thành 2 vùng mật độ cao và mật độ thấp xen kẻ nhau :

- Khu vực phát triển- mật độ cao : Được bố trí tại các vị trí thuận lợi về giao thông, dự kiến các khu vực : Duy Nghĩa, Duy Hải, Bình Minh, Bình Sa,… Đây là nơi tập trung các khu nghỉ dưỡng, cơ sở vui chơi giải trí.
- Khu vực đệm-mật độ thấp - Du lịch sinh thái vùng biển:  
Các khu vực ven biển Bình Dương, Bình Hải, Bình Nam là các khu vực hạn chế xây dựng, chủ yếu khai thác du lịch sinh thái hướng thiên nhiên; tôn tạo cảnh quan tự nhiên, khai thác các dịch vụ với mật độ xây dựng rất thấp (<=10%) kết hợp với các hoạt động kinh tế nông nghiệp, thủy sản, các hoạt động cộng đồng.
Với khách du lịch sinh thái, hướng thiên nhiên thì tiện nghi cơ sở vật chất không phải là yếu tố hàng đầu mà các dịch vụ hướng dẫn, thông tin chuyên nghiệp mới là quan trọng. Sự hấp dẫn của thiên nhiên vùng biển và ven biển tạo ra một loại thị trường mới, du lịch sinh thái và hướng thiên nhiên. Mối quan tâm về thế giới thiên nhiên, loài chim, cá, san hô, động vật, đất đai, biển và cảnh quan vùng ven biển, vùng biển đem lại những cơ hội cho du lịch để thu lợi kể cả ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất. Thu nhập do du lịch sinh thái đem lại không phải là nhiều nhưng ngược lại nó giúp cho việc bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên môi trường dẫn đến tính bền vững của du lịch.

Các loại hình phát triển :
Đầu tư xây dựng khu vực Nam Cửa Đại trở thành khu du lịch biển với nhiều dịch vụ du lịch cao cấp từ 5 sao trở lên, ưu tiên cho các dự án du lịch quốc tế qui mô lớn. Phát triển du lịch ven biển Duy Xuyên-Thăng Bình có các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ cuối ngày, cuối tuần, hội nghị, hội thảo, thể thao,... Khai thác loại hình du lịch sông nước dọc theo sông Trường Giang, mở các tuyến du lịch đường thủy kết hợp du lịch sinh thái tham quan các làng quê, làng nghề hai bên bờ sông. Du lịch tuyến sông Trường Giang là mắt xích nối du lịch phía Bắc với du lịch phía Nam của tỉnh.

Các dự án ưu tiên đầu tư gồm:

-  Các cơ sở vui chơi giải trí;

-  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tuyến giao thông ven biển nối khu  vực của Đại đến các khu kinh tế mở Chu Lai;

-  Các khu lưu trú dạng nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ tại gia đình;

-  Các làng nghề nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

-  Các trang trại nông, ngư nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.

· Khu vực Tam Kỳ, Núi Thành: Du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí:

- Các khu, điểm du lịch trong khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích 2.100ha. Tại đây được quy hoạch xây dựng các trung tâm hội thảo, hội nghị, vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí hiện đại. 

Các khu Du lịch:

- Khu du lịch Tam Hải gồm hệ thống khách sạn và các loại hình vui chơi giải trí tổng hợp với các khu chức năng như: Làng văn hoá Miền Trung, bảo tàng biển, khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh, công viên nước, thuỷ cung và trong đó có khu vui chơi giải trí đặc biệt.

- Khu du lịch Bãi Rạng với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, thuyền buồm, lướt ván và các dịch vụ khác.

- Khu du lịch Tam Hòa gồm các hệ thống khách sạn, mhà nghỉ với các loại hình du lịch nghỉ mát, tắm biển, thể thao trên biển.

- Khu du lịch Tam Tiến gồm hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các khu nghỉ mát, tắm biển, vui chơi giải trí và chơi Golf.

- Khu du lịch Tam Thanh với các loại hình du lịch tắm biển, du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi tổng hợp.

- Ngoài ra còn có khu du lịch hồ Thái Xuân với các loại hình du lịch sinh thái hồ, thể thao vui chơi trên nước, nghỉ dưỡng.

- Tại khu vực Núi Thành còn có các khu du lịch văn hóa lịch sử với tượng đài, nhà trưng bày các di tích, chứng tích chiến tranh, địa đạo Kỳ Anh, tháp Khương Mỹ, tháp Chiên Đàn, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng...

- Điểm dừng quốc lộ 1A và biểu tượng điểm giữa Việt Nam.

- Kiến nghị thay đổi khu vực Tam Tiến thuộc Khu KTM Chu Lai là vùng sinh thái nông nghiệp, kéo dài vùng nông nghiệp Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 sát biển.

- Du lịch sinh thái hồ Phú Ninh.

d. Các chỉ tiêu quản lý kiến trúc quy hoạch vêt ven biển:

Bảng 4.1. Tổng hợp các chỉ tiêu quản lý quy hoạch kiến trúc vệt ven biển:

	TT
	Chỉ tiêu
	Vùng sinh thái
	Vùng đệm-du lịch mật độ thấp
	Vùng phát triển-du lịch mật độ cao

	1
	Mật độ xây dựng
	3-5%
	5-20%
	10-50%

	2
	Hệ số sử dụng đất
	≤0,1
	0,1-0,4
	0,5-3

	3
	Tầng cao công trình
	1-2
	1-2
	≥ 3

	4
	Tỷ lệ cây xanh (%)
	95%
	80%
	≥50%

	5
	Bố cục công trình
	Phân tán
	Tập trung kết hợp phân tán
	Tập trung kết hợp phân tán

	6
	Phong cách kiến trúc
	Dân tộc bản địa, phòng sinh học
	Dân tộc bản địa kết hợp hiện đại
	Hiện đại

	7
	Vật liệu xây dựng
	Ưu tiên gỗ, đá
	Ưu tiên vật liệu địa phương
	Vật liệu hiện đại


e. Tổ chức các tuyến du lịch:

1. Các tuyến du lịch quốc tế:

- Quảng Nam-Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đi các nước.

- Quảng Nam-Cảng biển Đà Nẵng đi các nước.

- Quảng Nam-Cảng biển Kỳ Hà đi các nước.

- Quảng Nam-Các nước Châu Á (theo đường sắt xuyên Á).

Đặc biệt, Quảng Nam đang hợp tác thực hiện dự án xây dựng tuyến du lịch "Con đường di sản Đông Dương”. Con đường di sản này có mục tiêu kết nối các di sản thế giới tại ba nước Đông Dương, bao gồm: Các di sản của Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam với hai di sản là: Khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Các di sản thế giới khác là đền WatPhu cùng cố đô Luang Prabang của Lào và quần thể Angkor Wat của Cămpuchia kết hợp thành một chương trình hợp tác du lịch quốc tế với thương hiệu là “Lào, Campuchia, Việt Nam: 3 quốc gia, một điểm đến”.

2. Các tuyến du lịch liên vùng:

- Du lịch theo đường quốc lộ 1A: Hội An-Đà Nẵng-Huế-Phong Nha-Kẻ Bàng (tuyến quốc gia Con đường Di sản Miền Trung).

- Du lịch theo đường không: Quảng Nam-Đà Nẵng-TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam-Đà Nẵng-Hà Nội.

- Du lịch theo đường bộ và đường sắt Bắc Nam: Quảng Nam-Đà Nẵng-TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam-Đà Nẵng-Hà Nội.

- Du lịch theo đường Hồ Chí Minh (tuyến con đường huyền thoại).

3. Các tuyến du lịch vùng Đông và nội tỉnh:

- Hội An-Mỹ Sơn-sông Thu Bồn-Hội An (hành trình di sản).

- Hội An-Cù Lao Chàm, Hội An-sông nước Trà Nhiêu…

- Chu Lai-Tam Kỳ-Thành Mỹ (Nam Giang)-Khâm Đức (Phước Sơn)-Tam Kỳ (hành trình xanh Tây Nguyên).

- Tam Kỳ-Hồ Phú Ninh-mỏ vàng Bông Miêu, Tam Kỳ - Tam Hải…

- Hội An-sông nước Trà Nhiêu-Trường Giang-Tam Thanh-Hà Lam (Thăng Bình)-Cửa Đại-Hội An (hành trình ven biển).

- Thăng Bình-dọc sông Trường Giang, Cửa Đại-Tam Thanh…

f. Không gian phát triển thương mại – dịch vụ.

Hình thành mạng lưới thương mại và dịch vụ về cơ bản dựa trên mạng lưới đô thị trên địa bàn.
Nâng cấp xây dựng các trung tâm thương mại hiện có ở thành phố như Hội An và Tam Kỳ, hình thành các trung tâm thương mại mới ở hầu hết các huyện trong vùng với hình thức kinh doanh đa ngành, mức độ lưu thông hàng hoá lớn, văn minh thương mại cao, là đầu mối cung cấp hàng hoá đi các địa phương...

Xây dựng mạng lưới chợ ở cả khu vực thành thị và nông thôn.
Xây dựng trung tâm thương mại tự do thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Trung tâm này ngoài các chức năng cơ bản còn sẽ có khu xuất nhập khẩu, hội chợ và triển lãm quốc tế, trung tâm sản xuất, gia công, chế biến hàng xuất khẩu;, trung tâm tạm nhập tái xuất, quá cảnh hoàng hóa quốc tế; trung tâm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Xây dựng hệ thống kho bãi chứa đựng hàng hoá tại các vùng sản xuất, đầu mồi giao thông liên vùng. 

Xây dựng mạng lưới kho vận ngoại thương ở Núi Thành và các khu vực trên tuyến giao thông xuyên quốc gia và quốc tế gắn với cảng biển.

Xây dựng các hệ thống trung tâm dịch vụ tiểu vùng để hỗ trợ phát triển các đô thị vừa và nhỏ, các cụm công nghiệp và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự phát triển của khu vực nông thôn.

4.1.2.3. Phân bố các không gian phát triển nông lâm thủy sản

· Nông nghiệp đô thị:

Trong phạm vi diện tích tự nhiên của mỗi đô thị cần quy hoạch các khu Nông nghiệp đô thị, một khu vực nhằm sản xuất, chế biến và cung ứng cho người dân đô thị lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa, sinh vật và thực vật cảnh; dùng phương pháp canh tác hữu cơ và công nghệ cao không cấn nhiều đất đai, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng và tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên và chất thải đô thị; tăng thêm không gian xanh và cơ hội thư giãn cho người dân đô thị.

· Thủy sản: 
Phát triển nuôi trồng thủy sản trên cơ sở bền vững, tạo ra sản phẩm sạch. Tập trung cao nhất cho đầu tư phát triển nuôi cá nước ngọt với những đối tượng nuôi chủ lực theo hướng hiệu quả, tạo sản phẩm hàng hóa lớn, có tính đột phá nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu.

Tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ đánh bắt và phòng chống bão lũ như phát triển các hệ thống âu thuyền và các cầu tàu tại các cửa sông và đảo nhỏ ven bờ. 

Đầu tư xây dựng các khu neo trú bão theo Quyết định 288/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ bao gồm: Cửa Đại, An Hoà, Cù Lao Chàm, Hồng Triều. 

· Nông nghiệp và lâm nghiệp:
Các khu vực trung du và gò đồi dành cho phát triển lâm nghiệp, các hoạt động chế biến lâm thổ sản.

Những khu vực đồng bằng, ven biển: dành cho phát triển nông nghiệp, các họat động chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí phục vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp để phát triển đô thị, công nghiệp.

Hình thành các khu vực nông nghiệp chuyên canh rau sạch tại các vùng phụ cận các đô thị trong vùng phục vụ cho nhu cầu.

Phát triển nông – lâm nghiệp sinh thái đa canh khu vực phía Tây của vùng, quy hoạch phát triển các khu rừng phòng hộ ven biển.

4.1.3. Tổ chức hệ thống mạng lưới đô thị

4.1.3.1. Quan điểm phát triển không gian vùng :

- Điều chỉnh không gian phát triển đô thị gắn với không  gian phát triển kinh tế. Mạng lưới đô thị phải được liên kết – hỗ trợ với nhau, đồng thời phải liên kết - hỗ trợ với các điểm dân cư nông thôn trong vùng.

- Xây dựng các không gian liên kết kinh tế - đô thị, liên kết đô thị - nông thôn
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	Hình 4.9. Mô hình phát triển đô thị của Vùng KT trọng điểm Miền Trung : Quảng Nam nằm trong hai cực phát triển quan trọng.



 - Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện địa hình để xây dựng phát triển các đô thị.

- Sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng đô thị; tiết kiệm đất.

- Hạn chế sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phát triển đô thị, công nghiệp.

4.1.3.2. Cấu trúc khung không gian phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Quảng Nam trong mối liên hệ với Vùng kinh tế Miền Trung.

Vùng Đông Quảng Nam được giới hạn trong ranh giới của tỉnh, song không gian phát triển kinh tế cần được xem xét trong mối quan hệ của hệ thống đô thị quốc gia, cụ thể là Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung.

Về phía Bắc, Quảng Nam nằm trong Cụm đô thị động lực Chân Mây– Đà Nẵng -Điện Nam Điện Ngọc- Hội An, trong đó xác định: . Đô thị Điện Nam Điện Ngọc phát triển hỗ trợ và chia sẻ với Đà Nẵng các chức năng về công nghiệp tập trung, đào tạo nghề, nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ khác. Đô thị Hội An hỗ trợ Đà Nẵng các dịch vụ về du lịch và dịch vụ du lịch.

Về phía Nam, Quảng Nam nằm trong Cụm đô thị động lực Núi Thành + Dốc Sỏi + Châu ổ + Vạn Tường, trong đó xác định cùng với Dung Quất, Chu Lai là một khu vực phát triển các cảng nước sâu, khu kinh tế tổng hợp, công nghiệp nặng là chủ đạo với mô hình đô thị Khoa học-công nghệ được áp dụng các cơ chế khuyến khích đầu tư đặc thù.

4.1.3.3. Hệ thống mạng lưới điểm đô thị:
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	Hình 4.10.  Mạng lưới đô thị Vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020


Dự kiến quy mô phát triển hệ thống đô thị Vùng Đông :
Năm 2008 tỷ lệ dân số đô thị toàn vùng chiếm 23,53.%

Dự báo đến năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa toàn vùng đạt 53,77% và đến năm 2020 đạt 68,58% 

Tổng số đô thị toàn vùng Đông đến năm 2020 có 9 đô thị cụ thể :
Bảng 4.2. Hệ thống đô thị vùng Đông Quảng Nam đến 2020

	Stt 
	 Tên đô thị 
	 Loại đô thị 
	 Tầm nhìn
đến 2030 
	 Quy mô dân số (ngàn người) 
	 Quy mô đất đai (km2) 
	 Hướng phát triển không gian 

	
	
	2015
	2020
	
	GĐ 2015
	2020
	GĐ 2015
	2020
	

	
	
	
	
	
	Nội thị
	Toàn ĐT
	Nội thị
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	Nội thị
	Toàn ĐT
	

	 
	 Toàn vùng Đông 
	 
	 
	 
	349,000 
	471,000 
	531,000 
	644,000 
	350.36
	405.43
	613.27
	 

	   1 
	 Tam Kỳ 
	 II 
	 II 
	 I 
	102,000 
	116,000 
	120,000 
	127,000 
	92.82
	84.73
	92.82
	Toàn bộ địa giới thành phố Tam Kỳ

	   2 
	 Đô thị KTM 
	 IV 
	 III 
	
	46,000 
	57,000 
	102,000 
	129,000 
	55.13
	100.85
	219.11
	Toàn bộ diện tích KTM thuộc Núi Thành, không bao gồm Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2

	   3 
	 Hội An 
	 II 
	 II 
	 II 
	81,000 
	94,000 
	86,000 
	101,000 
	61.71
	33.06
	61.71
	Toàn bộ địa giới thành phố Hội An, ngoại trừ Tân Hiệp

	   4 
	 Điện Bàn 
	 IV 
	 III 
	 II 
	56,000 
	140,000 
	103,000 
	150,000 
	115.13
	80.59
	115.13
	Các xã, thị trấn thuộc Điện Bàn ở phía Đông đường cao tốc, ngoại trừ khu vực Điện Phong, Điện Trung và Điện Hoà

	   5 
	 Nam Phước  
	 V 
	 V 
	
	33,000 
	33,000 
	38,000 
	38,000 
	14.50
	14.50
	14.50
	Toàn bộ địa giới thị trấn Nam Phước

	   6 
	 Duy Nghĩa 
	 - 
	 V 
	 III 
	-   
	-   
	20,000 
	20,000 
	 
	23.68
	23.68
	Toàn bộ địa giới xã Duy Nghĩa, Duy Hải

	   7 
	 Hà Lam 
	 V 
	 IV 
	
	31,000 
	31,000 
	38,000 
	55,000 
	11.07
	45.85
	64.15
	Địa giới thị trấn Hà Lam và các xã Bình Nguyên, Bình Phục, Bình Quý

	   8 
	 Hương An 
	 - 
	 V 
	
	-   
	-   
	10,000 
	10,000 
	         -   
	10.35
	10.35
	Toàn bộ địa giới xã Hương An

	 9 
	 Bình Minh 
	 - 
	 V 
	
	-   
	-   
	14,000 
	14,000 
	         -   
	11.82
	11.82
	Một phần phía Bắc các xã Bình Minh, Bình Đào và Bình Triều


a. Cụm động lực số 1 :
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	Hình 4.11. Mạng lưới đô thị Khu vực Hội An-Điện Bàn


· Đô thị Hội An :

- Tính chất :

+ Là đô thị : Văn hóa - Du lịch - Sinh thái

+ Là trung tâm Du lịch - Dịch vụ - Thương mại của tỉnh Quảng Nam và là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước và quốc tế. Đô thị loại III

- Động lực phát triển đô thị:

Hội An có khu đô thị cổ - di sản văn hóa thế giới, có biển đảo và các làng nghề truyền thống, có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn về du lịch ; có nhiều giá trị văn hoá kiến trúc đa dạng. Ngoài ra, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc sản làm cho Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch.
Dân số đô thị Hội An được xác định ổn định ở ngưỡng 200.000 người. Dân số tăng thêm bố trí chủ yêu ở các phường, xã ngoại thị. Hạn chế tăng dân số khu vực trung tâm, nhất là phạm vi bảo vệ di tích thuộc khu vực I và khu vực II. 

Ranh giới nội thị : đến năm 2020 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố, ngoại trừ khu vực xã Cẩm Thanh và xã đảo Tân Hiệp.

·  Đô thị Điện Bàn : 

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Đô thị loại IV (2015) và loại III (2020)
- Phạm vi ranh giới : Toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Điện Bàn thuộc về phía Đông đường cao tốc, ngoài từ các xã khu vực Gò Nổi và Điện Hòa.

Trong giai đoạn đầu, tập trung phát triển ở các khu vực :

+ Vĩnh Điện :
Đô thị Vĩnh Điện mở rộng về phía Nam, khu vực Điện Minh, Điện Phương và phía Bắc, khu vực Điện Thắng.
Tiếp tục kéo dài tuyến đường tránh Vĩnh Điện về phía Bắc nhằm khống chế ranh giới phát triển về phía Đông nhằm giữ gìn vành đai xanh cho Đô thị Hội An, tạo nên một khu vực đô thị mới ven sông Vĩnh Điện.
Giữ quỹ đất lúa khu vực Điện An và khu vực Điện Nam (dưới đường tránh QL1A kéo dài)
- Động lực phát triển :

+ Trung tâm huyện lỵ

+ Cung ứng lao động cho khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc 

+ Phát triển dịch vụ, công nghiệp chế tạo, du lịch. Hỗ trợ Hội An trong phát triển dịch vụ.

+ Khu vực đô thị Điện Nam – Điện Ngọc :

- Định hướng không gian : - Hướng phát triển của đô thị Điện Nam Điện Ngọc là về phía Bắc và Tây Bắc, chú ý giữ vệt xanh khu vực giáp với đô thị Hội An.

+ Khu vực Phong Thử :

- Động lực phát triển:

+ Phát triển các làng nghề, TTCN địa phương

+ Dịch vụ giao thương trên tuyến ĐT 609.

- Định hướng không gian : Dựa trên thị tứ Phong Thử, phát triển về phía Bắc, giới hạn ở trục ĐH nối Phong Thử và Vĩnh Điện (tại ngã ba đường tránh hiện hữu-Điện An). Giới hạn phía Tây giáp với đường cao tốc Liên Chiểu-Dung Quất.

· Đô thị Nam Phước :

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Nam Phước. Đô thị loại V

- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển công nghiệp chế biến phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp 

+ Dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

- Định hướng không gian : Đô thị Nam Phước vẫn tồn tại 2 cực phát triển : thương mại dịch vụ tại khu vực dọc quốc lộ 1A và hành chính-chính trị về phía Tây. Phát triển khu trung tâm phía Tây - khu đô thị Đông Cầu Chìm phục vụ cho KCN Tây An và các cụm công nghiệp, các xã phía Tây của huyện.

- Ranh giới đô thị : toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Nam Phước, với diện tích khoảng 14,5 km2.

· Tầm nhìn đến 2030 :

Sau năm 2030, các đô thị trong cụm động lực số 1 bao gồm : đô thị Điện Bàn (Vĩnh Điện, Điện Nam Điện Ngọc, Phong Thử) và Nam Phước sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại 2.
b. Cụm động lực số 2 (Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn):
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	Hình 4.12. Các đô thị khu vực Duy Xuyên - Quế Sơn-Thăng Bình


· Đô thị Hà Lam

Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Thăng Bình. Đô thị loại 4

- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển các cụm công nghiệp vệ tinh phục vụ cho Khu công nghiệp Đông Quế Sơn – Đông Thăng Bình. 

+ Phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Cung ứng lao động cho các KCN.

- Định hướng không gian : Phát triển mở rộng về phía Bắc (xã Bình Nguyên), phía Nam đến đường quốc lộ 14E (Cây Cốc), về phía Đông ranh giới đô thị đến sát với KCN Đông Thăng Bình.

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Hà Lam hiện hữu và các xã Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Phục.

·  Khu đô thị Bình Minh (đô thị loại 5)

- Tính chất: Trung tâm tiểu vùng, phục vụ nhu cầu tái định cư cho vệt ven biển ; cung cấp lao động cho các khu du lịch, nghỉ mát. 

- Động lực phát triển :

+ Vệt du lịch ven biển từ Hội An đến Bình Minh

+ Trung tâm khu vực phía Đông của huyện Thăng Bình.

- Định hướng không gian : Đô thị ven biển và hai bên sông Trường Giang, dựa trên tuyến đường 14E hiện hữu (ĐT613 cũ) và tuyến 14E mới (nối từ Cây Cốc).
- Ranh giới đô thị : bao gồm một phần phía Bắc thuộc địa giới hành chính các xã Bình Minh, Bình Đào và Bình Triều.

· Khu đô thị Duy Nghĩa :

- Tính chất: Trung tâm hậu cần nghề cá, trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính ; khu tái định cư cho vệt ven biển ; cung cấp lao động và nguyên liệu thủy- hải - sản cho các khu du lịch, nghỉ mát. 

- Động lực phát triển :

+ Các khu du lịch nghỉ mát

+ Hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến thủy sản

+ Dịch vụ giao thương, dịch vụ nuôi trồng thủy sản.

- Định hướng không gian : phát triển ở phía Đông sông Trường Giang, trên cơ sở khu Tái định cư Duy Nghĩa và các dự án đô thị du lịch do Cienco5 và VinaCapital làm chủ đầu tư. Về cơ bản, định hướng không gian tuân thủ theo các quy hoạch đã được duyệt, một số các điểm đề xuất khác :

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại vệt lân cận với đường ngang nối quốc lộ 1A với đường bộ ven biển Việt Nam (ĐT610 kéo dài) : bố trí dân cư, thương mại dịch vụ, du lịch mật độ cao, tầng cao và hệ số sử dụng đất lớn.

+ Hạn chế xây dựng dọc ven biển, ưu tiên du lịch sinh thái tự nhiên, bố trí khu sinh hoạt cộng đồng ở phía đông tuyến đường bộ ven biển Việt Nam tại khu vực đối diện với dự án cải tạo đất nông nghiệp (350ha) thuộc hai xã Bình Dương và Duy Nghĩa. 

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính hai xã Duy Nghĩa và Duy Hải.

·  Đô thị Hương An :

Tính chất: Trung tâm hành chính – dịch vụ thương mại – nông nghiệp – giáo dục ; trung tâm phục vụ các xã Quế Phú, Quế Cường. Đô thị loại V

- Động lực phát triển :

+ Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

+ Dịch vụ giao thương trên tuyến quốc lộ 1A và ĐT 611.

+ Phát triển kết cấu hạ tầng.

- Định hướng không gian : Hướng phát triển không gian theo hướng Đông-Tây ; mở rộng phía Tây theo đường ĐT 611 và hướng Đông dọc sông Ly Ly đến giáp đường Tây sông Trường Giang.

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hương An.

· Tầm nhìn đến 2030 :

Sau năm 2030, các đô thị trong cụm động lực số 1 bao gồm : Hà Lam, Hương An, Bình Minh và Duy Nghĩa sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại 3.

c. Cụm động lực số 3 – Chu Lai (Tam Kỳ-Núi Thành):

· Thành phố Tam Kỳ :
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	Hình 4.13. Đô thị Tam Kỳ


 - Tính chất : là trung tâm đô thị của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Có vai trò là  trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch, trung tâm du lịch, giáo dục đào tạo của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Đô thị loại II

 Phần mở rộng của đô thị Tam Kỳ về phía Đông (đô thị Tam Phú) là đô thị du lịch.
- Tiềm lực phát triển kinh tế vùng :

Tam Kỳ là cửa ngõ quan trọng cho phát triển kinh tế hành lang Đông – Tây, thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, là nơi hội tụ và giao lưu giữa miền núi và miền biển, có khu kinh tế mở Chu lai vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt làm động lực phát triển KT-XH của tỉnh và Vùng.

Có quỹ đất xây dựng thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Là nơi tập trung cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ lớn nhất của Tỉnh. Có nguồn nhân lực dồi dào dựa vào các trường đại học và các trung tâm đào tạo hiện có. 
- Động lực phát triển đô thị:

+ Công nghiệp: Có khu công nghiệp Thuận Yên và Tam Thăng. Nằm gần các vùng nguyên liệu nông, thủy sản... Có nguồn nhân lực dồi dào, phát triển chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng; công nghiệp lắp ráp điện tử, may công nghiệp.

+ Thương mại – dịch vụ: Phát triển Tam Kỳ thành một trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch, trung tâm giáo dục và khám chữa bệnh cho cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

+ Du Lịch: Phát triển du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí (Di tích địa đạo Kỳ Anh kết hợp với hồ Sông Đầm, hồ Phú Ninh, biển Tam Thanh...)

- Định hướng không gian : Về cơ bản, hướng phát triển đô thị, ranh giới đô thị không thay đổi so với QH đang thực hiện. Một số kiến nghị về định hướng phát triển không gian :
+ Nâng cao quy mô diện tích đất phục vụ du lịch dịch vụ đảm bảo cho du lịch trở thành một động lực quan trọng trong việc phát triển thành phố về phía Đông, không chỉ hạn chế ở phía Đông sông Trường Giang mà còn kết nối với phía Tây qua Sông Đầm, địa đạo Kỳ Anh.

+ Điều chỉnh KCN Tam Thăng nhằm tránh sự ảnh hướng đối với khu vực sinh thái Sông Đầm và làng xóm, di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh.

+ Điều chỉnh KCN Thuận Yên.
+ Hạ tầng khung của khu vực đặc biệt cần chú ý đến sự kết nối với khu vực Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh) và Tam Xuân (huyện Núi Thành). 

· Đô thị Núi Thành :
Đô thị Núi Thành bao gồm 2 phần : khu vực thị trấn Núi Thành hiện hữu và khu vực Tam Hòa Tam Anh.

Ranh giới đô thị : Toàn bộ diện tích KTM thuộc Núi Thành, không bao gồm Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2.

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, tập trung ưu tiên phát triển thị trấn Núi Thành và khu vực lân cận, khu vực Tam Hòa-Tam Anh được phát triển vào giai đoạn sau 2015. 

+ Khu vực Núi Thành và vùng phụ cận :

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Núi Thành và khu kinh tế mở Chu Lai. Đô thị loại III
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	Hình 4.14. Đô thị Núi Thành


- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển các Khu công nghiệp của KTM Chu Lai 

+ Phát triển dịch vụ sản xuất công nghiệp.

+ Cung ứng lao động cho khu KTM Chu Lai

- Định hướng không gian :

+ Giai đoạn đầu, tập trung phát triển trong khu vực theo quy hoạch chung đã được duyệt, ngoài ra cần chú trọng hướng phát triển :

+ Vệt đô thị dọc quốc lộ 1A sát sân bay Chu Lai nhằm đón đầu sự phát triển của các khu chức năng công nghiệp phía Bắc của Khu Kinh tế Dung Quất.

+ Khu vực Tam Hoà - Tam Anh : 

- Tính chất: đô thị cao cấp, đô thị sinh thái, khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân. 

- Động lực phát triển :

Nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, gần các khu công nghiệp, giao thông thuận lợi ( đường bộ, sắt, sân bay, cảng biển …)

Khu vực có cảnh quan đẹp, địa hình có độ dốc thuận lợi cho xây dựng công trình.

- Định hướng không gian : bao gồm 2 phần :

+ Khu vực Tam Anh : đô thị tái định cư, phục vụ cho nhu cầu sắp xếp dân cư tạo quỹ đất cho các dự án, các khu công nghiệp, và nhà ở công nhân

+ Khu vực Tam Hòa : khu ở chuyên gia và công nhân tiêu chuẩn cao, có kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu của một đô thị sinh thái cao cấp. Là phần đất đô thị dự trữ, chỉ đầu tư ở giai đoạn phát triển cao của Khu Kinh tế mở Chu Lai.  
· Tầm nhìn đến 2030 :

Sau năm 2030, khi KTM phát triển mạnh, các đô thị trong cụm động lực số 3 (Tam Kỳ và Núi Thành) sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại I.

4.1.4. Hệ thống mạng lưới dân cư nông thôn:

4.1.4.1. Liên kết khu vực đô thị - nông thôn

Dân số nông thôn hiện nay chiếm khoảng 75% dân số toàn vùng. Trong những năm tới để tăng tốc phát triển kinh tế cần phải đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt chuyển sản xuất nông nghiệp sang sản xuất phi nông nghiệp như TTCN, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và cảng biển. 

Tập trung xây dựng các kết cấu hạ tầng cho các khu vực đô thị nhỏ và điểm dân cư nông thôn thuộc các cụm đô thị động lực, cụm đô thị hỗ trợ, để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa  Phát triển các khu vực ven đô thị, nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn. Phát triển các KCN với quy mô hợp lý ở những nơi có điều kiện thuận lợi thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo tiền đề xây dựng mạng lưới thị trấn, thị tứ và từng bước đô thị hoá trong vùng.

4.1.4.2. Các mô hình phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn:

a. Mô hình 1 : Làng xã đô thị hoá.

 Gồm các làng xã  nằm kề các khu vực đô thị như Thành phố Tam Kỳ, Hội An và các thị trấn công nghiệp như Núi Thành, khu vực Hà Lam, Vĩnh Điện...có khả năng kết nối với đô thị, chịu các tác động của quá trình đô thị hoá như chuyển đổi nghề nghiệp, bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị. Trong tương lai có thể trở thành một bộ phận của đô thị.

Việc phát triển mô hình theo các nguyên tắc :

- Nhanh chóng tạo các liên kết về hạ tầng kỹ thuật, giao thông với đô thị để tạo điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ cho đô thị, cung cấp thị trường lao động, là môi trường cư trú tốt cho một số đối tượng dân cư đô thị

- Tốc độ thu hồi đất nông nghiệp dành cho phát triển đô thị, công nghiệp phải đi liền với việc tạo cơ hội việc làm, chính sách chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. Đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động khu công nghiệp và hoạt động dịch vụ du lịch. Từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các làng xã sang dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp là chủ yếu. Đây là môi trường để thực hiện chính sách "ly nông không ly hương" tạo nên sự phát triển bền vững ở khu vực nông thôn.

- Phát triển các làng xã đô thị hoá phải đi đôi với việc giữ gìn các giá trị văn hoá truyền thống, giữ gìn các di tích lịch sử văn hoá, chính sách quản lý xây dựng chặt chẽ.

- Làng xã đô thị hoá có xu hướng tăng dân số, phải có quỹ đất và chính sách đầu tư hợp lý để xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế...) và nâng cao chất lượng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

b.  Mô hình 2 :  Làng nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt cá : 

Mô hình này phát triển từ các làng chài ven biển và kết hợp với các hoạt động nuôi trồng, chế biến thuỷ sản khu vực sông Trường Giang, các làng ven bờ Vịnh bên trong cảng Kỳ Hà thuôc xã Tam Giang, Tam Hiệp, Tam Hoà.

Theo định hướng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản vẫn là một hướng phát triển kinh tế trong vùng. Các làng xã có vai trò quan trọng duy trì nguồn nhân lực lao động có kinh nghịêm với nghề đi biển và nuôi trồng thuỷ sản.

Phát triển các mô hình kinh tế mới có kỹ thuật cao để tăng hiệu quả sản xuất và nuôi trồng. Là nguồn cung cấp cho các nhà máy chế biến thuỷ sản.

Đảm bảo việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản với việc gìn giữ môi trường. Tạo các môi trường có khả năng phát triển bền vững, đóng góp vào việc khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, sự đa dạng sinh học trong khu vực.

Các làng xã này nằm gần biển nên có khả năng tham gia vào việc hoạt động du lịch như dịch vụ du lịch (ẩm thực), du lịch văn hoá (tham dự hoạt động lễ hội của làng đi biển, lễ cầu ngư, thăm quan cuộc sống của người dân biển...)
Các tuyến giao thông liên kết từ các làng với tuyến đường ven biển là tuyến liên kết quan trọng phải được thiết lập để tạo điều kịên cho người dân tiếp cận tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm, các dịch vụ xã hội.
c. Mô hình 3 :Làng nông nghiệp kết hợp trồng cây công nghiệp, khai thác lâm nghiệp.

Khu vực các xã nằm giáp với tuyến đường cao tốc mới, về phía Tây của vùng. Khu vực giáp với vùng rừng núi phía Tây có khả năng phát triển kinh tế lâm nghiệp, khai thác và trồng rừng. Các ngành nghề có thể phát triển hỗ trợ hoạt động nông nghiệp là : Trồng rừng, khai thác gỗ, chế biến gỗ, trồng cây công nghiệp...

d. Mô hình 4 : Làng nông nghiệp kết hợp sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống.

 Gồm các làng xã nằm giữa tuyến đường ven biển và tuyến đường cao tốc mới, không kề cận các đô thị.. Hiện trạng cơ bản là sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghịêp còn hạn chế.

Hướng phát triển của các mô hình này là phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp tại chỗ, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đây là khu vực chịu thiệt thòi trong quá trình đô thị hoá, dễ xảy ra các xu hướng dịch cư cơ học vào đô thị do chênh lệch mức sống. Vì vậy định hướng phát triển giao thông liên kết với giao thông vùng là rất quan trọng để tạo điều kiện phát triển giao lưu hàng hoá, thúc đẩy tiểu thủ công nghịêp phát triển.

4.1.4.3. Tổ chức mạng lưới điểm dân cư nông thôn

	Stt
	Thành phố - huyện
	Dân số Nông thôn
	Đất xây dựng 
KDC nông thôn (ha)
	Tổng diện tích đất NT (km2)

	
	
	2008
	2015
	2020
	2015
	2020
	

	1
	 Th.phố Tam Kỳ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Th. phố Hội An 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thăng Bình 
	138,267
	138,000 
	109,000 
	3,450 
	    1,635 
	196.73

	4
	 Điện Bàn 
	147,711
	30,000 
	33,000 
	750 
	       495 
	37.04

	5
	 Quế Sơn 
	38,731
	42,000 
	34,000 
	1,050 
	       510 
	53.99

	6
	 Phú Ninh 
	43,496
	47,000 
	49,000 
	1,175 
	       735 
	55.95

	7
	 Núi Thành 
	113,187
	87,000 
	29,000 
	2,175 
	       435 
	40.85

	8
	 Duy Xuyên 
	63,808
	61,000 
	41,000 
	1,525 
	       615 
	68.25

	 
	 Toàn vùng Đông 
	545,200
	405,000 
	295,000 
	10,125 
	    4,425 
	452.81 


Quan điểm chung :

- Sự phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn được hình thành trên cơ sở các điểm dân cư làng xã hiện có. Hạn chế việc di dời lớn, trừ các khu vực ven biển đã dự kiến di chuyển cho phát triển du lịch. Tuy nhiên không khuyến khích việc phát triển có xu hướng tự phát dọc các tuyến đường liên xã, huyện. Dạng phát triển phân tán rất khó khăn cho việc đảm bảo điều kiện phục vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tạo lập các khu vực sinh thái.

- Trong vùng hịên có các khu vực còn hoang hóa, giá trị sử dụng đất thấp (cồn cát, đầm hoang...) đan xen với các khu dân cư mật độ thấp. Các khu vực này cần di dời dân cư để tạo điều kiện tái tạo khôi phục môi trường tự nhiên trên quy mô lớn có ý nghĩa sinh thái.

- Liên kết các điểm dân cư bằng hệ thống giao thông liên vùng và hệ thống thị tứ, kết nối với các tuyến đường liên vùng và hệ thống đô thị. Hệ thống giao thông và hệ thống đô thị (thị trấn, thị tứ) chính là tiền đề cơ bản định hình mạng lưới dân cư nông thôn, thiết lập mạng lưới dân cư nông thôn phát triển đồng đều, chuyển hoá dần theo xu thế đô thị hoá.

Cứ 3- 4 xã , quy mô dân cư khoảng 20 ngàn – 30 ngàn dân,  cần hình thành 1 thị tứ để xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội cho cụm xã (khoảng cách từ 3-4km). Chú trọng xây dựng các mô hình cụm công nghịêp nhỏ nông thôn tại các thị tứ để hỗ trợ phát triển chuyển đổi kinh tế phi nông nghiệp

Các yếu tố tự nhiên như sông hồ và đất đai canh tác là những yếu tố tự nhiên được duy trì ở một tỷ lệ nhất định không phụ thuộc vào viêc tăng tỷ lệ dân cư đô thị nhằm bảo đảm diện tích cây xanh, không gian mở đảm bảo môi trường chung trong khu vực.

Đến năm 2020, toàn bộ các xã trong khu vực Vùng Đông được xây dựng cơ bản đáp ứng 19 tiêu chí Nông thôn mới ban hành kèm theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác quy hoạch xât dựng, tập trung đáp ứng các nhóm tiêu chí về quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật – xã hội, cụ thể: 

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu chung

	
	
	
	

	1
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	1.1.Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.
	Đạt

	
	
	1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường theo chuẩn mới
	Đạt

	
	
	1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	100%

	
	
	2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT
	70%

	
	
	2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
	100% (70% cứng hóa)

	
	
	2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện
	70%

	3
	Thủy lợi
	3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh
	Đạt

	
	
	3.2. Tỷ lệ km trên mương do xã quản lý được kiên cố hóa
	70%

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	98%

	5
	Trường học
	6.1. Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
	80%

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.2. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL
	100%

	7
	Chợ nông thôn
	Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng
	Đạt

	8
	Bưu điện
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.
	Đạt

	
	
	8.2. Có Internet đến thôn
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng
	80%


4.1.4.4. Định hướng tổ chức không gian điểm dân cư nông thôn:
Mạng lưới điểm dân cư nông thôn vùng Đông Quảng Nam phát triển theo các loại hình thức phân bố:
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Phân bố dân cư hình rẽ nhánh
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Phân bố dân cư hình xương cá
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Phân bố dân cư hình mạng nhện
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Phân bố dân cư hình rẽ quạt
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Phân bố dân cư hình phân tán

	Hình 4.15. Các hình thức phân bố dân cư


4.1.4.5. Các điểm dân cư nông thôn khu vực phía Bắc (cụm động lực số 1):

+ Phát triển chủ yếu theo dạng cụm điểm mà hạt nhân là các đô thị Đà Nẵng, Hội An, Vĩnh Điện, Nam Phước. Các điểm dân cư nông thôn bao xung quanh các đô thị hạt nhân, các làng xã chịu các tác động trực tiếp của quá trình đô thị hoá, chuyển đổi nghề nghiệp dần sang hướng phi nông nghiệp.

+ Khoanh vùng, bảo tồn các làng nghề trong khu vực : Làng rau Trà Quế, mộc Kim Bồng, chiếu cói Bàn Thạch…

+ Với định hướng phát triển các đô thị tương đối dày, các điểm dân cư nông thôn có liên hệ chặt chẽ với đô thị về hệ thống hạ tầng và dịch vụ, không bố trí các Trung tâm cụm xã tại khu vực, trừ khu vực Gò Nổi, đầu tư phát triển thị tứ Bảo An. 

4.1.4.6. Các điểm dân cư nông thôn lân cận cụm động lực số 2: 

Đây là khu vực tập trung dân cư nông thôn nhiều nhất trong toàn Vùng Đông, với đầy đủ các hình thức, mô hình khu ở.

Từng bước chấn chỉnh sự phát triển dân cư tự phát "vườn, nhà tiến ra đồng" thiếu kiểm soát như hiện nay, từng bước chuyển dần hình thái dân cư phân tán theo "tuyến" ven các tuyến đường, sang hình thái "tuyến-cụm" có tổ chức hơn, vận động các hộ có nhà ở phân tán và rải rác trong đồng, xa các trung tâm về các tuyến dân cư mới, ổn định hơn...

Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để mọi người có thể tiếp cận với các công trình công cộng phúc lợi, nhất là trẻ em tới trường, người bệnh đến cơ sở y tế. Đẩy mạnh xây dựng, cải tạo, nâng cấp các "tuyến, cụm dân cư" để có điều kiện phát triển thành thị trấn, thị tứ trong tương lai làm hạt nhân phát triển khu vực nông thôn xung quanh.
Hình thành các Trung tâm cụm xã, Trung tâm dịch vụ công cộng tại các khu vực Bà Rén, Kế Xuyên, Quán Gò, Bình Sa. 

4.1.4.7. Các điểm đân cư nông thôn khu vực phía Nam (Tam Kỳ Núi Thành)  
Hiện nay việc phân bố dân cư có xu thế chạy theo tuyến dọc quốc lộ 1 và tuyến đường bộ ven biển Việt Nam dọc sông Trường Giang. Một phần bám xung quanh vinh Kỳ Hà. 

Quy hoạch mới cơ bản giữ nguyên các hình thái phát triển, cùng với việc sắp xếp quỹ đất cho các dự án của khu KTM, trong khu vực vẫn sẽ tồn tại 2 mô hình điểm dân cư nông thôn :
+ Điểm dân cư làng chài : các xã ven biển Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hải, Tam Anh…

+ Điểm dân cư nông nghiệp : các khu vực Tam Xuân 1, Tam Xuân 2.

Chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao

4.1.4.8. Các điểm dân cư nông thôn ven biển :

 Là vùng chịu nhiều thiên tai (lũ lụt, gió bão) hằng năm, việc phân bổ dân cư thưa thớt, hiện đã có chủ trương sắp xếp lại dân cư, các vị trí mô hình cụ thể đã được xác định theo dự án sắp xếp dân cư ven biển phòng tránh thiên tai đã được phê duyệt. 
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	Hình 4.16. Mô hình các khu ở ven biển


4.2.  Hệ thống các trung tâm, công trình hạ tầng xã hội 
4.2.1. Các trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, y tế, TDTT

4.2.1.1. Các trung tâm giáo dục, đào tạo

Giai đoạn 2011 - 2015:

+ Tập trung đầu tư hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống cơ sở dạy nghề của tỉnh.

+ Nâng cấp Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam lên Trường Cao đẳng nghề.

+ Thành lập mới 02 trường trung cấp nghề trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ việc làm nông dân trực thuộc Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm đào tạo nghề giao thông vận tải trực thuộc Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam.

+ Thành lập mới trung tâm dạy nghề tại Duy Xuyên.

+ Phát triển các cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp. 

Giai đoạn sau 2015: 

Tập trung đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề trọng điểm của tỉnh lên tầm quốc gia, quốc tế; mở rộng ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp quốc phòng...; phát triển mạnh loại hình cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 70 cơ sở dạy nghề gồm: 03 trường cao đẳng nghề; 03 trường trung cấp nghề; 10 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có dạy nghề; 54 trung tâm dạy nghề.

4.2.1.2. Các trung tâm văn hóa, nghệ thuật – thông tin.
Xây dựng, nâng cấp và mở rộng các cở sở vật chất ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch hiện trạng trong khu vực Vùng Đông.

Xây dựng mới Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, khu trung tâm triển lãm thành phố Tam Kỳ.

Xây dựng và cải tạo các khu vui chơi, giải trí … trong các khu đô thị
4.2.1.3. Phân bố các cơ sở y tế.

Xây dựng và nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa như phụ sản, nhi, tâm thần, y học cổ truyền, bệnh viện phục hồi chức năng .v.v… 

Xây dựng mạng lưới bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực (liên huyện) tiêu chuẩn hạng III (quy mô 50-100 giường).

4.2.1.4. Phân bố các cơ sở TDTT.
Xây dựng, nâng cấp và mở rộng các cở sở vật chất ngành TDTT hiện trạng 

Xây dựng hoàn chỉnh khu trung tâm TDTT tỉnh Quảng Nam theo quy họach được duyệt.

Xây dựng mạng lưới công trình sân bãi TDTT kết hợp với các trung tâm văn hoá cấp thị trấn huyện lỵ.
4.2.2. An ninh – quốc phòng

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thành hệ thống phòng thủ vững chắc trên toàn tuyến ven biển; xây dựng các tuyến đường kinh tế - quốc phòng, các công trình phòng thủ, khu hậu cứ, đảm bảo tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh ven biển và trên biển, trật tự, an toàn xã hội.

4.2.3.  Các khu vực bảo tồn, khu vực cấm xây dựng :

Quá trình phát triển kinh tế xã hội và việc hình thành hệ thống các đô thị, các khu kinh tế, cảng biển, khu công nghiệp và các khu du lịch, giải trí ven biển, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế nông thôn .v.v.... tại vùng Đông Quảng Nam là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều vấn đề về môi trường như: suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm nguồn nước mặt cấp cho sinh hoạt, sói lở, lũ lụt hạ lưu. Vì vậy cần có biện pháp quản lý môi trường chặt chẽ để giảm thiểu các ô nhiễm tới môi trường đất, nước và khí.

Bên cạnh các khu vực xây dựng phát triển kinh tế, cần thiết xác định các vùng, khu vực cần được bảo tồn, hạn chế xây dựng và phát triển đô thị như: các vùng cây xanh ven biển, các vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, Quân sự và bảo vệ an ninh quốc phòng. 

4.2.3.1. Hạn chế xây dựng :

+ Khu vực sinh thái nông nghiệp giữa vùng Điện Bàn và Thăng Bình : ranh giới được xác định từ phía Nam sông Thu Bồn đến khu vực phía Bắc Hương An.

+ Khu vực sinh thái nông nghiệp giữa Thăng Bình và Tam Kỳ : được tính từ Ngọc Khô đến hết ranh giới huyện Thăng Bình.

+ Khu vực sinh thái nông nghiệp theo quy hoạch Khu KTM Chu Lai : bao gồm ranh giới của 2 xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 và Tam Tiến.   

4.2.3.2. Khu vực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường :

Đảo Cù Lao Chàm và vùng dự trữ sinh quyển.

Cảnh quan các vùng ven sông, suối, đầm phá : Sông Cổ Cò, khu rừng ngập mặn Cẩm Thanh, Hồ Sông Đầm, …

4.2.3.3. Các di tích lịch sử văn hóa :

Đô thị cổ Hội An quản lý theo đồ án quy hoạch chung thành phố đã được duyệt, với các vùng bảo vệ đã được quy định.

Các di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh quản lý theo các quy định hiện hành. 

Phần 5: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

5.1.1. Mục tiêu:

Tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho phát triển các đô thị, các khu công nghiệp và các ngành kinh tế khác trong vùng một cách thuận lợi hơn và bền vững hơn.

5.1.2. Giải pháp tổng thể:

-Vùng đồng bằng : 

Khai thác hợp lý, tiết kiệm quỹ đất trống, tăng cường công tác thuỷ lợi bảo vệ dân cư đô thị và nông thôn, bảo vệ hoa màu: kè chống xói các sông, các hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, trạm bơm các khu vực. 

Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hồ thuỷ lợi chứa nước để phục vụ cho dân sinh và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và cung cấp nước cho các đô thị, các khu công nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước cho các đô thị, khu công nghiệp.

Tăng cường hệ thống hồ điều hoà, xây dựng hệ thống cây xanh trong các đô thị, khu công nghiệp tập trung.

-  Vùng ven biển :

Khai thác quỹ đất, cồn cát ven biển một cách hợp lý.

Tăng cường công tác trồng rừng ngập mặn, trồng cây ven bờ biển để chống xói lỡ, cát trôi, chống gió bão.

Hoàn thiện các tuyến đê bao ngăn mặn, bảo vệ các cánh đồng canh tác nông nghiệp. 

Khai thác có khoa học hệ thống đầm phá ven biển. Khai thác phải cân đối và phải có quy hoạch cụ thể diện tích nuôi trồng thuỷ sản ven biển, chống ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân cư và nông nghiệp.

Có biện pháp tăng cường công tác phòng chống bão lũ, xây dựng nhà có mái kiên cố. 

- Vùng biển : 

Khai thác tiềm năng của biển hợp lý và khoa học theo quy hoạch từng khu vực, không gây ô nhiễm do sự tranh chấp phát triển giữa các loại hình kinh tế biển.

Phát triển đánh bắt và nuôi trồng thuỷ hải sản khoa học, phát triển giao thông biển, phát triển du lịch biển và ven biển.

Phát triển các khu kinh tế ở vùng ven biển.

5.1.3. Giải pháp cụ thể : 

5.1.3.1. Các công trình thuỷ lợi lớn dự kiến trong vùng:

    Trong những năm vừa qua tỉnh Quảng Nam đã đầu tư, nâng cấp, sửa chữa khá nhiều công trình thủy lợi nhằm hạn chế lũ cho vùng đồng bằng đồng thời tích nước để cung cấp cho nông nghiệp và các dịch vụ khác. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt cho đồng bằng đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên các sông để cung cấp điện năng cho các ngành kinh tế, cấp nước cho các đô thị đạt 100%, các khu kinh tế ven biển 100%, các khu dân cư nông thôn đạt 80% được dùng nước sạch, cấp nước đủ cho diện tích canh tác nông nghiệp, nước cho nuôi trồng thủy sản và đảm nhận việc ngăn mặn trong mùa khô ở các cửa sông lớn như: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang.

5.1.3.2. Các công trình phòng chống xói lở, ngập lụt, ngăn mặn:

+ Các công trình kè chống xói lở bờ sông, cửa sông và cửa biển nhằm ổn định dân cư và tạo điều kiện phát triển kinh tế ven biển và dịch vụ du lịch. Chống xói lở bờ sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Tam Kỳ.

+ Cải tạo, hoàn thiện hệ thống cấp nước hồ Phú Ninh, hồ Thái Xuân. 

+ Cải tạo  hệ thống đê biển dọc theo các đầm phá, các cửa sông ngăn mặn.

+ Xây dựng các tuyến đê bao, đê quai ven các sông để chống lũ, xây dựng các trạm bơm tiêu cục bộ cho các khu vực trũng sâu ở khu vực sông Thu Bồn để giảm lũ. 

+ Gia cố và kè các bờ sông trong vùng và các công trình phụ trợ khác.

+ Tăng cư​ờng quản lý và trồng rừng đầu nguồn để chống xói lở và lũ quét, cải tạo đất trống đồi núi trọc, tăng độ che phủ rừng phòng hộ đầu nguồn các sông có các hồ chứa nước lớn như hồ Phú Ninh... Hạn chế tối đa việc khai thác rừng bừa bãi, khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên và môi trường sống của con người, ô nhiễm nguồn nước ngọt các sông.

5.1.3.3. Quy hoạch các công trình thuỷ lợi : 

Việc thoát nước vùng Đông phụ thuộc nhiều vào hệ thống sông ngòi, các kênh rạch, hệ thống đầm, hồ chứa trong toàn khu vực, công tác thuỷ lợi của vùng Đông có nhiệm vụ cấp nước tưới cho nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, cung cấp nước cho các khu công nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn và các đô thị. Bên cạnh đó còn chống lũ, tiêu úng cho diện tích đất nông nghiệp, thoát nước cho cả vùng rộng lớn trong đó có các đô thị. 

 
Do đặc điểm vị trí, địa hình tự nhiên các đô thị vùng Đông đều nằm ven hoặc hai bên bờ các sông nên việc thoát lũ, tiêu úng các đô thị phụ thuộc công tác thủy lợi và mực nước các sông trong vùng. Toàn vùng có 5 sông lớn và nhiều sông nhỏ và các kênh rạch, các sông này khi về đồng bằng chia ra 2 cửa thoát ra biển (An Hòa, Cửa Đại). Đặc điểm các sông trong toàn vùng là ngắn và dốc, lượng mưa khu vực cao hơn các vùng khác, vì vậy cường độ lũ tập trung rất nhanh về đồng bằng, ảnh hưởng đến các đô thị và các khu dân cư ven sông. Việc xây dựng các hồ thuỷ lợi, thuỷ điện đầu nguồn, đập dâng, đê bao đó có tác dụng hiệu quả chống lũ, hạn chế rất nhiều thiệt hại về tài sản và con người. Tuy nhiên với yêu cầu phát triển các khu kinh tế, các khu công nghiệp, các đô thị rất lớn nên việc chống lũ và tiêu úng thoát nước cho toàn vùng đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu và xây dựng các công trình đồng bộ: Các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện đa chức năng, các tuyến đê bao cục bộ chống lũ ven các sông, kè chống xói lở bờ sông, bờ biển, đê ngăn mặn, các trạm bơm tưới và tiêu úng cho các vùng đô thị và nông thôn. 

5.1.4.  Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật 

5.1.4.1. Nguyên tắc:

+ Tôn trọng địa hình tự nhiên, chỉ san gạt lớn khi cần thiết.

+ Cao độ nền lựa chọn cho từng đô thị, điểm dân cư nông thôn phù hợp với hiện trạng tại từng khu vực, thuận tiện cho giao thông và thoát nước mưa dễ dàng. 

- Với địa hình cao và dốc 10% ≤id≤20%, san gạt cục bộ, tạo mặt bằng xây dựng khi cần thiết, giật cấp để giảm khối lượng san nền nhưng phải có tường chắn để bảo vệ.
5.1.4.2. Giải pháp

a. Đối với các đô thị: 

- Các đô thị loại 2: Cao độ xây dựng  dân dựng hxd≥ Hmax lớn nhất ứng với tần suất P=2%.

- Các đô thị loại 3: Cao độ xây dựng  dân dựng hxd≥ Hmax lớn nhất ứng với tần suất P=2,5%.

- Các thị xã  (loại 4): Cao độ xây dựng dân dụng hxd≥ Hmax lớn nhất ứng với tần suất P=5%.

- Các khu công nghiệp, công cộng và kho tàng: Cao độ xây dựng dân dụng hxd≥ Hmax lớn nhất ứng với tần suất P=1%. 

b. Đối với các thị trấn, các cụm dân cư nông thôn:

- Các thị trấn, cụm dân cư nông thôn: Cao độ xây dựng  dân dựng hxd≥ Hmax lớn nhất hàng năm (mực nước của sông suối đi qua thị trấn, cụm dân cư nông thôn).

- Các khu công nghiệp, công cộng và kho tàng: Cao độ xây dựng dân dụng hxd≥ Hmax. 

5.1.4.3. Cao độ khống chế các đô thị của từng vùng Đông:

	STT
	Đô thị
	Hiện trạng
	Xây dựng

	1
	Thành phố Tam Kỳ
	2.50-5.0
	≥ 3.0

	2
	Thành phố Hội An
	0.70-2.5
	≥ 2.5

	3
	Thị trấn Vĩnh Điện
	1.25-5.0
	≥ 3.3

	4
	Thị trấn Nam Phước
	1.30-5.6
	≥ 3.0

	5
	Thị trấn Hà Lam
	7.50-10.5
	≥ 7.5

	6
	Khu KTM Chu Lai, Đô thị Núi Thành
	2.50-10.0
	≥ 3.5

	7
	Duy Nghĩa
	4.6-5.3
	≥ 4.6

	8
	Phong Thử
	3.0-4.2
	≥ 3.0

	9
	Bình Minh
	8.3-16.7
	≥ 8.3

	10
	Hương An
	8.0-13.2
	≥ 8.0

	11
	Tam Hòa
	0.3-12.4
	≥ 3.0


5.1.5.  Tổ chức thoát nước mưa các đô thị lớn trong vùng: 

- Đảm bảo thoát nước nhanh, không bị tù đọng nước. 

- Hướng thoát nước chính ra các trục tiêu đi qua đô thị hoặc các hồ điều tiết, tuỳ theo điều kiện sẽ chọn kết cấu cống (BTCT, mương xây hở hoặc mương xây đậy nắp đan BTCT..).

5.1.5.1. Tiêu thoát nước trong vùng:

Hướng thoát từ Tây sang Đông theo các trục tiêu chính của vùng là các sông chính để tiêu ra biển: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Tam Kỳ. Ngoài ra còn có một số các sông nhỏ tiêu cục bộ cho từng khu vực.

- Nạo vét các cửa sông để thoát lũ nhanh.

- Cải tạo các bờ kè các sông Thu Bồn, Trường Giang...

5.1.5.2. Thoát nước cho các đô thị :

- Đối với các đô thị lớn: thành phố Tam Kỳ, Hội An xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, hệ thống hồ điều hòa, điều tiết hợp lý. 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước các khu kinh tế: Chu Lai, Điện Nam-Điện Ngọc. 

- Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống thoát nước các đô thị vừa và nhỏ.

- Chỉ tiêu: Các đô thị lớn, thành phố, thị xã, phấn đấu đến 2020 đạt 100% cống theo đường giao thông đô thị, Các thị trấn phấn đấu đến 2020 đạt 80% cống theo đường giao thông đô thị .

- Hệ thống cống: 

+ Thành phố Hội An, Tam Kỳ dùng hệ thống nửa riêng trong các khu phố cũ, tại các cửa xả ra sông, hồ, biển có hệ thống cống bao dẫn nước bẩn về trạm xử lý tập trung. Sau Năm 2020 toàn bộ các đô thị lớn phải có hệ thống cống riêng.

Các thị trấn sử dụng hệ thống cống kết hợp đến năm 2020, sau năm 2020 tách thành hệ thông thoát nước riêng.

-  Mạng lưới cống: Chủ yếu thoát theo độ dốc địa hình tự nhiên, mạng lưới phân tán để giảm độ sâu chôn cống và giảm kích thước cống, phân bố đồng đều trên toàn bộ diện tích xây dựng đô thị, đảm bảo thoát nước nhanh cho các đô thị, không bị ngập úng cục bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị. 

-  Hư​ớng thoát: Tận dụng và khơi thông, kè hệ thống hồ, kênh mương trong các đô thị để thoát ra các sông. Thành phố Hội An xả ra sông Cửa Đại. Thành phố Tam Kỳ thoát ra sông Tam Kỳ. Thị trấn, thị tứ khác thoát ra các khe suối chảy trong khu vực, sau đó ra các sông.

- Các khu công nghiệp, khu vực khai thác quặng, khoáng sản: Nhất thiết phải có xử lý các nước thải trước khi xả vào cuối nguồn các suối, sông.

- Các suối nhỏ, mương, khe tụ thuỷ cần khơi thông dòng chảy, kè hoặc bê tông hoá để chống lấn chiếm dòng chảy trong mùa mư​a lũ ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn.
5.1.5.3. Thoát nước cho các khu kinh tế, khu công nghiệp: 

- Đối với khu Kinh tế mở Chu Lai cần tuân thủ theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Đối với các khu công nghiệp cần tuân thủ theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Các khu công nghiệp riêng lẽ cần xác định cụ thể cao độ nền hợp lý để tạo hướng thoát nước phù hợp, tránh tình trạng gây ra ngập úng trong mùa mưa lũ.

5.1.6. Các khu vực cảnh báo không xây dựng, xây dựng hạn chế, hoặc xây dựng phải có giải pháp đảm bảo an toàn cho dân cư và các công trình:

        
+ Phải có giải pháp về móng cho các công trình lớn, đảm bảo an toàn cho các công trình nằm trong vùng động đất cấp 6. 

    
+ Không xây dựng khu vực thường xuyên bị lũ quét như ven sông Thu Bồn và các suối nhỏ khác. 

+ Tuyên truyền cảnh báo cho cộng đồng dân cư các vùng cần cảnh giác với nguy cơ lũ cuốn lũ ống, lũ quét và trượt lở núi khi mưa lớn. Vùng đồng bằng ven các sông và ven biển đề phòng nước lũ tràn về nhanh và ngập trên diện rộng, cần có giải pháp phòng tránh lũ và biện pháp ứng cứu kịp thời khi mực nước lũ lên cao. Các ngư dân đi biển cần phải có phương tiện nghe dự báo thời tiết khi ra khơi và phải nhanh chóng tránh bão ngay khi có dự báo bão di chuyển vào vùng biển đang hoạt động để tránh thiệt hại lớn như cơn bão Ketsana vào tháng 9 năm 2009 vừa qua.

+ Xây dựng các trạm dự báo và cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên xảy ra Bão, sóng thần, lũ, mưa lớn.

- Vùng Đông thường chịu nhiều đợt bão gió lớn: Khuyến cáo và tuyên truyền cho dân xây dựng nhà kiên cố có mái bằng hoặc mái ngói, dự phòng các giằng chống gió bão khi cần thiết, hạn chế lợp nhà bằng mái tôn rất nguy hiểm khi bão gió lớn. 

- Không nên xây dựng nhà sát mép bờ biển đề phòng sóng cao và triều cường lúc có bão lớn

5.1.7. Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác :
- Kè các trục tiêu hở (sông suối) hoặc kênh dẫn nước đi qua  đô thị và các đoạn hay sạt lở.

- Kè các hồ điều tiết nước xây dựng mới. Khi có điều kiện kè các hồ hiện trạng đã có để bảo vệ cảnh quan, chống xạt lở đất gây bồi lắng và lấn chiếm.

- Kè các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

5.2. Giao thông : 

5.2.1. Chiến lược phát triển giao thông quốc gia liên quan trực tiếp đến vùng:

5.2.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển giao thông vận tải quốc gia  đến năm 2020:   

Đến năm 2020, hệ thống giao thông vận tải nước ta cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội với mức tăng trưởng nhanh, đảm bảo chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường. Về tổng thể, hình thành được một hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương thức vận tải và các hành lang vận tải chủ yếu đối với các mặt hàng chính có khối lượng lớn.   

Đường bộ: Hệ thống quốc lộ và đường tỉnh phải được đưa vào đúng cấp kỹ thuật; mở rộng và xây dựng mới các quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn; xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc Bắc – Nam, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, nối thông và nâng cấp các tuyến đường bộ ven biển để hình thành đường giao thông ven biển qua dải ven biển miền Trung dài 1.314 km nối liền ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Các tuyến đường bộ đối ngoại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của đường bộ khu vực. 

Đường sắt: Hoàn thành cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đạt cấp tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt quốc gia và khu vực đạt tốc độ 120 km/h.

Đường biển: Phát triển hệ thống cảng biển quốc gia, xây dựng cảng Kỳ Hà chủ yếu phục vụ cho khu kinh tế mở Chu Lai.

Đường thủy nội địa: Hoàn thành nâng cấp các tuyến thủy nội địa chính đạt cấp kỹ thuật quy định; tập trung cải tạo, chỉnh trị một số đoạn tuyến quan trọng; tăng chiều dài các đoạn, tuyến sông được quản lý khai thác. 

Hàng không: Hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các cảng hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục nâng cấp cảng hàng không Chu Lai thành cảng hàng không trung chuyển hàng hoá quốc tế của khu vực.

Giao thông đô thị: Phát triển hợp lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và vận tải công cộng; đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đô thị từ 16 - 26%. 

Giao thông nông thôn: Phát triển đường giao thông nông thôn cho phương tiện giao thông cơ giới tới tất cả trung tâm xã hoặc cụm xã, đảm bảo thông suốt quanh năm. Tỷ lệ mặt đường cứng, rải nhựa đạt 60 ÷ 80%.

Công nghiệp ô tô và xe máy thi công: Phối hợp với các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, luyện kim, hoá chất… để hình thành ngành công nghiệp ô tô, xe máy thi công; tăng nhanh tỷ lệ nội địa hóa đạt trên 60%. Tập trung lắp ráp chế tạo xe khách, xe ô tô buýt, xe tải nặng, xe tải nông dụng và một số chủng loại xe máy thi công bảo đảm cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu để có sản phẩm xe ô tô mang thư​ơng hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh quốc tế.   

5.2.1.2.  Tầm nhìn đến năm 2030:

Đến năm 2030 sẽ cơ bản hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải trong cả nước cũng như các hành lang giao thông đối ngoại. Chất lượng vận tải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế: êm thuận, nhanh chóng, an toàn và kết nối hợp lý giữa các phương thức vận tải, nhất là các điểm chuyển tải hành khách đường dài với vận tải hành khách tại các đô thị.   

Phát triển giao thông đô thị theo quan điểm: “Nhìn xa, hướng tới văn minh, hiện đại; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách so với thủ đô của các nước khác”. 

5.2.2. Tổ chức mạng lưới và xác định qui mô các tuyến giao thông và các công trình giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không:


5.2.2.1. Đường bộ :

Vùng Đông Quảng Nam là vùng có mật độ đường giao thông dày nhất trong các vùng của tỉnh, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của vùng Đông nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

Tuy nhiên, với vai trò và vị trí của Vùng Đông trong tỉnh cũng như trong khu vực, thì việc đầu tư và phát triển mạng lưới và cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là cấp bách, nó phải đáp ứng được nhu cầu vận tải và sự phát triển nhanh của vùng trong những năm tiếp theo.

a. Trục dọc chính :

* Quốc lộ 1A : 

Đây là tuyến giao thông quan trọng nhất trong hệ thống giao thông đường bộ, tuyến đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III theo định hướng của giao thông vận tải quốc gia. Đã hoàn thành các tuyến tránh qua các đô thị Tam Kỳ, Vĩnh Điện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số công trình, một số đoạn đường trên tuyến đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư để cải tạo hoặc xây dựng mới. Đến năm 2020 nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp II.

* Tuyến đường bộ ven biển Việt Nam:

Hiện nay đang tiến hành thi công đoạn tuyến từ cầu Cửa Đại đến huyện Núi Thành  với chiều dài tuyến là 48 km, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng. Sau khi hoàn thành cầu Cửa Đại sẽ tạo nên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam từ Đà Nẵng đến Núi Thành.

Trong giai đoạn tới, xây dựng đoạn tuyến còn lại vào giáp tỉnh Quảng Ngãi tạo nên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam thông suốt qua tỉnh Quảng Nam.

* Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đà Nẵng - Quảng Ngãi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có trục giao thông quan trọng nhất là quốc lộ 1A đang được cải tạo nâng cấp. Chức năng của đoạn này là đường trục nối các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn, qua các khu công nghiệp, các cảng biển quan trọng với tuyến hành lang Đông - Tây. 

Hướng tuyến: Tuyến được xuất phát từ Tuý Loan, chạy song  song  và cách quốc lộ 1A từ 5 - 10 Km về phía Tây, qua địa phận Quảng Nam và tiếp tục kéo dài cho đến thành phố Quảng Ngãi, đi theo tuyến tránh thành phố về phía Tây, nối vào quốc lộ 1A tại Km 1.080 ở khu vực Sông Vệ, sau thị trấn Mộ Đức.

Quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, quy mô 6 làn xe. Đoạn nằm trong địa phận tỉnh Quảng Nam dài 90 Km.

Dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2015.

* Các tuyến đường khác.

1. Đường Thanh Niên ven biển đoạn từ Duy Xuyên đến Núi Thành 

Giải pháp: 

- Đoạn từ Duy Nghĩa đến Bình Hải: Đến năm 2020 nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Đoạn từ Bình Hải đến Tam Hải: Đến năm 2015 nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đến năm 2020 nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng.

2. Xây mới tuyến đường Bình Sa – Duy Thành: Tuyến đường điểm đầu từ xã Bình Sa huyện Thăng Bình (Nối vào tuyến đường bộ ven biển Việt Nam) đến điểm cuối tại xã Duy Thành huyện Duy Xuyên.

- Chức năng: Là tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Đề xuất chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 18 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

b. Các tuyến đường khác trong các cụm động lực :

* Khu vực Điện Bàn – Hội An (Cụm động lực số 1):

1. Đường tỉnh ĐT 603: 

Điểm đầu Km 0 tại ranh giới thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thuộc địa phận xã Hoà Quý, huyện Hoà Vang và xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. Điểm cuối giao với quốc lộ 1A (Km 942) thuộc xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn.

Tuyến đường ĐT 603 được nối tiếp với đường Trần Đại Nghĩa - Ngô Quyền - Tiên Sa (Thành phố Đà Nẵng) đang được nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp I đô thị.

Giải pháp:

- Đến năm 2015: Nâng cấp mặt đường bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn đường cấp I đô thị.

- Đề xuất tuyến đường ĐT 603 nối dài tại xã Điện Ngọc đến điểm cuối nối vào đường ĐT 603A thuộc xã Điện Dương.

2. Đường tỉnh ĐT 603A: 


Đường ĐT 603A chạy dọc bờ biển nối từ ranh giới với Đà Nẵng đến Cửa Đại Hội An với chiều dài là 15,2 Km, đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng. 

Giải pháp: Trong giai đoạn hiện tại giữ nguyên cấp đường, tiến hành sửa chữa khi bị hư hỏng.

3. Đường tỉnh ĐT 607A:

Từ Hội An đến Điện Ngọc (nối với đường Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng), dài 13,4 Km. Hiện nay, đoạn trên địa phận Đà Nẵng (Tiên Sa - Điện Ngọc) đã được Thủ tướng phê duyệt trong dự án nâng cấp cảng Tiên Sa và đang xây dựng với quy mô cấp I đô thị.

Giải pháp:

- Đến năm 2015: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp I đô thị. 

4. Đường tỉnh ĐT 607 B :

Điểm đầu Km 0 tại ngã ba Lai Nghi (Km 4 + 670 tuyến ĐT 608) thuộc địa phận xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Điểm cuối Km 5 + 900 giao với đường du lịch ven biển (ngã ba Thống Nhất) thuộc địa phận xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

Giải pháp: 

- Đến năm 2015 nâng cấp tuyến này lên thành đường cấp III đồng bằng.

5. Đường tỉnh ĐT 608:

Từ quốc lộ1A (thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) đến Hội An, dài 14,5 Km. Hiện nay, tuyến này là tuyến chính đến thành phố Hội An, việc xây dựng nâng cấp nhằm phát triển ngành du lịch Quảng Nam.

Đến năm 2015: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, đoạn trong thành phố Hội An dài 4 Km đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp I.

6. Đường tỉnh ĐT 609: 

Từ thị trấn Vĩnh Điện đến Ái Nghĩa dài 16,2 Km. 

Giải pháp: 

- Đến năm 2015: nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Đến năm 2020: nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Đề xuất tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Thọ đến điểm cuối nối vào đường ĐT 607B thuộc xã Điện Dương; Tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Phước đến điểm cuối nối với ĐT 608 thuộc phường Thanh Hà.

7. Xây mới tuyến đường nối khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc với khu công nghiệp Trảng Nhật và nối vào tuyến quốc lộ 14 B.

- Chức năng: Tuyến đường gắn kết 2 khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và Trảng Nhật với quốc lộ 14B.

- Chỉ tiêu kỹ thuật : Chiều dài tuyến trong vùng 13 km, đạt tiêu chuẩn cấp III.

8. Xây mới tuyến đường ĐT 603 nối dài có điểm đầu tại xã Điện Ngọc đến điểm cuối nối vào đường ĐT 603A thuộc xã Điện Dương.

- Chức năng: Khu vực này hệ thống giao thông còn thưa thớt, hình thành tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của khu vực đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

- Chỉ tiêu kỹ thuật : Chiều dài tuyến khoảng 10 km, đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp I.

9. Xây mới tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Thọ đến điểm cuối nối vào đường ĐT 607B thuộc xã Điện Dương. 

- Chức năng: Tuyến này hình thành sẽ nối đô thị Phong Thử, vệt công nghiệp dọc đường sắt Bắc – Nam (Theo quy hoạch) xuống quốc lộ 1A và là tuyến đường ngang nối quốc lộ 1A đến khu vực phía Đông huyện Điện Bàn.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 15 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

10. Xây mới tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Phước đến điểm cuối nối với ĐT 608 thuộc phường Thanh Hà. 

- Chức năng: Tuyến chạy dọc sông Thu Bồn có chức năng chính là tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái ven sông.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 12 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

* Khu vực Duy Xuyên - Quế Sơn - Thăng Bình (Cụm động lực số 2):

1. Quốc lộ 14E: Từ xã Bình Minh huyện Thăng Bình nối vào đường Hồ Chí Minh thuộc thị trấn Khâm Đức - huyện Phước Sơn. Trong đó đoạn qua Vùng Đông đạt tiêu chuẩn cấp IV.
Giải pháp: 

- Xây dựng mới đoạn tuyến nối từ QL 14E (tại xã Bình Quý) đến đường thanh niên ven biển. Chiều dài đoạn tuyến là 15 Km, tiêu chuẩn cấp III.

- Nâng cấp đoạn tuyến hiện hữu trong vùng  đạt tiêu chuẩn cấp  III.

2. Đường tỉnh ĐT 610:

Từ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) đến Nông Sơn dài 42,4 Km. Tuyến này đi qua khu vực di sản văn hoá thế giới thánh địa Mỹ Sơn.

Giải pháp:

- Đến năm 2010 xây dựng kéo dài về phía biển trên cơ sở nâng cấp tuyến đường xã Duy Phước - Duy Vinh dài 4 Km và xây dựng mới đoạn Duy Vinh - Cửa Đại bám theo ven sông Thu Bồn, dài 6 Km đạt tiêu chuẩn cấp III.

- Đến năm 2020 nâng toàn bộ tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, riêng đoạn Km 0 – Km 7 giữ nguyên cấp đường hiện hữu.

3. Đường tỉnh ĐT 610B:

Từ quốc lộ 1A (Mỹ An) đến Vân Ly (xã Đại Quang, huyện Điện Bàn) dài 15 Km.

Giải pháp:

- Đến năm 2015: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

- Đến năm 2020: Nâng cấp đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III

4. Đường tỉnh ĐT 611: 

Chiều dài toàn tuyến 36,7 Km, điểm đầu Km 0 tại ngã ba Hương An (nối với quốc lộ 1A tại Km 964 + 700), điểm cuối Km 36 + 700 giao với ĐT 610 tại Km 39 thuộc địa phận xã Quế Trung, huyện Quế Sơn. Đây là tuyến đường nối các trung tâm huyện Quế Sơn, Nông Sơn. Hiện nay đoạn từ QL1A Km 0 đến Km 19 đang được nâng cấp đường đạt tiêu chuẩn cấp IV

Giải pháp:

- Giai đoạn hiện nay giữ nguyên cấp đường, tiến hành sữa chữa bảo dưỡng khi đường hư hỏng.

- Kéo dài hướng tuyến từ xã Quế Cường đến điểm cuối nối vào đường cứu nạn, cứu hộ, tránh lũ tại xã Bình Giang, Thăng Bình.

5. Xây mới tuyến đường nối với ĐT 610 tại Nam Phước đến quốc lộ 1 A và điểm cuối nối vào đường bộ ven biển Việt Nam thuộc xã Duy Nghĩa. 

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai các khu tái định cư, dân cư ven biển xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên. Đoạn tuyến từ quốc lộ 1A đến đường bộ ven biển Việt Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài toàn tuyến khoảng 12,5 km. Trong đó đoạn tuyến đã được phê duyệt là 10,5 km. Cấp đường là đường phố chính thứ yếu.

6. Xây mới tuyến đường nối với ĐT 611 tại xã Quế Cường đến điểm cuối nối vào đường cứu nạn, cứu hộ, tránh lũ tại xã Bình Giang, Thăng Bình.

- Chức năng: Phục vụ cho khu công nghiệp Đông Quế Sơn và kết nối vùng Đông Thăng Bình với quốc lộ 1A

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 5,5 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

7. Xây mới tuyến nối từ quốc lộ 1A tại xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình đến xã Bình Dương.

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài toàn tuyến khoảng 10,5 km. Cấp đường là đường phố chính thứ yếu.

8. Xây mới tuyến có điểm đầu tuyến giao với đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua huyện Thăng Bình (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình); điểm cuối tuyến đấu nối với Quốc lộ 1A tại khoảng lý trình Km976+700 (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình). 

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 4,7 km, cấp hạng kỹ thuật là đường phố chính thứ yếu.

9. Xây mới tuyến đường có điểm đầu tuyến giao với đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua huyện Thăng Bình (xã Bình Sa, huyện Thăng Bình), điểm cuối tuyến  giao với quốc lộ 1A tại khoảng lý trình Km 982 (xã Bình An, huyện Thăng Bình).

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 4,4 km, cấp hạng kỹ thuật là đường phố chính thứ yếu.

* Khu vực Phú Ninh – Tam Kỳ - Núi Thành(Cụm động lực số 3):

1. Đường Nam Quảng Nam:

Có hướng tuyến Tam Thanh - Tam Kỳ -Trà My - Tắc Pỏ - Đắc Tô,  là tuyến nhánh đường Hồ Chí Minh.  Có chiều dài toàn tuyến 209 Km, trên địa phận Quảng Nam dài 140 Km và trên địa phận Vùng Đông dài 14Km.

Giải pháp:

- Giai đoạn 2010 - 2015: Nâng cấp toàn tuyến lên thành quốc lộ.

  Đoạn qua thành phố Tam Kỳ xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Đến năm 2020: Nâng cấp đoạn tuyến trong vùng Đông lên đạt tiêu chuẩn cấp I đô thị.

2. Đường tỉnh ĐT 615:

Nối từ Tỉnh Thuỷ (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ) đến ĐT 614 (xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước), dài 29,5 Km.

Giải pháp:

- Đến năm 2015 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV.

- Tuyến đường nối với ĐT 615 tại xã Tam An đến điểm cuối nối vào đường thanh niên ven biển thuộc xã Bình Nam, Thăng Bình.

3. Đường tỉnh ĐT 617:

Từ quốc lộ 1A (xã Tam Hiệp) đến xã Tam Trà (huyện Núi Thành), dài 22,3 Km. Đến năm 2015, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

4. Đường tỉnh ĐT 618:

Từ quốc lộ 1A đến cảng Kỳ Hà, dài 7,1 Km. Tuyến này được xây dựng nâng cấp phục vụ vận chuyển hàng hoá thông qua cảng Kỳ Hà, nhằm thúc đẩy phát triển mạnh khu kinh tế mở Chu Lai. 

Giải pháp:

- Đến năm 2020, nâng cấp toàn bộ tuyến đạt tiêu chuẩn cấp I.

5. Xây mới tuyến đường nối với ĐT 615 tại xã Tam An đến điểm cuối nối vào đường Thanh niên ven biển thuộc xã Bình Nam, Thăng Bình. 

- Chức năng: Là tuyến ngang kết nối quốc lộ 1A, đường bộ ven biển Việt Nam, đường Thanh niên ven biển đi qua khu công nghiệp Tam Thăng.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 11 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV.

6. Tuyến có điểm đầu tuyến giáp biển tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, điểm cuối tuyến giao với đường Phan Châu Trinh tại phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. 

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 7 km, cấp hạng kỹ thuật là đường phố chính thứ yếu.

7. Tuyến có điểm đầu tại điểm giao với đường Thanh niên ven biển thuộc địa phận xã Tam Tiến, điểm cuối giao với tuyến đường Quốc lộ (đường cao tốc) tại xã Tam Anh Bắc.

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 7,4 km, cấp hạng kỹ thuật là đường phố chính thứ yếu.

8. Tuyến có điểm đầu tuyến giao với đường bộ ven biển Việt Nam tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành tiếp nối với đường đi xã Tam Hải, điểm cuối tuyến giao với đường cao tốc tại xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành.

- Chức năng: Tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vượt tránh lũ phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai.

- Chỉ tiêu kỹ thuật: Chiều dài tuyến khoảng 6,4 km, cấp hạng kỹ thuật là đường phố chính thứ yếu.

c. Hệ thống đường huyện và đường nội thị:

* Trong tương lai, các huyện cần đầu tư nâng cấp các tuyến đường trong phạm vi huyện, chú trọng các tuyến thuộc trung tâm huyện lỵ. UBND tỉnh nên có chủ trương để các huyện lập quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn cho từng huyện, trên cơ sở đó để phân kỳ đầu tư  nguồn vốn cho phù hợp với địa bàn từng địa phương trong tỉnh.

* Đến năm 2015 tỉ lệ rải mặt của hệ thống đường huyện trong Vùng Đông Quảng Nam đạt 100% theo hướng bê tông hóa và nhựa hóa. 
Bảng 4.3. Bảng quy hoạch hệ thống đường bộ Vùng Đông Quảng Nam :

	TT
	Tên Đường
	Dài
	Quy Mô (cấp)

	
	
	(km)
	2010
	2015
	2020

	I
	Trục dọc
	 
	 
	 
	 

	1
	Tuyến đường bộ ven biển việt nam
	48
	-
	II
	II

	2
	Quốc lộ 1a
	85
	III
	III
	II

	3
	Đường cao tốc
	90
	-
	Cấp 120
	Cấp 120

	4
	Các tuyến dọc khác trong các cụm động lực
	 
	 
	 
	 

	a
	Đường thanh niên ven biển
	52
	 
	 
	 

	 
	- Đoạn từ Duy Nghĩa đến Bình Hải
	20
	V
	V
	III

	 
	- Đoạn từ Bình Hải đến Tam Hải
	32
	V
	III
	II

	b
	Xây dựng mới tuyến Bình Sa - Duy Thành
	18
	-
	IV
	III

	II
	Các tuyến khác trong các cụm động lực
	 
	 
	 
	 

	A
	Điện Bàn - Hội An (Cụm động lực số 1)
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường tỉnh ĐT 603
	5.9
	IV
	I, Đô Thị
	I, Đô Thị

	2
	Đường tỉnh ĐT 603A
	15.2
	II
	II
	II

	3
	Đường tỉnh ĐT 607A
	13.4
	IV
	I, Đô Thị
	I, Đô Thị

	4
	Đường tỉnh ĐT 607B
	4.9
	IV
	III
	III

	5
	Đường tỉnh ĐT 608
	10.5
	IV
	III
	III

	 
	 
	4
	 
	I, Đô Thị
	I, Đô Thị

	6
	Đường tỉnh ĐT 609
	8.5
	IV
	IV
	III

	7
	Xây mới tuyến  Điện Ngọc - Trảng Nhật – QL 14B
	13
	-
	III
	III

	8
	Xây mới tuyến  Điện Ngọc (nối ĐT 603) - Điện Dương (ĐT 603A)
	10.0
	-
	I, Đô Thị
	I, Đô Thị

	9
	Xây mới tuyến Điện Thọ (ĐT 609) - Điện Dương (ĐT 607B)
	15
	-
	IV
	III

	10
	Xây mới tuyến Điện Phước (ĐT 609) - Hội An (ĐT 608)
	12
	-
	IV
	III

	B
	Duy Xuyên - Quế Sơn - Thăng Bình (Cụm động lực số 2)
	 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 14E
	17
	V
	III
	III

	 
	Xây dựng mới đoạn QL14E  Bình Quý - Bình Minh
	15
	 
	III
	III

	2
	Đường tỉnh ĐT 610
	 
	 
	 
	 

	 
	Km 0 - Km 7
	7
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	 
	Km 7 - Km 10,5
	3.5
	IV
	IV
	III

	3
	Đường tỉnh ĐT 610B
	9.5
	V
	IV
	III

	4
	Đường tỉnh ĐT 611
	5.5
	IV
	IV
	III

	5
	Xây mới tuyến Nam Phước (ĐT 610) – QL1A - Duy Nghĩa
	12.5
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	6
	Xây mới tuyến Quế Cường (ĐT 611) - Bình Giang
	5.5
	-
	IV
	III

	7
	Xây mới tuyến Bình Nguyên - Bình Dương
	10.5
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	8
	Xây mới tuyến Bình Sa - Bình Tú (QL1A)
	4.7
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	9
	Xây mới tuyến Bình Sa - Bình An (QL1A)
	4.4
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	C
	Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành (Cụm động lực số 3)
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Nam Quảng Nam
	14
	IV
	III
	ĐT, Cấp KV

	2
	Đường tỉnh ĐT 615
	14
	V
	IV
	IV

	3
	Đường tỉnh ĐT 617
	2.8
	V
	IV
	IV

	4
	Đường tỉnh ĐT 618
	7.1
	IV
	III
	I, Đô Thị

	5
	Xây mới tuyến Tam An (ĐT615) - Bình Nam
	11
	-
	IV
	III

	6
	Xây mới tuyến Tam Thanh - đường Phan Chu Trinh (Tam Kỳ)
	7
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	7
	Xây mới tuyến Tam Tiến - Tam Anh Bắc
	7.4
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV

	8
	Xây mới tuyến Tam Quang - Tam Mỹ
	6.4
	-
	ĐT, Cấp KV
	ĐT, Cấp KV


d. Quy hoạch hệ thống bến xe :

Quy hoạch tốt hệ thống bến xe sẽ thiết lập được mạng lưới vận tải hành khách khoa học hợp lý, tổ chức điều hành thuận tiện, tạo điều kiện quản lý tốt phương tiện tham gia vận tải hành khách trên các tuyến.

Quy hoạch hệ thống bến xe nhằm:

- Xác định được quỹ đất dành cho bến xe.

- Đáp ứng cho nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của cán bộ, nhân dân trước mắt và lâu dài.

Với nhu cầu vận tải ngày càng cao, cùng với sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng mạnh trong vùng thì việc quy hoạch hệ thống bến xe là một nhu cầu cấp bách hiện nay và trong giai đoạn sau này. Căn cứ vào điền kiện hiện trạng, vào quy hoạch hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2004-2015 và Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về quy định bến xe ô tô khách thì bến xe trong Vùng Đông Quảng Nam được quy hoạch trong giai đoạn này như sau:
* Bến xe trung tâm của tỉnh: 2 bến

Hai bến xe trung tâm của tỉnh là bến xe Tam Kỳ và bến xe Bắc Quảng Nam (Điện An) về diện tích đất quy hoạch đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1 theo tiêu chuẩn bến xe được quy định tại Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT, các tiêu chuẩn về lưu lượng xe, lưu lượng khách, về xây dựng cơ sở vật chất khác, dịch vụ ... trước mắt đạt tiêu chuẩn bến xe loại 3 và loại 4.

* Các bến xe trung tâm của huyện: Có 4 bến trong vùng Đông.

Bến xe trung tâm của các huyện, thị quy hoạch diện tích đất dành cho bến xe đạt tiêu chuẩn bến xe loại 4 theo tiêu chuẩn bến xe được quy định tại Quyết định Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT.

Trên cơ sở những bến xe đã có của từng huyện, mở rộng, nâng cấp các bến trở thành bến xe trung tâm của các huyện. Các tiêu chuẩn về lưu lượng xe, lưu lượng khách, về xây dựng cơ sở vật chất, dịch vụ ... trước mắt phải đảm bảo phục vụ.

Bảng 4.4. Dự kiến quy hoạch hệ thống bến xe trong vùng Đông từ nay đến 2020:

	TT
	Bến xe
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Bến xe Tam Kỳ
	39.416 m2
	Bến xe trung tâm tỉnh

	2
	Bến xe Bắc Quảng Nam
	15.000 m2
	Bến xe trung tâm tỉnh

	3
	Bến xe Nam Phước
	3.000 m2
	Bến xe trung tâm huyện Duy Xuyên

	4
	Bến xe Hội An
	3.000 m2
	Bến xe trung tâm thành phố Hội An 

	5
	Bến xe Thăng Bình
	3.000 m2
	Bến xe trung tâm huyện Thăng Bình

	6
	Bến xe Núi Thành
	3.000 m2
	Bến xe trung tâm huyện Núi Thành



Ngoài ra, có các bến xe ở các xã và các cụm kinh tế có diện tích 500 m2 và 2000 m2 với quy mô nhỏ phục vụ sự đi lại của nhân dân ở các xã.

5.2.2.2. Đường sông :


Quảng Nam có mạng lưới sông ngòi vào loại tốt nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung. Trong đó, mạng lưới sông  ngòi của tỉnh chủ yếu tập trung ở Vùng Đông Quảng Nam. Song, những năm qua việc lưu thông đường thuỷ nội địa còn gặp nhiều trở ngại khiến cho vai trò của ngành vận tải đường thuỷ nội địa bị lu mờ trong hệ thống giao thông vận tải tỉnh.


Do vậy quy hoạch giao thông đường thuỷ nội địa cần phải giải quyết sao cho phát huy được ưu thế của mạng lưới sông ngòi của tỉnh, đồng thời phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển chung của ngành đường thủy nội địa Việt Nam, đảm bảo và phù hợp với sự phát triển của các ngành: đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không của tỉnh. Muốn đạt được yêu cầu đề ra cần phải phát huy nội lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm bằng mọi nguồn vốn nhằm phát triển bền vững, tăng cường năng lực của hệ thống quản lý, mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông.


Hiện nay tỷ lệ sông của Vùng đang khai thác với tỉ lệ thấp trên tổng số sông tự nhiên hiện có, do vậy việc đầu tư nâng cấp một số tuyến sông để nâng dần tỷ lệ sông ngòi đưa vào khai thác phải đạt từ 50 - 60% trên tổng số sông kênh của Vùng là hết sức cần thiết. Vì vậy trong giai đoạn tới hệ thống đường sông của Vùng cần phải quy hoạch cụ thể là:


- Nâng cấp, nạo vét các tuyến sông.


- Xây dựng các bến hàng, bến khách.


- Đầu tư trang thiết bị và hệ thống phao tiêu, tín hiệu.

a. Quy hoạch cải tạo nâng cấp các tuyến sông.


Hệ thống mạng lưới đường sông của Tỉnh Quảng Nam được chia làm hai nhóm tuyến: 


- Nhóm I: Tuyến trục giao thông chính.


Tuyến trục đường sông này dài 112 Km được nối từ cửa Kỳ Hà qua sông Trường Giang đi Cửa Đại nối tiếp đoạn sông hạ lưu Thu Bồn, sông Vĩnh Điện đi Cửa Hàn. Đây là tuyến giao thông thuỷ huyết mạch nối liền những khu dân cư kinh tế lớn của tỉnh Quảng Nam, cũng là tuyến vận tải trọng điểm và ngắn nhất nối các đầu mối quan trọng như bến Hội An và cảng Kỳ Hà. Đây là tuyến giao thông trục dọc đường thủy nội địa quan trọng nhất trong Vùng.


- Nhóm II: Các tuyến nhánh


Các tuyến nhánh nằm theo trục Đông - Tây để nối thông với tuyến chính. Hệ thống đường sông của tỉnh Quảng Nam có 5 tuyến nhánh chính bao gồm:


+ Tuyến số 1: Dài 27,5 Km chạy dọc theo sông Cổ Cò, từ ngã ba sông Hàn đến Cửa Đại, tuyến này nối cảng Đà Nẵng với phố cổ Hội An. Nếu được đầu tư đúng mức tuyến sông này sẽ trở thành một tuyến giao thông thuỷ ổn định ít bị ảnh hưởng của lũ lụt.


+ Tuyến số 2: Dài 20 Km chạy dọc theo sông Tam Kỳ từ ngã ba sông Trường Giang đến thành phố Tam Kỳ phục vụ cho Tam Kỳ và các vùng phụ cận.


+ Tuyến số 3: Dài 8 Km từ cảng Kỳ Hà đến cầu An Tân phục vụ chủ yếu cho khu công nghiệp Chu Lai - Kỳ Hà và các vùng quanh thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành.


+ Tuyến số 4: Dài 22 Km từ bến thuỷ nội địa Hội An đến đảo Cù Lao Chàm xã Tân Hiệp thành phố Hội An. Tuyến này đã có văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất để Cục Đường sông Việt Nam quản lý.


Trong giai đoạn quy hoạch, cần thiết phải thường xuyên nạo vét luồng lạch các tuyến sông nhằm nâng cấp kỹ thuật của các tuyến sông. Cụ thể:


- Tuyến sông chính:



* Sông Trường Giang: Với vai trò quan trọng của sông  Trường Giang thì việc đầu tư để nạo vét, nâng cấp sông  này là một nhu cầu cấp bách. Nên hiện nay dự án Nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Trường Giang đã được phê duyệt chiều rộng mặt sông nhỏ nhất là 72m, độ sâu luồng là 3m, thực hiện trong giai đoạn 2010 – 2015. Sông đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là sông cấp III. Sau khi hoàn thành, sông sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải của tàu có trọng tải 50 tấn và tàu khách du lịch 50 chỗ ngồi. (Nguồn: BQL Sắp xếp dân cư ven biển tỉnh Quảng Nam).



* Sông Cổ Cò: Cần được nạo vét, khơi thông để hình thành tuyến giao thông trục dọc đường thủy nội địa quan trọng nối Hội An với thành phố Đà Nẵng.


Hiện nay sông đang được lập dự án nạo vét, khơi thông với tiêu chuẩn kỹ thuật sông cấp IV.


- Sông Thu Bồn: Đoạn thấp nhất đạt tiêu chuẩn cấp 5, còn lại là cấp 4.


- Các tuyến sông nhánh:



* Các tuyến sông đều nâng cấp lên đạt tiêu chuẩn cấp 5 (riêng sông Hội An đạt tiêu chuẩn cấp 3).



* Các tuyến sông đang hoạt động dạng tự nhiên (chưa vào cấp) nâng lên đạt tiêu chuẩn cấp 6.


Nạo vét và khơi thông sông Đò, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An phục vụ trú bão an toàn của các loại tàu thuyền quanh khu vực Hội An.


Quy hoạch nâng cấp các tuyến sông trong giai đoạn quy hoạch được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.5. Quy hoạch nâng cấp các tuyến sông trong Vùng Đông giai đoạn 2010 - 2020

	TT
	Tên sông

(Điểm đầu - điểm cuối)
	Chiều dài (Km)
	Cấp sông hiện tại
	Cấp kỹ thuật 

quy hoạch

	
	
	
	
	2015
	2020

	1
	Sông Trường Giang
	67
	
	
	

	
	Ngã ba Thu Bồn - cảng Kỳ Hà
	67
	6
	3
	3

	2
	Sông Thu Bồn
	95
	
	
	

	
	Đường cao tốc - ngã ba Vĩnh Điện
	6
	5
	4
	4

	
	Ngã ba Vĩnh Điện - Cửa Đại
	23
	4
	4
	4

	3
	Sông Cổ Cò
	27,5
	
	
	

	
	Ngã ba sông Hàn - Cửa Đại
	27,5
	6
	4
	4

	4
	Sông Vĩnh Điện
	12
	
	
	

	
	Ngã ba sông Thu Bồn - cầu Tứ Câu
	12
	5
	4
	4

	5
	Sông Tam Kỳ
	16
	
	
	

	
	Cầu Tam Kỳ - ngã ba Trường Giang
	16
	6
	5
	4

	6
	Sông Hội An
	11
	
	
	

	
	Ngã ba sông Thu Bồn - Cửa Đại
	11
	3
	3
	3

	7
	Sông Duy Vinh
	12
	
	
	

	
	Ngã ba An Lạc - ngã ba thôn Duy Phước
	12
	5
	5
	5

	8
	Sông An Tân
	8
	
	
	

	
	Cầu An Tân - ngã ba Trường Giang
	8
	6
	6
	5

	9
	Sông Bà Rén
	26
	
	
	

	
	Đường cao tốc - ngã ba sông Trường Giang
	26
	6
	6
	5

	10
	Sông Đò
	6
	
	
	

	
	Ngã 3 sông Hội An - ngã 3 sông Cổ Cò
	6
	Tự nhiên
	
	

	
	Tổng cộng
	214,5
	
	
	


b. Quy hoạch xây dựng các bến sông.


Hệ thống các bến, cảng sông của Vùng Đông được phân làm 2 loại: bến do tỉnh quản lý và bến do huyện quản lý.


Bến do tỉnh quản lý gồm có bến Hội An và bến Tam Kỳ.


*
 Bến Hội An.


Đây là bến nhằm phục vụ khách du lịch bằng đường sông, vì vậy trong tương lai cần mở rộng mặt bằng bến và nếu có thể xây dựng thêm 1 bến phụ cận.


*
 Bến Tam Kỳ.


Trong tương lai đây là bến hàng và khách phục vụ khu chợ, trung tâm thương mại và khu công nghiệp tại Tam Kỳ. Vì vậy cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu cảng quy mô kết cấu bê tông cốt thép, tiếp nhận tàu có trọng tải 30 tấn.


Bến do huyện, thành phố quản lý gồm các bến vận tải hàng hóa, bến du lịch, cảng khách dọc theo các tuyến sông trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc Vùng Đông Quảng Nam.

5.2.2.3. Đường biển :


Vùng Đông Quảng Nam là vùng có chiều dài 125 Km bờ biển, là điểm giao lưu của các tỉnh Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Ngoài ra còn là vùng thu hút hàng hoá của các nước trong khu vực (Lào, Thái Lan, Campuchia).

· Cảng biển:


Ngày 24/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì cảng Kỳ Hà có 10 bến, tiếp nhận tàu 20.000 DWT.


Ngày 28/04/2010, Bộ Giao thông vận tải đã có chủ trương bổ sung bến cảng Tam Hiệp, Núi Thành (Thuộc cảng Kỳ Hà) vào nhóm cảng biển số 3 tại công văn số 2703/BGTVT-KHĐT. Cảng Tam Hiệp tiếp nhận tàu 10.000 DWT.


Vấn đề xây dựng và phát triển cảng biển Kỳ Hà hiện có của tỉnh là 1 trong những việc cần làm, do vậy ngoài cầu cảng số 2 hiện nay đang khai thác, cảng cần phải tiếp tục đầu tư xây dựng cầu cảng số 3 nhằm mục đích đưa cảng Kỳ Hà trở thành cảng tổng hợp của khu vực Nam Trung Bộ.


Phương án xây dựng cầu cảng số 3 cảng Kỳ Hà đã được uỷ ban Nhân dân tỉnh có quyết định phê duyệt (cầu cảng này sẽ tiếp nhận tàu chở hàng container loại 10.000 tấn cập bến).


Chiều dài cầu cảng từ 200 m - 300 m, đồng thời kéo dài 100 m cầu cảng số 2 về phía thượng lưu. Đưa diện tích khu cảng Kỳ Hà lên 7,2 ha.


Cảng Kỳ Hà chủ yếu phục vụ KTM Chu Lai. Cảng tiếp nhận tàu tới 20.000DWT, công suất 1,18- 1,9 Tr.T/năm vào năm 2010, 3,1 Tr.T/năm vào năm 2020 và 4,1 Tr.T/năm vào năm 2025.

· Luồng vào cảng: Có 2 dự án


- Luồng từ phao 0 đến cảng Kỳ Hà: Đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án tại QĐ số 3115/QĐ-UBND ngày 31/10/2006. Hiện nay đang triển khai thi công (Đã xong cho tàu 10.000 DWT), dự kiến đến cuối năm 2010 sẽ hoàn thành cho tàu 20.000 DWT thông hành. Tổng mức đầu tư là 420 tỉ đồng.


- Luồng từ cảng Kỳ Hà đến càng khu công nghiệp Tam Hiệp: Đã triển khai xây dựng từ đầu năm 2006, đến tháng 7/2007 do không có vốn nên dừng (Khối lượng đã đạt 1,6/3,3 triệu m3 của giai đoạn 1 cho tàu 5.000 DWT). Hiện nay tỉnh đã có chủ trương cho đầu tư xây dựng tiếp cho tàu 10.000 DWT (Tại công văn số 1241/UBND-KTN ngày 19/04/2010).

5.2.2.4. Đường hàng không :


Theo quy hoạch tổng thể cảng hàng không quốc tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ 2008 - 2015, định hướng đến năm 2025. Và theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Chu Lai là cảng hàng không quốc tế, sân bay cấp 4F theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và là sân bay quân sự cấp 1. 


Sân bay được quy hoạch đến năm 2015 sẽ xây dựng đường cất, hạ cánh mới có chiều dài 4.000m, rộng 60m, đồng thời xây dựng hệ thống đường lăn đồng bộ với đường cất, hạ cánh. Đến năm 2025 sẽ xây dựng thêm đường cất, hạ cánh mới kích thước 3.800m x 50m, hệ thống sân đỗ máy bay từ 25 vị trí (năm 2015) mở rộng lên 46 vị trí (năm 2025). 


Nhà ga hành khách đến năm 2015 sẽ được xây dựng có công suất 2,248 triệu hành khách/năm và tăng lên 4,1 triệu hành khách/năm vào năm 2025, đồng thời xây dựng hệ thống ga hàng hóa có công suất 1,5 triệu tấn/năm vào năm 2015 lên 5 triệu tấn/năm vào năm 2025. 


Nhu cầu vốn đầu tư cho sân bay Chu Lai trên 11.000 tỉ đồng, giai đoạn 1 từ nay đến năm 2015 cần đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, còn lại đầu tư vào giai đoạn 2. Nguồn vốn này được huy động từ vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn từ khu vực tư nhân...

5.2.2.5. Đường sắt :


- Định hướng phát triển giao thông đường sắt trong Vùng Đông phải dựa trên cơ sở định hướng phát triển giao thông đường sắt quốc gia. Nâng cấp tuyến đường sắt để đạt cấp quốc gia và khu vực.


- Ga Tam Kỳ: Vị trí hiện tại thuộc Km 864+670 (QL 1A) trên đường Nguyễn Hoàng thành phố Tam Kỳ, trong khu dân cư đông đúc, mặt bằng hẹp, không đáp ứng nhu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà ga. Do vậy, dịch chuyển ga Tam Kỳ đến vị trí mới về phía Bắc khoảng 1,5 Km (Km 863). Đồng thời quy hoạch xây dựng nhà ga đạt tiêu chuẩn ga khách thành phố loại II. 


- Ga Núi Thành: Quy hoạch xây dựng ở đây thành ga lập tàu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa rất lớn trong thời gian tới phục vụ sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai.

Bảng 4.6. Bảng tổng hợp hệ thống ga đường sắt trong Vùng Đông giai đoạn 2010 - 2020

	TT
	Tên ga
	Lý trình
	Số đường
	Chiều dài đường chính về
	Chiều dài đường chính đi
	Chiều dài đường phải ga

	1
	Nông Sơn
	800 + 630
	3
	408
	410
	438

	2
	Trà Kiệu
	824 + 770
	3
	408
	410
	438

	3
	Phú Cang
	841 + 740 
	3
	408
	410
	438

	4
	An Mỹ
	857 + 100
	3
	374
	404
	404

	5
	Tam Kỳ
	864 + 670
	3
	408
	410
	438

	6
	Diêm Phổ
	879 + 450
	3
	374
	404
	404

	7
	An Tân
	890 + 420
	3
	408
	410
	438


5.2.3. Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và hành lang bảo vệ các công trình giao thông:


Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, kiện toàn tổ chức quản lý an toàn giao thông trên địa bàn hướng tới đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách bền vững.


Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kết hợp với tăng cường công tác cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.


Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện vận tải; chất lượng kiểm định phương tiện cơ giới.   


Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.   


Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phải đảm bảo hành lang an toàn, phải được thẩm định về an toàn giao thông gắn với việc xây dựng các nút giao, cống dân sinh và xử lý điểm đen trên tuyến.


Thực hiện nghiêm túc Quy hoạch mạng lưới đường gom và điểm đấu nối vào quốc lộ đã được phê duyệt.


Kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép đất hành lan an toàn đường bộ và đấu nối trái phép, yêu cầu UBND các cấp xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm và kiên quyết dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép.


Không quy hoạch các khu công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư bám sát và chạy dọc các đường quốc lộ hoặc các đường trục chính quan trọng. Các khu công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư khi quy hoạch, xây dựng phải nằm xa các trục đường bộ đã có. Trường hợp bắt buộc phải xây dựng gần quốc lộ, đường trục chính thì phải có phương án xây dựng hệ thống đường nội bộ nối vào đường gom khu công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư ngoài hành lan an toàn giao thông đường bộ.

5.2.4. Giao thông đô thị và nông thôn:

5.2.4.1. Về phát triển giao thông vận tải đô thị :

Định hướng chung là cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phải được ưu tiên phát triển đồng bộ với các công trình kỹ thuật hạ tầng khác để hình thành kết cấu hạ tầng đô thị hợp lý, hoàn chỉnh, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố.


Cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị hiện có . Đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đô thị đến 2020 phải đạt 15-25% tổng diện tích đô thị bao gồm cả giao thông tĩnh và động. Tạo sự gắn kết và hỗ trợ tốt giữa giao thông đô thị và giao thông đối ngoại.


Phát triển đa dạng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng để đảm bảo trật tự - an toàn giao thông đô thị và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các phương thức vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Định hướng phát triển các phương thức vận tải công cộng ở các đô thị theo quy mô dân số và cường độ đi lại như sau:

	Quy mô dân số (người)
	Cường độ hành khách

tối đa

(lượt HK /giờ/mặt cắt)
	Loại phương tiện VTCC 

khuyến nghị sử dụng

	15.000 - 20.000
	-
	Phương tiện cá nhân là chính

	20.000 - 100.000
	-
	Ôtô buýt

	100.000 - 1.000.000
	2.000 - 12.000
	Tàu điện mặt đất, ôtô buýt, taxi


Hạn chế phát triển phương tiện vận tải cá nhân: Thực hiện các biện pháp hạn chế xe máy, đồng thời có các giải pháp hợp lý về phát triển xe con cá nhân. 


Quản lý xây dựng hệ thống giao thông đô thị theo các đồ án quy hoạch thành phố thị xã, thị trấn đã được phê duyệt. Các đô thị chưa có quy hoạch cần lập các đồ án quy hoạch chung phát triển đô thị làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng hệ thống giao thông.


Tổ chức quản lý giao thông đô thị một cách khoa học, sử dụng công nghệ và các trang thiết bị hiện đại như tín hiệu, đài điều khiển, hệ thống camera, hệ thống giao thông thông minh (ITS)... đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và bảo vệ môi trường. 

5.2.4.2. Về phát triển giao thông nông thôn :


Thực hiện theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới với tiêu chí về Hạ tầng giao thông nông thôn mới như sau:

· Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 100%

· Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 70%

· Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa là 100% (70% cứng hóa)

· Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện là 70%

5.3. Cấp nước: 

5.3.1.  Tiêu chuẩn  cấp nước 

 
 Nhu cầu cấp nước sinh hoạt phải đảm bảo các quy định theo QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	Đặc biệt
	≥90
	≥180
	100
	≥200

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


5.3.2.  Nguồn nước 

5.3.2.1. Đặc điểm chung của Vùng Đông:

Sông ngòi Vùng Đông thường hay lũ lụt về mùa mưa và cạn kiệt về mùa khô. Nguồn nước ngầm phong phú nhưng dễ bị nhiễm mặn. 

5.3.2.2. Nguồn nước từng đô thị:

Nước mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm 2.000 - 2.400mm nhưng phân bổ không đều. Chất lượng nước khá tốt.

Nước mặt: Mạng lưới sông hồ tương đối dày đặc gồm 3 sông lớn (sông Vu Gia, sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ), 8 sông nhỏ, 73 hồ chứa. Lưu lượng trung bình hàng năm của 3 sông lớn là 12,01 tỷ m3. Tổng diện tích lưu vực là 514,66 km2 và dung tích trung bình 488,521 x106 m3. Hồ Phú Ninh là hồ chứa đặc biệt quan trọng với diện tích toàn bộ hồ là 344 km2. Chất lượng nước mặt tương đối tốt, các chỉ tiêu lý hoá đều đạt yêu cầu chất lượng nước cho sinh hoạt, chỉ có các chỉ tiêu vi sinh vật là vượt quá giới hạn cho phép.

Nước ngầm: Tổng trữ lượng nước ngầm đã được đánh giá của Quảng Nam là 1.150.113,48 m3/ngđ (Tính toán trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt dưới đất trong tầm tích Kainozoi khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam) tài nguyên nước phân bố chủ yếu tại vùng đồng bằng ven biển. Một số xã thuộc vùng đồng bằng duyên hải thuộc huyện Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ có nguồn nước ngầm tương đối phong phú và chất lượng nước tương đối tốt, còn lại một số xã ven biển gần các cửa sông lớn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn khá nghiêm trọng. Nguồn nước ngầm chỉ nên khai thác nhỏ lẻ, lưu lượng ít.

Lựa chọn nguồn nước: Nguồn nước mặt là nguồn nước cấp cho các đô thị và dân cư nông thôn trong tỉnh.

5.3.3.  Tổng nhu cầu dùng nước của các đô thị, nông thôn và khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế

Bảng 4.7. Khối lượng cấp nước sinh hoạt đô thị vùng Đông Quảng Nam

	Khối lượng cấp nước sinh hoạt đô thị Vùng Đông Quảng Nam

	 Stt
	 Tên đô thị
	 Loại đô thị
	 Quy mô dân số
	 Tiêu chuẩn cấp nước (l/ng.đ)
	 Tỷ lệ cấp nước (% ds)
	 Lưu lượng m3/ng-đ

	
	
	
	(người)
	
	
	

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Cụm động lực số 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,179
	32,785

	1
	 Tam Kỳ
	 II
	 II
	  116,000 
	  127,000 
	130
	160
	85%
	95%
	12,818
	19,304

	2
	Kinh tế mở
	 IV
	 III
	    57,000 
	  129,000 
	90
	110
	85%
	95%
	4,361
	13,481

	Cụm động lực số 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,097
	31,027

	1
	 Hội An
	 II
	 II
	    94,000 
	  101,000 
	130
	160
	85%
	95%
	10,387
	15,352

	2
	Điện Bàn
	 IV
	III
	  140,000 
	  150,000 
	90
	110
	85%
	95%
	10,710
	15,675

	Cụm động lực số 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,896
	14,317

	1
	 Nam Phước 
	 V
	 V
	    33,000 
	    38,000 
	90
	110
	85%
	95%
	2,525
	3,971

	2
	 Duy Nghĩa
	 -
	 V
	           -   
	    20,000 
	      -  
	110
	85%
	95%
	 
	2,090

	3
	 Hà Lam
	 V
	 IV
	    31,000 
	    55,000 
	90
	110
	85%
	95%
	2,372
	5,748

	4
	 Hương An
	 -
	 V
	           -   
	    10,000 
	      -  
	110
	85%
	95%
	 
	1,045

	5
	 Bình Minh
	 -
	 V
	           -   
	    14,000 
	      -  
	110
	85%
	95%
	 
	1,463

	 Tổng cộng 
	43,172
	78,128


Bảng 4.8. Khối lượng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Đông Quảng Nam

	Stt
	Thành phố - huyện
	Dân số (người)
	 Tiêu chuẩn cấp nước (l/ng.đ) 
	Lưu lượng m3/ng-đ

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Cụm động lực số 1
	 
	 
	8040
	6240

	1
	 Thành phố Tam Kỳ 
	0
	0
	60
	80
	0
	0

	2
	 Phú Ninh 
	47,000
	49,000
	60
	80
	2820
	3920

	3
	 Núi Thành 
	87,000
	29,000
	60
	80
	5220
	2320

	Cụm động lực số 2
	 
	 
	1800
	2640

	1
	 Thành phố Hội An 
	0
	0
	60
	80
	0
	0

	2
	 Điện Bàn 
	30,000
	33,000
	60
	80
	1800
	2640

	Cụm động lực số 3
	 
	 
	14460
	14720

	1
	 Thăng Bình 
	138,000
	109,000
	60
	80
	8280
	8720

	2
	 Quế Sơn 
	42,000
	34,000
	60
	80
	2520
	2720

	3
	 Duy Xuyên 
	61,000
	41,000
	60
	80
	3660
	3280

	Tổng cộng
	24,300
	23,600


Bảng 4.9. Khối lượng cấp nước các khu công nghiệp tập trung:

	Stt
	Tên khu CN
	Quy mô (ha)
	 Tiêu chuẩn cấp nước (m3/ha/ng.đ)
	 Tỷ lệ cấp nước (% diện tích) 
	Lưu lượng (m3/ng-đ)

	
	
	
	
	
	

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	
	2015
	2020

	A
	Cụm động lực số 1
	900
	1590
	 
	 
	 
	21600
	38160

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	390
	390
	40
	40
	60%
	9360
	9360

	2
	KCN Trảng Nhật
	120
	200
	40
	40
	60%
	2880
	4800

	3
	Vệt CN dọc quốc lộ 1A
	80
	150
	40
	40
	60%
	1920
	3600

	4
	Vệt CN dọc đường sắt  Bắc - Nam
	200
	450
	40
	40
	60%
	4800
	10800

	5
	KCN Tây An
	110
	400
	40
	40
	60%
	2640
	9600

	B
	Cụm động lực số 2
	540
	1263
	 
	 
	 
	12960
	30312

	1
	KCN Đông Quế Sơn 
	232
	490
	40
	40
	60%
	5568
	11760

	3
	Vệt CN dọc đường cao tốc xã Quế Cường
	100
	238
	40
	40
	60%
	2400
	5712

	2
	KCN Đông Thăng Bình ( Hà Lam - Chợ Được)
	58
	198
	40
	40
	60%
	1392
	4752

	4
	Vệt CN dọc đường quốc lộ 14E.
	150
	337
	40
	40
	60%
	3600
	8088

	C
	Cụm động lực số 3
	3229
	6296
	 
	 
	 
	77496
	151104

	C1
	Khu vực Tam Kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	7728
	30720

	1
	KCN Tam Thăng
	100
	500
	40
	40
	60%
	2400
	12000

	2
	KCN Thuận Yên-Trường Xuân
	115
	220
	40
	40
	60%
	2760
	5280

	3
	KCN Phú Xuân
	107
	560
	40
	40
	60%
	2568
	13440

	C2
	Khu vực Núi Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	69768
	120384

	1
	KCN Bắc Chu Lai
	357
	357
	40
	40
	60%
	8568
	8568

	2
	KCN cơ khí ô tô Trường Hải
	250
	250
	40
	40
	60%
	6000
	6000

	3
	KCN Tam Hiệp
	500
	709
	40
	40
	60%
	12000
	17016

	4
	KCN Tam Anh
	800
	2000
	40
	40
	60%
	19200
	48000

	5
	Khu phi thuế quan
	1000
	1700
	40
	40
	60%
	24000
	40800


Bảng 4.10. Khối lượng cấp nước các khu Du lịch:

	Tổng nhu cầu dùng nước cho Du lịch

	Stt
	Loại hình cấp nước
	Diện tích (ha)
	Tiêu chuẩn l/m2
	Lưu lượng m3/ng.đ

	
	
	
	
	

	1
	Cụm động lực số 1
	1000
	2
	20,000

	2
	Cụm động lực số 2
	3000
	2
	60,000

	3
	Cụm động lực số 3
	2100
	2
	42,000

	Tổng cộng
	122,000


Bảng 4.11. Tổng nhu cầu cấp nước cho các cụm động lực trong vùng:

	Tổng nhu cầu dùng nước cho từng cụm động lực

	Stt
	Loại hình cấp nước
	Lưu lượng m3/ng.đ

	
	
	2015
	2020

	1
	Cụm động lực số 1
	66,819
	77,185

	2
	Cụm động lực số 2
	96,697
	63,979

	3
	Cụm động lực số 3
	138,852
	180,141

	Tổng cộng
	302,368
	321,304


5.3.4. Quy hoạch cấp nước cho từng vùng

5.3.4.1. Cấp nước cho các khu dân cư nông thôn:



Các khu dân cư nông thôn có thể xây dựng các hệ thống cấp nước tập trung từ các sông, suối hoặc bơm giếng. Cần xây dựng các bể lắng lọc quy mô nhỏ để lọc cặn đục, vi sinh và các tạp chất khác gây hại cho con người. Ngoài ra cần khuyến khích nhân dân xây dựng các bể chứa nước mưa để tận dụng nguồn nước này, nhất là ở các khu vực ven biển, các vùng nước ngầm bị nhiễm Fluor nặng, nhiễm mặn, nguồn nước mặt bị nhiễm bẩn phải xử lý tốn kém. Bể chứa nước mưa có dung tích từ 2 – 6 m3 cho mỗi bể.

5.3.4.2. Giai đoạn qui hoạch đến 2015



Xây dựng hệ thống cấp nước khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (2015) với công suất 15.000 m3/ngày nước sông Thanh Quýt. Phục vụ cho đô thị và và khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.



Xây dựng và lắp đặt thêm cụm xử lý thành phố Hội An CS 15.000 m3/ngày để nâng tổng công suất giai đoạn này lên 21.000 m3/ngày, nguồn nước sông Vĩnh Điện. Phục vụ cho thành phố Hội An và các vùng phụ cận.



Khu kinh tế mở Chu Lai: Mở rộng nhà máy nước Tam Kỳ CS 100.000 m3/ngày, nguồn nước hồ Phú Ninh; phục vụ cho đô thị Tam Kỳ và khu Kinh tế mở Chu Lai.



Mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp cấp nước cho đô thị Núi Thành và vùng phụ cận nâng công suất  lên đến 40.000 m3/ngày, nguồn nước từ kênh N2. 



Mở rộng nhà máy nước Vĩnh Điện CS 1.400 m3/ngày, lên CS 15.000 m3/ngày nguồn nước Sông Vĩnh Điện;



Mở rộng nhà máy nước Nam Phước CS 3.000 m3/ngày, lên CS 6.000 m3/ngày nguồn nước Sông Thu Bồn; phục vụ cho đô thị Nam Phước và dân cư các vùng phụ cận.



Đầu tư xây dựng nhà máy nước Duy Châu CS 41.000 m3/ngày, nguồn nước Sông Thu Bồn; phục vụ cho các khu công nghiệp và đô thị Duy Nghĩa.



Mở rộng nhà máy nước Thăng Bình CS 5.000 m3/ngày, lên CS 30.000 m3/ngày nguồn nước Sông Ly Ly; phục vụ cho đô thị Hà Lam và vùng phụ cận đồng thời hỗ trợ cho đô thị Hương An và Bình Minh.



Đầu tư xây dựng nhà máy nước Hương An CS 20.000 m3/ngày, nguồn nước Sông Ly Ly; phục vụ cho đô thị đô thị Hương An, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và vùng phụ cận.



Đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước Điện Hòa CS 15.000 m3/ngày, lấy nước từ Đập dâng Bầu Nít. Nguồn nước này cung cung cấp cho khu công nghiệp Trảng Nhật. Phục vụ cấp nước cho khu công nghiệp Trảng Nhật và các khu công nghiệp, dân cư lân cận.



Đảo Cù Lao Chàm đầu tư trạm xử lý nước để cấp cho sinh hoạt của người dân. Sử dụng nguồn nước ngầm.

5.3.4.3. Giai đoạn qui hoạch đến 2020



Mở rộng, nâng công suất hệ thống cấp nước khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được xây trong giai đoạn 2015 lên tổng công suất của cả 2 giai đoạn là 45.000 m3/ng.



Xây dựng và lắp đặt thêm cụm xử lý Thành phố Hội An công suất 20.000 m3/ngày để nâng tổng công suất giai đoạn này lên 41.000 m3/ngày, nguồn nước sông Vĩnh Điện.



Nâng cấp nhà máy nước Duy Châu CS 41.000 m3/ngày-đêm lên 60.000 m3/ngày-đêm, nguồn nước Sông Thu Bồn;



Khu kinh tế mở Chu Lai: Tiếp tục sử dụng hệ thống cấp nước Tam Kỳ và Tam Hiệp đã được xây dựng giai đoạn 2015. Nâng nhà máy nước Tam Kỳ lên công suất 250.000 m3/ngày lấy nước từ hồ Phú Ninh. 



Mở rộng nâng cấp nhà máy cấp nước Nam Phước từ 6.000 m3/ngày lên 10.000 m3/ngày cung cấp nước phục vụ cho đô thị Nam Phước và dân cư các vùng phụ cận.

Bảng 4.12. Bảng thống kê các nhà máy nước Vùng Đông

	Stt
	Nhà máy nước
	Nguồn nước
	Công suất m3/ngày
	Phạm vi phục vụ

	
	
	
	2015
	2020
	

	 
	Cụm động lực số 1
	 
	66000
	86000
	 

	1
	Điện Nam-Điện Ngọc
	S. Thanh Quýt
	15000
	45000
	Khu ĐT và Khu CN

	2
	Hội An
	S. Vĩnh Điện
	21000
	41000
	Thành phố và các khu lân cận

	3
	Vĩnh Điện
	S.Vĩnh Điện
	15000
	 
	Vĩnh Điện và các vùng phụ cận

	4
	Điện Hòa
	Đ.Bầu Nít
	15000
	
	KCN Trảng Nhật và các vùng phụ cận

	 
	Cụm động lực số 2
	 
	97000
	70000
	 

	5
	Nam Phước
	S.Thu Bồn
	6000
	10000
	Nam Phước và các vùng phụ cận

	6
	Duy Châu
	Cù Bàn, Duy Châu
	41000
	60000
	Khu vực và khu đô thị Duy Nghĩa

	 
	Quế Sơn
	S.Ly Ly
	20000
	 
	Phục vụ KCN Đông Quế Sơn và các vùng phụ cận

	7
	Thăng Bình
	S.Ly Ly
	30000
	
	Hà Lam và các vùng phụ cận

	 
	Cụm động lực số 3
	 
	140000
	250000
	 

	8
	Tam Kỳ
	H. Phú Ninh
	100000
	250000
	Tp. Tam Kỳ, Khu KTM Chu Lai và các vung phụ cận

	9
	Tam Hiệp
	H.Thái Xuân
	40000
	 
	ĐT Núi Thành và các vùng phụ cận


Tổng công suất của các nhà máy trong vùng đảm bảo đủ công suất cấp cho các cụm động lực.

5.4. Cấp điện: 

5.4.1. Các căn cứ thiết kế:

- Quyết định số 1705/QĐ-BCN ngày 03/7/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 có xét đến 2015 do Viện Năng lượng -EVN lập tháng 12 năm 2005. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 07:2010/BXD.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD.

- Quyết định quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng : 03/2008/QĐ-BXD.

- Các quy phạm chuyên nghành điện: 11TCN 18-21: 2006 kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp V/v ban hành Quy phạm trang bị điện.

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp V/v ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

- Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/09/2006 của Bộ Công nghiệp V/v ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

- Quyết định số 1867/NL/KHKT ngày 12/09/1994 của Bộ Năng lượng về Các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV;

- Quyết định số 1545 EVN/ĐL3-4 ngày 07/05/2001 của Công ty Điện lực 3 Về việc ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333:2005.

- Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác...

5.4.2. Chỉ tiêu cấp điện:

- Sử dụng phương pháp dự báo phụ tải cho giai đoạn trung hạn, dài hạn có thể áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên cơ sở các dự báo của các ngành hoặc sử dụng hệ thống chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng. 

- Chỉ tiêu cấp điện cho sinh họat, cho các khu chức năng của đô thị, cho công nghiệp cụ thể áp dụng theo quy chuẩn xây dựng 01:2008 của Bộ Xây dựng: 
Bảng 4.13. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt tính theo đầu người

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu (10 năm)
	Giai đoạn dài hạn (sau 10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị

loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V

	1
	Điện năng

 (KWh/người. năm)
	1550
	1250
	900(
750
	500( 300
	2600
	2250
	1700(
1400
	1100(
750

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2800
	2800
	2500
	2000
	3000
	3000
	2800
	2500

	3
	Phụ tải

 (KW/1000 người)
	550
	450
	350( 300
	250(
150
	850
	750
	600(
500
	450( 300


- Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng: 

Bảng 4.14. Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp, kho tàng:

	TT
	Loại công nghiệp
	Phụ tải điện tính toán (kW/ha)

	1
	Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
	350(450

	2
	Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí 
	250(300

	3
	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt
	200(250

	4
	Công nghiệp giầy da, may mặc
	160(200

	5
	Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp
	120(160

	6
	Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp
	70(120

	7
	Kho tàng
	50(100


- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo  đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V

5.4.3. Dự báo nhu cầu sử dụng điện:

5.4.3.1. Dự báo nhu cầu sử dụng điện cụm động lực số 1.
Bảng 4.15. Nhu cầu điện năng các khu công nghiệp:

	STT
	Khu công nghiệp
	Quy mô

(Ha)
	Chỉ tiêu cấp điện

(Kw/ha)
	Công suất

(Mw)

	
	
	2015
	2020
	
	2015
	2020

	1
	Điện Nam-Điện Ngọc
	390
	390
	200
	78
	78

	2
	Trảng Nhật
	120
	200
	200
	24
	40

	3
	Vệt CN dọc quốc lộ 1A
	80
	150
	200
	16
	30

	4
	Vệt CN dọc đường sắt  Bắc - Nam
	200
	450
	300
	60
	135

	5
	Tây An
	110
	400
	300
	33
	120

	
	Tổng
	
	
	
	211
	403

	
	Hệ số công suất
	0.85
	
	

	
	Hệ số không đồng thời
	0.7
	
	

	
	Hệ số sử dụng
	0.7
	
	

	
	Công suất yêu cầu
	MVA
	122
	232.32


Bảng 4.16. Nhu cầu điện năng các khu đô thị:
	STT
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Dân số

(ngàn người)
	Chỉ tiêu cấp điện 

 (KW/ ngàn người)
	Công suất 

(MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	1
	Hội An
	II
	II
	94
	101
	350
	600
	32.9
	60.6

	2
	Điện Bàn
	IV
	III
	140
	150
	250
	500
	35
	75

	
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67.9
	136

	Hệ số công suất
	0.85
	 
	 

	Hệ số không đồng thời
	0.7
	 
	 

	Hệ số sử dụng
	0.7
	 
	 

	Công suất yêu cầu
	MVA
	39.1
	78.2


Bảng 4.17. Nhu cầu  điện năng các điểm dân cư nông thôn:

	STT
	Thành phố - huyện
	Dân số 

(ngàn người)
	Chỉ tiêu cấp điện

 (KW/ngàn người)
	Công suất 

 (MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2025
	2015
	2020

	1
	Hội An 
	0
	0
	
	
	0
	0

	2
	Điện Bàn 
	30
	33
	120
	180
	3.6
	5.94

	 
	Tổng
	
	
	
	
	3.6
	5.94

	Hệ số công suất
	0.85
	 
	 

	Hệ số không đồng thời
	0.7
	 
	 

	Hệ số sử dụng
	0.7
	 
	 

	Công suất yêu cầu 
	MVA
	2.075
	3.424


Bảng 4.18. Nhu cầu  điện năng các khu du lịch:

	STT
	Địa điểm
	Diện tích 
	Chỉ tiêu cấp điện 
	Công suất 

	
	
	(ha)
	 (Kw/ha)
	(MW)

	1
	Khu vực ven biển Cẩm An – Điện Ngọc
	750
	25
	18.75

	 
	Tổng
	 
	 
	18.75

	 Hệ số công suất 
	0.85
	 

	 Hệ số không đồng thời 
	0.7
	 

	 Hệ số sử dung 
	0.7
	 

	 Công suất yêu cầu (MVA) 
	MVA
	10.809


Bảng 4.19. Bảng tổng hợp nhu cầu cấp điện cụm động lực 1:

	 
	 
	 
	 
	 
	2015
	2020

	Nhu cầu tổng công suất cấp điện cụm động lực 1 (MVA)
	174.026
	324.722

	Công suất các trạm 110kV, 35kV hiện trạng trong khu vực (MVA)
	123.600
	 

	Thiếu (MVA)
	50.426
	201.122


5.4.3.2. Dự báo nhu cầu sử dụng điện cụm động lực số 2.


Bảng 4.20. Nhu cầu điện năng các khu công nghiệp:


	STT
	Khu công nghiệp
	Quy mô (ha)
	Chỉ tiêu cấp điện

(Kw/ha)
	Công suất 

 (Mw)

	
	
	2015
	2020
	
	2015
	2020

	1
	Đông Quế Sơn
	232
	490
	200
	46.4
	98

	2
	Vệt CN dọc đường cao tốc xã Quế Cường
	100
	238
	300
	30
	71.4

	3
	Đông Thăng Bình (Hà Lam-Chợ Được)
	58
	198
	200
	11.6
	39.6

	4
	Vệt CN dọc đường QL 14E
	150
	337
	300
	45
	101.1

	 
	Tổng
	
	
	
	133
	310.1

	 
	Hệ số công suất
	0.85
	
	

	 
	Hệ số không đồng thời
	0.7
	
	

	 
	Hệ số sử dụng
	0.7
	
	

	 
	Công suất yêu cầu
	MVA
	76.7
	178.76


Bảng 4.21. Nhu cầu điện năng các khu đô thị:

	STT
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Dân số

(ngàn người)
	Chỉ tiêu cấp điện 

 (KW/ ngàn người)
	Công suất 

(MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	1
	 Nam Phước  
	V
	V
	33
	38
	150
	300
	4.95
	11.4

	2
	 Duy Nghĩa 
	-
	V
	-
	20
	 
	300
	-
	6.0

	3
	 Hà Lam 
	V
	IV
	31
	55
	150
	450
	4.65
	24.75

	4
	 Hương An 
	-
	V
	-
	10
	 
	300
	-
	3.0

	5
	 Bình Minh 
	-
	V
	-
	14
	 
	300
	-
	4.2

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.6
	49.35

	 Hệ số công suất 
	0.85
	 
	 

	 Hệ số không đồng thời 
	0.7
	 
	 

	 Hệ số sử dụng
	0.7
	 
	 

	 Công suất yêu cầu 
	MVA
	5.53
	28.449


Bảng 4.22. Nhu cầu điện năng các điểm dân cư nông thôn:

	STT
	Thành phố - huyện
	Dân số 

(ngàn người)
	Chỉ tiêu cấp điện

 (KW/ngàn người)
	Công suất 

 (MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2025
	2015
	2020

	1
	Thăng Bình 
	138
	109
	120
	180
	16.56
	19.62

	2
	Quế Sơn 
	42
	34
	120
	180
	5.04
	6.12

	3
	Duy Xuyên 
	61
	41
	120
	180
	7.32
	7.38

	 
	Tổng
	
	
	
	
	28.92
	33.12

	Hệ số công suất
	0.85
	 
	 

	Hệ số không đồng thời
	0.7
	 
	 

	Hệ số sử dụng
	0.7
	 
	 

	Công suất yêu cầu 
	MVA
	16.672
	19.093


Bảng 4.23. Nhu cầu  điện năng các khu du lịch:

	STT
	Địa điểm
	Diện tích 
	Chỉ tiêu cấp điện 
	Công suất 

	
	
	(ha)
	 (Kw/ha)
	(MW)

	1
	Khu vực cụm động lực 2
	3000
	25
	75

	 
	Tổng
	 
	 
	75

	 Hệ số công suất 
	0.85
	 

	 Hệ số không đồng thời 
	0.7
	 

	 Hệ số sử dung 
	0.7
	 

	 Công suất yêu cầu (MVA) 
	MVA
	43.235


Bảng 4.24. Bảng tổng hợp nhu cầu cấp điện cụm động lực 2:

	 
	 
	 
	 
	 
	2015
	2020

	Nhu cầu tổng công suất cấp điện cụm động lực 2 (MVA)
	142.141
	269.537

	Công suất các trạm 110kV, 35kV hiện trạng trong khu vực (MVA)
	73.200
	 

	Thiếu (MVA)
	68.941
	196.337


5.4.3.3. Dự báo nhu cầu sử dụng điện cụm động lực số 3.


Bảng 4.25. Nhu cầu điện năng các khu công nghiệp:


	STT
	Khu công nghiệp
	Quy mô 

(ha) 
	Chỉ tiêu cấp điện

(Kw/ha)
	Công suất  (Mw)

	
	
	2015
	2020
	
	2015
	2020

	
	Khu vực Tam Kỳ
	
	
	
	
	

	1
	Tam Thăng
	100
	500
	200
	20
	100

	2
	Thuận Yên - Trường Xuân
	115
	220
	200
	23
	44

	3
	Phú Xuân
	107
	560
	200
	21.4
	112

	
	Tổng
	
	
	
	64.4
	256

	
	Hệ số công suất
	0.85
	
	

	
	Hệ số không đồng thời
	0.7
	
	

	
	Hệ số sử dụng
	0.7
	
	

	
	Công suất yêu cầu
	MVA
	37.1
	147.58

	
	Khu vực Núi Thành
	
	
	
	
	

	1
	Bắc Chu Lai
	357
	357
	250
	89.25
	89.25

	2
	Cơ khí ô tô Trường Hải
	250
	250
	250
	62.5
	62.5

	3
	Tam Hiệp
	500
	709
	250
	125
	177.25

	4
	Tam Anh
	800
	2000
	250
	200
	500

	5
	Khu phi thuế quan
	1000
	1700
	160
	160
	272

	 
	Tổng
	
	
	
	637
	1101

	 
	Hệ số công suất
	0.85
	
	

	 
	Hệ số không đồng thời
	0.7
	
	

	 
	Hệ số sử dụng
	0.7
	
	

	 
	Công suất yêu cầu
	MVA
	367
	634.69

	 
	Tổng công suất yêu cầu 
	
	404
	782.27


Bảng 4.26. Nhu cầu điện năng các khu đô thị:

	STT
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Dân số

(ngàn người)
	Chỉ tiêu cấp điện 

 (KW/ ngàn người)
	Công suất 

(MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	1
	 Tam Kỳ 
	II
	II
	116
	127
	350
	600
	40.6
	76.2

	2
	Đô thị KTM
	IV
	III
	57
	129
	250
	500
	14.3
	64.5

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54.9
	140.7

	 Hệ số công suất 
	0.85
	 
	 

	 Hệ số không đồng thời 
	0.7
	 
	 

	 Hệ số sử dụng 
	0.7
	 
	 

	 Công suất yêu cầu 
	MVA
	31.6
	81.109


Bảng 4.27. Nhu cầu điện năng các điểm dân cư nông thôn:

	STT
	Thành phố - huyện
	Dân số 
	Chỉ tiêu cấp điện
	Công suất 

	
	
	(ngàn người)
	 (KW/ngàn người)
	 (MW)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2025
	2015
	2020

	1
	Tam Kỳ
	0
	0
	
	
	0
	0

	2
	Phú Ninh
	47
	49
	120
	180
	5.64
	8.82

	3
	Núi Thành
	87
	29
	120
	180
	10.44
	5.22

	
	Tổng
	
	
	
	
	16.08
	14.04

	Hệ số công suất
	0.85
	
	

	Hệ số không đồng thời
	0.7
	
	

	Hệ số sử dụng
	0.7
	
	

	Công suất yêu cầu
	MVA
	9.270
	8.094


Bảng 4.28. Nhu cầu  điện năng các khu du lịch:

	STT
	Địa điểm
	Diện tích 
	Chỉ tiêu cấp điện 
	Công suất 

	
	
	(ha)
	 (Kw/ha)
	(MW)

	1
	Khu vực cụm động lực 3
	2100
	25
	52.5

	 
	Tổng
	 
	
	52.5

	 Hệ số công suất 
	0.85
	 

	 Hệ số không đồng thời 
	0.7
	 

	 Hệ số sử dung 
	0.7
	 

	 Công suất yêu cầu 
	MVA
	30.265


Bảng 4.29. Bảng tổng hợp nhu cầu cấp điện cụm động lực 3:

	 
	 
	 
	 
	 
	2015
	2020

	Nhu cầu tổng công suất cấp điện cụm động lực 3 (MVA)
	475.154
	901.738

	Công suất các trạm 110kV, 35kV hiện trạng trong khu vực (MVA)
	90.000
	 

	Thiếu (MVA)
	385.154
	811.738


5.4.3.4. Dự báo nhu cầu sử dụng điện đảo Cù Lao Chàm.


	Hạng mục
	ĐVT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Công suất

	
	
	
	
	(MW)

	Đất du lịch
	KW/ha
	25
	250
	6.25

	Dân số
	KW/ngàn người
	120
	10
	1.20

	Tổng
	 
	 
	 
	7.45

	Hệ số công suất
	0.85
	 

	Hệ số đồng thời
	0.7
	 

	Hệ số sử dụng
	0.7
	 

	Công suất yêu cầu
	MVA
	4.29


5.4.4. Các giải pháp cấp điện lưới truyền tải và phân phối điện:

Giải pháp cấp điện của Vùng dựa trên định hướng phát triển không gian của từng khu vực, ngoài ra phương án cấp điện còn dựa theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 đã được Bộ Công nghiệp phê duyệt năm 2006 và Quy hoạch đấu nối các Nhà máy thủy điện nhỏ vào lưới điện Quốc gia được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt năm 2007

Phương án cấp điện cụ thể như sau:

5.4.4.1. Nguồn điện: 

Nguồn điện hiện tại được cấp từ 6 trạm biến áp 110kV.

Hiện đang xây dựng 1 trạm biến áp 220kV Tam Kỳ 2-2x125MVA và 2 trạm biến áp 110kV Nam Chu Lai -1x40MVA và Duy Xuyên-1x25MVA. Riêng trạm 110kV Duy Xuyên chẩn bị đưa vào vân hành.

Ngoài nguồn điện từ các trạm biến áp 110kV trên còn có các Nhà máy thủy điện nhỏ (CS ≤20MW) sẽ được đấu nối trực tiếp vào lưới phân phối 35kV, 22kV, góp phần ổn định nguồn điện trong khu vực tỉnh Quảng Nam. 

Để đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực, ta cần xây mới các trạm giảm áp cho khu vực : Ngoài trạm 220kV Tam Kỳ 2-2x125MVA đang xây dựng, ta cần xây thêm 1 trạm 220kV-2x250MVA.

Riêng khu vực đảo Cù Lao Chàm được cấp điện từ máy phát điện diezen.

Bảng 4.30. Bảng tổng hợp các trạm biến áp hiện trạng.

	STT
	Tên Trạm
	Công suất lắp đặt
	Phạm vi cấp điện

vùng dự án
	Ghi chú

	1
	Trạm 110kV Tam Kỳ
	2x25MVA
	Thành phố Tam Kỳ và một phần huyện Thăng Bình.
	Hiện trạng

	2
	Trạm 110kV Thăng Bình
	2x25MVA
	Khu vực các huyện: Thăng Bình, Quế Sơn.
	Hiện trạng

	3
	Trạm 110kV Kỳ Hà 1
	1x40MVA


	Khu vực huyện Núi Thành và Khu Kinh tế mở Chu Lai.
	Hiện trạng

	4
	Trạm 110kV Điện Nam-Điện Ngọc
	1x40MVA

1x25MVA
	Khu vực các huyện: Duy Xuyên, Điện Bàn và Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc.
	Hiện trạng

	5
	Trạm 110kV Đại Lộc
	2x25MVA
	Một phần khu vực Duy Xuyên.
	Hiện trạng

	6
	Trạm 110kV Hội An
	1x25MVA
	Khu vực TP. Hội An và một phần của huyện Duy Xuyên-Điện Bàn
	Hiện trạng


Bảng 4.31. 
Bảng tổng hợp các trạm biến áp dự kiến  xây mới đến năm 2015.

	TT
	Cấp điện áp
	Công suất lắp đặt
	Phạm vi cấp điện

vùng dự án
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Trạm 110/22kV
	1x25MVA
	Cụm động lực 1
	1
	Xây mới

	2
	Trạm 110kV Hội An
	1x25MVA
	Cụm động lực 1
	1
	Nâng dung lượng

	3
	Trạm 110kV 

Duy Xuyên
	1x25MVA
	Cụm động lực 2
	1
	Chuẩn bị đưa vào vận hành

	4
	Trạm 110kV 

Duy Xuyên
	1x25MVA
	Cụm động lực 2
	1
	Nâng dung lượng

	5
	Trạm 110/22kV
	1x20MVA
	Cụm động lực 2
	1
	Xây mới

	6
	Trạm 110kV Kỳ Hà
	1x40MVA
	Cụm động lực 3
	1
	Nâng dung lượng

	7
	Trạm 110/22kV
	1x30MVA
	Cụm động lực 3
	1
	Xây mới

	8
	Trạm 110/22kV
	2x40MVA
	Cụm động lực 3
	4
	Xây mới 

	9 
	Trạm 220/110/22kV 

Tam Kỳ 2
	2x125MVA
	Trạm giảm áp khu vực
	1
	Đang xây dựng

	10
	Trạm 220/110/22kV
	1x250MVA
	Trạm giảm áp khu vực
	1
	Xây mới


Bảng 4.32. Bảng tổng hợp các trạm biến áp dự kiến  xây mới đến năm 2020.

	TT
	Cấp điện áp
	Công suất lắp đặt
	Phạm vi cấp điện

vùng dự án
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Trạm 110/22kV
	1x30MVA
	Cụm động lực 1
	1
	Xây mới

	2
	Trạm 110/22kV
	1x40MVA
	Cụm động lực 1
	1
	Xây mới

	3
	Trạm 110/22kV
	2x40MVA
	Cụm động lực 1
	1
	Xây mới

	4
	Trạm 110/22kV
	1x25MVA
	Cụm động lực 2
	2
	Xây mới

	5
	Trạm 110/22kV
	2x40MVA
	Cụm động lực 2
	1
	Xây mới

	6
	Trạm 110/22kV
	1x25MVA
	Cụm động lực 3
	1
	Xây mới

	7
	Trạm 110/22kV
	1x40MVA
	Cụm động lực 3
	2
	Xây mới

	8
	Trạm 110/22kV
	2x40MVA
	Cụm động lực 3
	4
	Xây mới

	9
	Trạm 220/110/22kV
	1x250MVA
	Trạm giảm áp khu vực
	1
	Nâng dung lượng


5.4.4.2. Lưới điện liên kết vùng: 

Lưới điện liên kết vùng của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận hiện tại sử dụng các cấp điện áp:

- Cấp điện áp 500kV:  Địa bàn hiện tại có 2 tuyến đường trục 500kV Bắc Nam chạy qua nhưng đều rẽ nhánh lên trạm 500KV Pleiku từ Đà Nẵng và từ Dung Quất (Quảng Ngãi). Trong giai đoạn năm 2006-2020 có xét đến 2025, trên địa bàn của tỉnh sẽ xuất hiện các trạm 500kV Thạnh Mỹ-2x450MVA. Trạm nhằm mục tiêu chủ yếu là đấu nối và truyền tải công suất từ cụm các nhà máy thủy điện lớn tại vùng phía Tây Quảng Nam. Đồng thời, trạm này còn làm nhiệm vụ kết nối qua lưới 220kV từ các nhà máy thủy điện tại Lào về Việt Nam.

- Cấp điện áp 220kV:  Kết nối Đà Nẵng-Quảng Nam-Quảng Ngãi qua tuyến 220kV hiện có từ trạm 500kV Đà Nẵng đi trạm 220kV Hội An và Tam Kỳ 2 (xây mới) và đi tiếp đến trạm 220kV Dốc Sỏi (hiện có). Tuyến 220kV này đã được bổ sung thêm mạch 2. 

Lưới điện 110kV sẽ làm nhiệm vụ chính là phân phối từ các trạm nguồn 110kV từng khu vực trên địa bàn tỉnh để cấp điện cho trung tâm phụ tải của các vùng động lực.

5.4.4.3. Lưới điện phân phối 35kV; 22kV:


a/ Nguồn điện: 

Nguồn cung cấp được nhận từ Trạm 110kV và các Trạm trung gian 35/22/15kV

b/ Lưới điện 35 kV: 

Lưới 35kV hiện trạng sẽ phân chuyển tải từ các Trạm 110kV đến các Trạm trung gian 35kV. Khi các xuất tuyến 15kV hiện có chuyển sang vận hành ở cấp điện áp 22kV thì dần dần xóa bỏ các trạm trung gian này.

c/ Lưới điện 22 kV:  

Xây dựng mới tuyến nằm trên vĩa hè tuyến đường dọc theo tuyến giao thông, sử dụng dây dẫn, cách điện 22kV và phụ kiện đồng bộ, cột sử dụng loại bê tông ly tâm hoặc cột sắt  cao 12m.

5.5.  Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông

5.5.1. Cơ sở pháp lý lập quy hoạch

- Quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông vùng Đông được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và các văn bản pháp quy, các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết;

- Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

- Chiến lược phát triển Bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được phê duyệt tại quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015;

- Quyết định số 2911/QĐ-UB ngày 5/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề cương và dự toán lập dự án Quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và giao cho Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

- Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác...

5.5.2. Quy hoạch phát triển bưu chính,viễn thông vùng Đông

5.5.2.1. Định hướng phát triển chung

a.  Định hướng phát triển bưu chính

- Phổ cập dịch vụ có chất lượng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công ích đến tất cả các điểm phục vụ.

- Xây dựng mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp với nhiều hình thức khác nhau, chất lượng tốt.

- Tăng số điểm phục vụ tại các điểm dân cư nông thôn;

- Nâng cao năng lực mạng vận chuyển, khai thác bưu chính trong nước và quốc tế; tự động hoá các khâu chia chọn và khai thác bưu chính, tăng cường giá trị của dịch vụ cộng thêm và các dịch mới.

b. Định hướng phát triển viễn thông

- Xây dựng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông và internet theo hướng nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại, hiệu quả và có độ bao phủ rộng đến các vùng nông thôn.

- Tập trung đầu tư công nghệ trong xu thế hội tụ giữa viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế kỹ thuật dịch vụ mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tạo nhiều việc làm cho xã hội và đóng góp vào sự tăng trưởng của GDP của vùng và của tỉnh ngày càng cao.

- Đẩy mạnh cáp quang hoá đến các vùng nông thôn, cụm dân cư.

- Hoàn thiện mạng ngoại vi theo hướng tăng cường dùng chung mạng cáp quang và triệt để ngầm hoá mạng cáp tại các thị xã, thành phố, trung tâm huyện nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Ứng dụng các công nghệ viễn thông hiện đại, tiến tới nâng cấp hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 và tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin.

5.5.2.2. Quy hoạch phát triển bưu chính
a. Quan điểm phát triển

- Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu đưa bưu chính trở thành ngành kinh tế hoạt động độc lập có hiệu quả trên địa bàn.

- Phổ cập dịch vụ trong toàn Vùng Đông, đến mọi tầng lớp trong xã hội. Phát huy mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ bưu chính và chuyển phát thư trong môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch.

- Phát triển đi đôi với đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ người tiêu dùng để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững.

b. Mục tiêu phát triển

· Mạng vận chuyển bưu chính

Mở rộng mạng vận chuyển để nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian phát báo và công văn xuống cấp xã. Giảm chỉ tiêu số dân/điểm phục vụ xuống mức 3.000 người/điểm phục vụ và bình quân bán kính phục vụ/điểm phục vụ 2,5 km.

· Các dịch vụ bưu chính

Mở rộng cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính tại tất cả các bưu cục trong vùng. Phổ cập đa dạng dịch vụ, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công ích, cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ bưu chính chất lượng cao, an toàn với giá cước thấp hoặc phù hợp thu nhập người dân.

Phát triển các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền bảo hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước…). 

Phát triển các dịch vụ làm đại lý cho viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ... Cung cấp dịch vụ chuyển tiền, bưu kiện tại các điểm bưu điện văn hoá xã. Xây dựng hệ thống tài liệu, sách báo kỹ thuật nông nghiệp tại các điểm bưu điện văn hoá xã; chú trọng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Duy trì tốc độ tăng trưởng 12-15%/năm đối với các dịch vụ bưu phẩm thường, bưu kiện; Dịch vụ chuyển phát nhanh, tiết kiệm bưu điện tăng trưởng hàng năm trung bình từ 15-20%; tốc độ tăng trưởng các dịch vụ phát hành báo chí đạt 8% hàng năm.

· Ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng CNTT nhằm đổi mới hệ thống quản lý, khai thác và nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành. 

Ứng dụng CNTT để cung cấp các dịch vụ bưu chính lai ghép mới: lập hóa đơn và thanh toán điện tử, dịch vụ tra cứu thông tin, e-mail…

Triển khai chuẩn hóa các loại bao bì bưu chính như phong bì, túi gói bưu chính để đảm bảo khả năng chia chọn tự động, phổ biến và hoàn thiện áp dụng mã địa chỉ bưu chính, sử dụng mã vạch trong khai thác các dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện.

Phát triển mạng tin học bưu chính đến tất cả các bưu cục và điểm phục vụ.

Sử dụng các phần mềm phục vụ khai thác, kinh doanh, tra cứu, truy tìm bưu gửi.

c.  Quy hoạch phát triển bưu chính

· Mạng bưu chính

Quy hoạch nâng cấp, mở rộng các trung tâm giao dịch, chuyển phát tại các trung tâm huyện, các khu đô thị và khu kinh tế trọng điểm như khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Tam Kỳ, Hội An...

· Mạng vận chuyển bưu chính trong vùng

Tăng số đường thư bằng xe ôtô chuyên ngành và tận dụng các phương tiện giao thông công cộng để rút ngắn hành trình. Kết hợp với trung tâm chia chọn tự động quốc gia tự động hoá khai thác bưu phẩm đến cấp huyện. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xây dựng mạng vận chuyển cùng với phương tiện vận chuyển riêng để nâng cao chất lượng dịch vụ cho vùng.

5.5.2.3. Quy hoạch phát triển viễn thông
a.  Quan điểm phát triển

·  Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển viễn thông trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đi trước một bước, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

·  Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, tốc độ và chất lượng cao. Phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đáp ứng nhu cầu của các trung tâm kinh tế - xã hội trong vùng.

·  Viễn thông bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

·  Phát huy mọi nguồn nội lực để mở rộng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ.

b.  Mục tiêu phát triển

· Phát triển dịch vụ

Mở rộng phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet theo nguyên tắc và chương trình hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích. Chú trọng phổ cập dịch vụ truy nhập Internet theo các chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí.

Các trường học, bệnh viện được kết nối Internet; các sở, ban, ngành, chính quyền cấp tỉnh và huyện xã được kết nối Internet và kết nối với mạng diện rộng của tỉnh. Đảm bảo hạ tầng viễn thông, Internet cho ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan… Đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ, sinh viên đại học và cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp và học sinh phổ thông trung học có điều kiện sử dụng internet.

· Chất lượng lượng dịch vụ

Truy nhập Internet băng rộng qua mạng nội hạt không dưới 2Mb/s, nâng tốc độ lên 4Mb/s, đối với truy nhập Internet qua mạng truyền hình cáp không dưới 8 Mb/s.

Truy nhập Internet qua điện thoại di động đạt tốc độ tối thiểu 32kb/s đối với công nghệ GSM/GPRS, công nghệ CDMA 192kb/s, CDMA băng rộng trên 1 Mb/s.

Truy nhập mạng qua các thiết bị cá nhân di động Wifi, Wimax không dưới 1 Mb/s, giai đoạn 2008 - 2010 nếu triển khai rộng rãi Wimax tốc độ truy nhập không dưới 10Mb/s.

Đối với dịch vụ yêu cầu thời gian thực (điện thoại cố định và di động) thờigian nghẽn mạng không được quá 6 giờ/năm.

c. Quy hoạch phát triển viễn thông

· Định hướng phát triển vùng

Vùng Đông với hạt nhân là các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, là vùng phát triển năng động và đóng góp chủ yếu cho tốc độ tăng trưởng chung của cả tỉnh với các ngành chủ đạo là công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ.

Có thể chia thành 4 tiểu vùng:

+ Vùng Hội An - Điện Ngọc - Điện Nam;

+ Vùng đồng bằng trải dài từ phía Bắc tới phía Nam của tỉnh;

+ Vùng ven biển phía Đông Nam;

+ Thành phố Tam Kỳ.

Đây là khu vực tập trung các đô thị lớn (các thành phố Tam Kỳ, Hội An), các cơ quan chính quyền tỉnh, các trung tâm văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao, đồng thời là khu vực kinh tế phát triển nhất của tỉnh với các khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, khu Kinh tế mở Chu Lai. Đây là khu vực phát triển nhanh, trở thành khu vực phát triển nhất của tỉnh theo hướng chuyển dịch nhanh để hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch, thủy sản, nông lâm nghiệp.

Định hướng phát viễn thông của vùng này là xây dựng mạng viễn thông hiện đại, băng thông rộng, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn mạng lưới. Xây dựng mạng truy nhập quang đến các khu công nghiệp; sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà, các khu công nghiệp và du lịch thuộc khu Kinh tế mở Chu Lai. Mạng thông tin di động có dung lượng lớn đảm bảo phủ sóng có chất lượng cao và đa dạng các loại hình dịch vụ. Mạng nội hạt được ngầm hoá triệt để nhằm đảm bảo mỹ quan mạng môi trường đô thị.

· Quy hoạch phát triển mạng lưới

1) Mạng chuyển mạch

Mạng chuyển mạch của VNPT cần tăng cường khoảng 4 tổng đài trung tâm bao gồm 2 tổng đài trung tâm hiện có tại Tam Kỳ, Hội An và hai tổng đài tăng cường tại Duy Xuyên, Núi Thành. Ngoài ra cần mở rộng dung lượng, lắp mới thêm các tổng đài vệ tinh cho 02 Host (tại Tam Kỳ, Hội An), lắp mới, mở rộng và điều chuyển một số tổng đài vệ tinh về Host Duy Xuyên và Núi Thành (sau khi có hai Host này) để giảm bán kính phục vụ, tăng chất lượng mạng và đáp ứng cho các dịch vụ băng rộng. 

- Mạng chuyển mạch của Viettel cần nâng cấp, mở rộng dung lượng tổng đài trung tâm tại Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh; thực hiện kết nối tất cả các tổng đài vệ tinh hiện có trên địa bàn Tam Kỳ, lắp mới và nâng cấp, mở rộng các tổng đài vệ tinh nằm trong dự án phát triển mạng chuyển mạch tại các huyện, thị khác, các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2) Mạng truyền dẫn:

Cần tăng dung lượng mạng truyền dẫn để phục vụ cho các dịch vụ băng rộng và đẩy mạnh phát triển cáp quang đến tất cả các huyện. Nhằm thực hiện mục tiêu đi trước đón đầu phát triển công nghiệp, cần kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây lắp cáp quang đến tất cả các khu công nghiệp trong tỉnh, hình thành các mạng cáp quang có cấu trúc mạch vòng để đảm bảo an toàn thông tin.

3) Mạng ngoại vi

- Từng bước hoàn thiện ngầm hóa mạng cáp gốc tại các địa phương như khu hành chính thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, các khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, khu Kinh tế mở Chu Lai để đảm bảo tính mỹ quan đô thị.

- Ngầm hoá mạng cáp gốc tại các trung tâm huyện, khu công nghiệp và khu đô thị mới.

4 )Mạng thông tin di động:

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, tiếp tục phát triển, nâng cấp hệ thống, mở rộng vùng phủ sóng đến các vùng nông thôn để phục vụ nhân dân.

5) Internet:

Đảm bảo việc cung cấp Internet băng thông rộng đến tất cả các xã trong vùng. 

Cần đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và Internet trong các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ, khả năng truy nhập dịch vụ cho người dân, trong đó chú trọng lắp đặt DSLAM cho các xã có cáp quang để phát triển Internet băng rộng.

5.6.  Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang: 

5.6.1. Thoát nước thải

5.6.1.1.  Các chỉ tiêu thoát nước thải

a. Tiêu chuẩn thoát nước thải


+ Nước thải sinh hoạt: lấy khoảng 75-85% theo tiêu chuẩn cấp nước.

Bảng 4.33. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


+ Nước thải công nghiệp: lấy bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 40m3/ha.ngày cho tối thiểu 60% diện tích.

b.  Chất lượng nước thải sau khi xử lý xả vào nguồn tiếp nhận


+ Nước thải sinh hoạt:

Chất lượng nước thải sinh hoạt sau khi xử lý phải đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam có hiệu lực:

· QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

· QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

· TCVN 7222-2002 "Yêu cầu chung về môi trường, các trạm xử lý nước thải tập trung"


+ Nước thải công nghiệp:

Chất lượng nước thải công nghiệp sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn:

· QCVN 24:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

5.6.1.2.  Dự báo tổng khối lượng nước thải toàn vùng

a. Khối lượng nước thải sinh hoạt đô thị

Bảng 4.34. Khối lượng nước thải sinh hoạt đô thị vùng Đông Quảng Nam

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số

(người)
	Tiêu chuẩn cấp nước (l/ng.đ)
	Lưu lượng m3/ng-đ

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Cụm động lực số 1
	 
	 
	 
	 
	17,179
	29,334

	1
	 Tam Kỳ
	 II
	 II
	116,000
	127,000
	130
	160
	12,818
	17,272

	2
	 KTM
	 IV
	 III
	57,000
	129,000
	90
	110
	4,361
	12,062

	Cụm động lực số 2
	 
	 
	 
	 
	21,097
	27,761

	1
	 Hội An
	 II
	 II
	94,000
	101,000
	130
	160
	10,387
	13,736

	2
	Điện Bàn
	IV
	III
	140,000
	150,000
	90
	110
	10,710
	14,025

	Cụm động lực số 3
	 
	 
	 
	 
	4,896
	12,810

	1
	 Nam Phước 
	 V
	 V
	33,000
	38,000
	90
	110
	2,525
	3,553

	2
	 Duy Nghĩa
	 -
	 V
	-
	20,000
	-
	110
	-
	1,870

	3
	 Hà Lam
	 V
	 IV
	31,000
	55,000
	90
	110
	2,372
	5,143

	4
	 Hương An
	 -
	 V
	-
	10,000
	-
	110
	-
	935

	5
	Bình Minh
	 -
	 V
	-
	14,000
	-
	110
	-
	1,309

	Tổng
	43,172
	69,904


b. Khối lượng nước thải công nghiệp
Bảng 4.35. Khối lượng nước thải các khu công nghiệp tập trung

	STT
	Tên Khu công nghiệp
	Quy mô (ha)
	Lưu lượng (m3/ngày)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020

	A
	Cụm động lực số 1: Điện Bàn - Hội An
	900
	1590
	19440
	34344

	1
	Điện Nam-Điện Ngọc
	390
	390
	8424
	8424

	2
	Trảng Nhật
	120
	200
	2592
	4320

	3
	Vệt CN dọc quốc lộ 1A
	80
	150
	1728
	3240

	4
	Vệt CN dọc đường sắt  Bắc - Nam
	200
	450
	4320
	9720

	5
	Tây An
	110
	400
	2376
	8640

	B
	Cụm động lực số 2: Nam Hội An ( Duy Xuyên - Đông Quế Sơn - Thăng Bình)
	540
	1263
	11664
	27281

	1
	Đông Quế Sơn 
	232
	490
	5011
	10584

	2
	Vệt CN dọc đường cao tốc xã Quế Cường
	100
	238
	2160
	5141

	3
	Đông Thăng Bình ( Hà Lam - Chợ Được)
	58
	198
	1253
	4277

	4
	Vệt CN dọc đường quốc lộ 14E.
	150
	337
	3240
	7279

	C
	Cụm động lực số 3: Chu Lai (Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành)
	3229
	6296
	69746
	135994

	C1
	Khu vực Tam Kỳ
	322
	1280
	6955
	27648

	1
	Tam Thăng
	100
	500
	2160
	10800

	2
	Thuận Yên-Trường Xuân
	115
	220
	2484
	4752

	3
	Phú Xuân
	107
	560
	2311
	12096

	C2
	Khu vực Núi Thành
	2907
	5016
	62791
	108345

	1
	Bắc Chu Lai
	357
	357
	7711
	7711

	2
	Cơ khí ô tô Trường Hải
	250
	250
	5400
	5400

	3
	Tam Hiệp
	500
	709
	10800
	15314

	4
	Tam Anh
	800
	2000
	17280
	43200

	5
	Khu phi thuế quan
	1000
	1700
	21600
	36720


c. Khối lượng nước thải du lịch

Bảng 4.36. Khối lượng nước thải Du lịch

	Stt
	Loại hình cấp nước
	Diện tích (ha)
	Lưu lượng m3/ng.đ

	
	
	
	

	1
	Cụm động lực số 1
	1000
	16,000

	2
	Cụm động lực số 2
	3000
	48,000

	3
	Cụm động lực số 3
	2100
	33,600

	Tổng
	6100
	97,600


5.6.1.3.  Các giải pháp quy hoạch thoát nước

a. Đối với nước thải sinh hoạt

· Các điểm đô thị


+ Tp.Tam Kỳ: 

- Chọn hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước của Thành phố là hệ thống hỗn hợp (riêng và chung một nửa). Đối với các khu dân cư mới xây dựng hệ thống nước bẩn riêng, nước mưa riêng. Toàn bộ nước bẩn tự chảy đến trạm bơm, bơm về trạm làm sạch.

- Do địa hình của Thành phố bị chia cắt bởi sông Tam Kỳ nên chọn phương án xử lý nước thải phân tán. Xây dựng 2 trạm xử lý nước thải cho 2 khu vực 2 bên cầu Tam Kỳ:


* Trạm xử lý 1: tại phường Hòa Hương, công suất 10.000 m3/ngđ, diện tích 2,5ha.


* Trạm xử lý 2: tại phường An Phú, công suất 7200 m3/ngđ, diện tích 2ha.



+ Tp.Hội An: 



- Chọn hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước của khu vực là hệ thống cống chung một nửa.



- Hướng thoát nước: Toàn bộ nước thải của thành phố được dẫn về trạm xử lý đặt tại thôn 4 xã Cẩm Thanh, diện tích 1,5 ha. 



+ Đô thị KTM: 



- Chọn hệ thống thoát nước: xây dựng hệ thống thoát nước bẩn hỗn hợp (riêng và chung một nửa). Đối với khu vực xây mới xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Toàn bộ nước bẩn thu gom về các trạm xử lý.
- Do bố trí mặt bằng quy hoạch kiến trúc của Khu KTM Chu Lai kéo dài khoảng 40km, lại bị chia cắt bởi nhiều sông suối nên chọn phương án xử lý phân tán cho từng cụm đô thị. Xây dựng các trạm xử lý loại vừa và nhỏ để làm sạch nước bẩn, bao gồm:


* Đô thị Tam Phú: 1 trạm công suất 2000 m3/ngđ, diện tích 1,5ha.


* Đô thị Tam Hòa: 2 trạm ( 1 trạm tại Tam Anh, 1 trạm tại Tam Hòa), công suất mỗi trạm 2500 m3/ngđ, diện tích 2ha.


* Đô thị Núi Thành: 2 trạm ( về 2 phía cầu An Tân), công suất 2500 m3/ngđ, diện tích 2 ha.    



+ Đô thị Điện Bàn:



- Chọn hệ thống thoát nước : xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng , nước bẩn riêng. Nước bẩn của các khu dân cư, các công trình công cộng xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó theo đường ống riêng đưa về trạm xử lý. Nước mưa chảy theo mương thoát nước riêng ra lưu vực các sông (sông Vĩnh Điện, sông Thu Bồn).



- Xây dựng 2 trạm xử lý tập trung:




* Trạm 1:  tại đô thị Điện Nam- Điện Ngọc, công suất 6000 m3/ngđ, diện tích 2ha.




* Trạm 2 : tại đô thị Vĩnh Điện, công suất 8000 m3/ngđ, diện tích 2ha.



+ Đô thị Hà Lam: Chọn hệ thống thoát nước là hệ thống thoát nước chung một nửa. Xây dựng 1 trạm xử lý nước bẩn, công suất: 5100 m3/ngđ, diện tích 1,5ha.


+ Các đô thị huyện lỵ: bao gồm các thị trấn hiện có mở rộng và thị trấn dự kiến xây mới. Đối với các đô thị này dự kiến xây dựng hệ thống thoát nước chung một nửa.



Giai đoạn đầu sử dụng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước bẩn). Nước bẩn từ các khu vệ sinh trong các khu dân cư, các công trình công cộng xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó thoát ra đường cống chung xả ra các sông, hồ làm sạch tự nhiên.



Giai đoạn dài hạn xây dựng hệ thống cống bao tách nước bẩn đưa về trạm xử lý. 

· Các điểm dân cư nông thôn 



+ Các thị tứ, cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước bẩn). Nước bẩn xử lý bằng bể tự hoại thoát ra hệ thống cống chung xả ra các sông, suối, hồ và tiếp tục làm sạch tự nhiên.



+ Đối với khu vực mật độ dân cư thấp, sống phân tán, rải rác, sống kiểu làm vườn áp dụng giải pháp thoát nước thải tự thấm. 

b. Đối với nước thải công nghiệp

Chọn hệ thống thoát nước thải cho các khu công nghiệp trong vùng là hệ thống thoát nước bẩn riêng, nước mưa riêng. 

Do quy hoạch các khu công nghiệp trong Vùng Đông bao gồm nhiều loại hình công nghiệp khác nhau nên thành phần, tính chất nước thải rất khác nhau, vì vậy phải làm sạch nước thải theo 2 bước :

+ Bước 1: Tất cả các nhà máy phải có công trình xử lý cục bộ nước thải đạt giới hạn cho phép mới được xả vào hệ thống cống chung của khu công nghiệp quy hoạch.

+ Bước 2:  Làm sạch nước thải lần 2 tại trạm xử lý tập trung của khu công nghiệp quy hoạch đạt quy chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT trước khi xả ra môi trường bên ngoài.

Tại mỗi khu công nghiệp quy hoạch xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung. Quy mô trạm xử lý tương ứng với lượng nước thải phát sinh tại các KCN. 

Đối với trạm xử lý nước thải KCN Điện Nam-Điện Ngọc dự kiến sẽ nâng cấp lên công suất 8000 m3/ngđ.
c. Hệ thống  thoát nước cho các khu du lịch: 


Theo quy hoạch, các khu du lịch sẽ được xây dựng thành từng cụm với mật độ xây dựng thấp, xen kẽ với các khu cây xanh. Giải pháp thoát nước bẩn ở các khu này là xử lý cục bộ nước thải cho từng công trình hoặc từng nhóm công trình bằng các loại bể cải tiến như bể lọc kỵ khí với lớp vật liệu lọc nổi, bể lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí (bể UASB) có hiệu suất làm sạch cao. Nước thải sau các bể này sẽ được thu vào hào thấm lọc bằng cát để làm sạch bổ sung. Hướng thoát nước của các khu du lịch là xuống sông Trường Giang phía sau.

5.6.2.  Quản lý CTR

5.6.2.1.  Các chỉ tiêu CTR


 Tiêu chuẩn lượng CTR phát sinh


+ CTR sinh hoạt

Bảng 4.37.  Tiêu chuẩn lượng CTR phát sinh

	STT
	Đối tượng
	Giai đoạn 2010
	Giai đoạn 2020-2025

	
	
	Tiêu chuẩn (kg/ng/ng-đ)
	Công trình công cộng
	Tiêu chuẩn (kg/ng/ng-đ)
	Công trình công cộng

	1
	Thành phố
	1,0
	10%.Rsh
	1,2
	15%.Rsh

	2
	Thị xã
	0,9
	10%.Rsh
	1,0
	10%.Rsh

	3
	Thị trấn
	0,8
	10%.Rsh
	0,8
	10%.Rsh

	4
	Dân cư nông thôn
	0,3
	-
	0,4
	-



+ CTR công nghiệp: 0,5 tấn/ha.ngày

5.6.2.2.  Dự báo tổng khối lượng CTR


+ CTR sinh hoạt:

Bảng 4.38.  Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số (người)
	Khối lượng CTR (tấn/ng.đ)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Cụm động lực số 1
	 
	 
	167.3
	281.4

	1
	 Tam Kỳ
	 II
	 II
	116,000
	127,000
	116
	152.4

	2
	KTM
	 IV
	 III
	57,000
	129,000
	51.3
	129

	Cụm động lực số 2
	 
	 
	236
	271.2

	1
	 Hội An
	II
	 II
	94,000
	101,000
	101
	121.2

	2
	Điện Bàn
	 IV
	III
	140,000
	150,000
	135
	150

	Cụm động lực số 3
	 
	 
	51.2
	123.3

	1
	 Nam Phước 
	 V
	 V
	33,000
	38,000
	26.4
	34.2

	2
	 Duy Nghĩa
	 -
	 V
	-
	20,000
	-
	18

	3
	 Hà Lam
	 V
	 IV
	31,000
	55,000
	24.8
	49.5

	4
	 Hương An
	 -
	 V
	-
	10,000
	-
	9

	5
	 Bình Minh
	 -
	 V
	-
	14,000
	-
	12.6

	 Tổng cộng 
	 
	 
	 



+ CTR công nghiệp:

Bảng 4.39.  Dự báo khối lượng CTR công nghiệp

	STT
	Tên Khu công nghiệp
	Quy mô (ha)
	Khối lượng CTR (tấn/ngày)

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020

	A
	Cụm động lực số 1: Điện Bàn - Hội An
	900
	1590
	450
	795

	1
	Điện Nam-Điện Ngọc
	390
	390
	195
	195

	2
	Trảng Nhật
	120
	200
	60
	100

	3
	Vệt CN dọc quốc lộ 1A
	80
	150
	40
	75

	4
	Vệt CN dọc đường sắt  Bắc - Nam
	200
	450
	100
	225

	5
	Tây An
	110
	400
	55
	200

	B
	Cụm động lực số 2: Nam Hội An ( Duy Xuyên - Đông Quế Sơn - Thăng Bình)
	540
	1263
	270
	632

	1
	Đông Quế Sơn 
	232
	490
	116
	245

	2
	Vệt CN dọc đường cao tốc xã Quế Cường
	100
	238
	50
	119

	3
	Đông Thăng Bình ( Hà Lam - Chợ Được)
	58
	198
	29
	99

	4
	Vệt CN dọc đường quốc lộ 14E.
	150
	337
	75
	169

	C
	Cụm động lực số 3: Chu Lai (Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành)
	3229
	6296
	1615
	3788

	C1
	Khu vực Tam Kỳ
	322
	1280
	161
	640

	1
	Tam Thăng
	100
	500
	50
	250

	2
	Thuận Yên-Trường Xuân
	115
	220
	58
	110

	3
	Phú Xuân
	107
	560
	54
	280

	C2
	Khu vực Núi Thành
	2907
	5016
	1454
	3148

	1
	Bắc Chu Lai
	357
	357
	179
	179

	2
	Cơ khí ô tô Trường Hải
	250
	250
	125
	125

	3
	Tam Hiệp
	500
	709
	250
	355

	4
	Tam Anh
	800
	2000
	400
	1000

	5
	Khu phi thuế quan
	1000
	1700
	500
	850


5.6.2.3.  Các giải pháp quản lý CTR

a. Các loại hình chất thải rắn: 


Trong khu vực quy hoạch sẽ có các loại CTR sau :


- Chất thải rắn sinh hoạt của dân cư đô thị.


- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trong KCN.


- Chất thải rắn công nghiệp: phát sinh trong quá trình sản xuất, thành phần và khối lượng phụ thuộc vào loại hình công nghiệp và trình độ công nghệ. Khối lượng CTR nêu trên chỉ là ước tính. Khối lượng CTR do sản xuất phát sinh sẽ được làm rõ khi có dự án khả thi của các nhà máy. CTR công nghiệp bao gồm CTR thông thường và CTR nguy hại cần được xử lý riêng.

b. Những nguyên tắc chung về quy hoạch thu gom, xử lý CTR

- Đối với CTR sinh hoạt của các đô thị: cần phải được phân loại tại nguồn thành 2 loại CTR vô cơ và hữu cơ. CTR hữu cơ được thu gom để sản xuất phân vi sinh, CTR vô cơ sẽ được thu hồi tái chế 1 phần.

- Đối với CTR công nghiệp : từng nhà máy cần tận thu các phế liệu tái sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm và giảm khối lượng xử lý cho các Khu liên hợp xử lý CTR.

- Đối với CTR nguy hại y tế phải được xử lý riêng bằng lò đốt.

c. Quy hoạch khu xử lý CTR


Quy hoạch khu xử lý CTR phải có khả năng phục vụ liên đô thị trong vùng, vị trí các khu xử lý được xác định theo các cụm đô thị có bán kính phù hợp, khoảng cách 25-30 km. Các khu xử lý CTR có thể giải quyết nhu cầu xử lý CTR của các đô thị ở gần nhau trong vùng, không phân chia ranh giới giữa các đô thị. Dự kiến xây dựng 3 khu xử lý mang tính chất vùng như sau:


+ Khu xử lý số 1: khu xử lý CTR Đại Hiệp phục vụ cho việc xử lý CTR của khu vực phía Bắc. Công nghệ xử lý: chôn lấp hợp vệ sinh và sản xuất phân vi sinh. Quy mô 30 ha.


+ Khu xử lý số 2: nâng cấp bãi chôn lấp Đồi 42-Thăng Bình lên 20ha để phục vụ cho huyện Thăng Bình và Hương An. Công nghệ xử lý: chôn lấp hợp vệ sinh.


+ Khu xử lý số 3: dự kiến xây dựng khu liên hợp xử lý CTR lớn nhất của tỉnh. Phục vụ việc xử lý CTR của Tp.Tam Kỳ và KTM Chu Lai tại Tam Xuân II (nâng cấp bãi xử lý CTR cũ). Ngoài việc xử lý CTR của các đô thị còn xử lý toàn bộ lượng CTR công nghiệp. Công nghệ xử lý: sản xuất phân vi sinh, tái chế, xử lý CTR công nghiệp, lò đốt CTR nguy hại, chôn lấp hợp vệ sinh. Quy mô 50 ha.


Ngoài ra, nâng cấp bãi rác Cẩm Hà thành khu xử lý CTR quy mô 5,5ha phục vụ khu vực Hội An. Công nghệ xử lý: sản xuất phân vi sinh.


Các bãi chôn lấp CTR hiện có như : bãi chôn lấp CTR Tam Nghĩa, Tam Đàn, tiếp tục hoạt động đến khi hết công suất sẽ đóng cửa, lấp đầy đất khu vực rồi trồng cây xanh.

Lưu ý:  Khu xử lý CTR phải có cây xanh cách ly. Bãi chôn lấp phải được chống thấm, có khu xử lý nước rác và phải tuân theo mọi quy định về bảo vệ môi trường của khu xử lý CTR.


* Giải pháp quản lý CTR cho vùng đảo Cù Lao Chàm - xã Tân Hiệp - Tp.Hội An:


- Dự báo lượng CTR phát sinh: 

Bảng 4.40. Dự báo lượng CTR phát sinh vùng đảo Cù Lao Chàm

	Phân loại CTR
	Đơn vị
	Lượng CTR phát sinh

	
	
	2009
	2015
	2020
	2025

	CTR sinh hoạt
	Kg/ngày
	1000
	1310
	1710
	1980

	CTR từ du lịch
	Kg/ngày
	36,5
	65
	104,5
	168

	Tổng
	Kg/ngày
	1036,5
	1405
	1814,5
	2148



Nguồn : Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình xây dựng hệ thống quản lý CTR đảo Cù Lao Chàm.

Phương án xử lý CTR : đề xuất 4 phương án xử lý:


+ Vận chuyển toàn bộ CTR đến nơi xử lý và thải bỏ ở Hội An;

+ Phân loại tại nguồn và làm phân compost tại Cù Lao Chàm, thải bỏ ở Hội An;


+ Chôn lấp, thải bỏ toàn bộ CTR ở Cù Lao Chàm;


+ Phân loại tại nguồn, làm phân compost và thải bỏ ở Cù Lao Chàm.


Qua việc phân tích và đánh giá điều kiện cụ thể ở Cù Lao Chàm, chọn phương pháp phân loại CTR tại nguồn, làm phân compost từ các thành phần hữu cơ và chôn lấp các thành phần vô cơ. Công nghệ chôn lấp: bãi chôn lấp hợp vệ sinh.


Hiện tại, vùng đảo Cù Lao Chàm đang tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn với sự tài trợ của Hợp phần PCDA thuộc chương trình hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên Cù Lao Chàm, Hội An trong giai đoạn 2010-2025.

5.6.3.  Nghĩa trang

5.6.3.1.  Các chỉ tiêu đất nghĩa trang

Chỉ tiêu đất nghĩa trang: 0,06ha/1000dân.

5.6.3.2. Dự kiến diện tích đất nghĩa trang giai đoạn 2010-2020

Bảng 4.41.  Dự báo diện tích đất nghĩa trang giai đoạn 2010-2020

	Stt
	 Tên đô thị
	 Loại đô thị
	 Quy mô dân số
	Diện tích (ha)

	
	
	
	(người)
	

	
	
	2015
	2020
	2015
	2020
	2015
	2020

	Cụm động lực số 1
	 
	 
	10.38
	15.36

	1
	 Tam Kỳ
	 II
	 II
	116,000
	127,000
	6.96
	7.62

	2
	 Đô thị KTM
	 IV
	 III
	57,000
	129,000
	3.42
	7.74

	Cụm động lực số 2
	 
	 
	14.04
	 15.06

	1
	 Hội An
	 II
	 II
	94,000
	101,000
	5.64
	6.06

	2
	 Điện Bàn
	 IV
	 III
	140,000
	150,000
	8.4
	9

	Cụm động lực số 3
	 
	 
	3.84
	8.22 

	1
	 Nam Phước 
	 V
	 V
	33,000
	38,000
	1.98
	2.28

	2
	 Duy Nghĩa
	 -
	 V
	-
	20,000
	-
	1.2

	3
	 Hà Lam
	 V
	 IV
	31,000
	55,000
	1.86
	3.3

	4
	 Hương An
	 -
	 V
	-
	10,000
	-
	0.6

	5
	 Bình Minh
	 -
	 V
	-
	14,000
	-
	0.84

	 Tổng cộng 
	 
	28.26
	38.64


5.6.3.3. Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trong vùng


Việc quy hoạch hệ thống nghĩa trang mang tính vùng (giữa các xã trong huyện, các đô thị trong vùng tỉnh…) là cần thiết nhưng phải phù hợp với các yếu tố địa hình, điều kiện đất đai và một yếu tố quan trọng là phong tục tập quán và văn hóa tâm linh của các dân tộc trong vùng.


Dự kiến xây dựng 3 nghĩa trang lớn cho các đô thị:


+ Nghĩa trang số 1: tại Tam Hiệp, Núi Thành. Quy mô 160 ha. Công nghệ táng 1 lần và có lò hỏa táng bằng gas phục vụ cho khu đô thị Khu KTM Chu Lai trong tương lai và cho việc di dời toàn bộ mồ mả nằm trong khu vực.


+ Nghĩa trang số 2: tại Gò Đa, xã Tam Ngọc. Quy mô 50 ha. Công nghệ táng của nghĩa trang chủ yếu là địa táng 1 lần và hỏa táng, phục vụ cho đô thị Tam Kỳ.

+ Nghĩa trang số 3: tại Thăng Bình. Quy mô 20ha. Công nghệ táng 1 lần, phục vụ cho các đô thị tại cụm động lực số 2 (Thăng  Bình, Quế  Sơn...)


+ Nghĩa trang số 4: tại xã Đại Phước, huyện Đại Lộc. Quy mô 40ha. Công nghệ chủ yếu địa táng 1 lần, phục vụ cho các huyện phía Bắc.


Ngoài ra, tại Hội An xây dựng một lò hỏa táng phục vụ nhu cầu mai táng tại địa phương và các vùng lân cận.


Đối với các nghĩa trang nhân dân tập trung hiện có cách xa khu dân cư tiếp tục hoạt động đến hết công suất rồi đóng cửa trồng cây xanh. 

5.7. 
Đánh giá môi trường chiến lược

5.7.1. Xác định nguồn gây tác động

Trong quá trình thực hiện phương án quy hoạch xây dựng Vùng Đông, ngoài nguyên nhân từ hoạt động của các KCN hiện hữu (KCN Điện Nam-Điện Ngọc, KCN Bắc Chu Lai, KCN Trường Xuân...), khu đô thị hiện nay và các hoạt động nông nghiệp, thuỷ sản…, môi trường của vùng có thể bị tác động bởi các yếu tố quy hoạch mới, bao gồm:

+ Xây dựng các KCN mới;
+ Xây dựng các khu đô thị;

+ Phát triển các khu du lịch tuyến ven biển, ven sông, đô thị du lịch Hội An, các khu dân cư nông thôn; xây dựng các bệnh viện, trạm y tế; khai thác và chế biến các nguồn tài nguyên (khoáng sản, tài nguyên biển);

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 

+ Các tác động môi trường tích luỹ từ các vấn đề môi trường riêng biệt nêu trên và các vấn đề môi trường hiện có.

Nguồn và yếu tố tác động dự báo phát sinh từ quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam được tóm tắt trong bảng sau:
Bảng 4.42.  Tóm tắt các nguồn gây tác động

	TT
	Nguồn gây tác động
	Yếu tố tác động

	1
	Các nguồn đang hoạt động: KCN, đô thị, làng nghề, hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	 -  Khí thải công nghiệp, giao thông

- Nước thải công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp (tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản)

- Chất thải rắn công nghiệp, bệnh viện, sinh hoạt, chất thải nông nghiệp (bao bì phân bón hoá học, thuốc BVTV, chất kích thích tăng trưởng,…)

- Bệnh tật

	2
	Phát triển công nghiệp, kể cả phát triển các làng nghề
	 - Khí thải công nghiệp, giao thông, bụi xây dựng

- Nước thải công nghiệp, sinh hoạt

- Chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt

- Phá huỷ hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục đích sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa phương

- Bệnh tật

	3
	Phát triển đô thị, khu dân cư bao gồm phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông, xử lý chất thải)
	 - Khí thải giao thông, bụi xây dựng

- Nước thải sinh hoạt, dịch vụ, bệnh viện

 - Chất thải rắn sinh hoạt, bệnh viện

 - Phá huỷ hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục đích sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan

 - Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm, văn hoá, giáo dục ở địa phương

- Bệnh tật

	4
	Phát triển du lịch
	 - Khí thải giao thông

- Nước thải sinh hoạt, dịch vụ

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Phá huỷ hệ sinh thái bản địa

- Thay đổi mục đích sử dụng đất

- Thay đổi cảnh quan

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm, văn hoá, giáo dục ở địa phương

	5
	Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.
	 - Nước thải 

- Chất thải rắn nông nghiệp 

	6
	Khai  thác  tài  nguyên,  bao  gồm  tài nguyên nước, khoáng sản, biển
	 - Phá vỡ cảnh quan

- Phá huỷ hệ sinh thái

- Khí thải, nước thải và chất thải từ các hoạt động khai thác

- Thay đổi số lượng và cơ cấu việc làm ở địa phương

- Bệnh tật

	7
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	 - Phá vỡ cảnh quan

- Phá huỷ hệ sinh thái

- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu

- Phá huỷ kết cấu đất

- Thay đổi cơ cấu việc làm

	8
	Tác động tích luỹ
	 - Khí thải

- Nước thải

- Chất thải rắn

- Thay đổi các yếu tố vi khí hậu

- Phá huỷ hệ sinh thái

- Phá huỷ kết cấu đất

- Thay đổi cơ cấu việc làm

- Thay đổi nền tảng văn hoá, giáo dục, nếp sống

- Thay đổi cơ cấu bệnh tật


5.7.2. Xác định đối tượng và qui mô chịu tác động

Quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam được thực hiện trong một không gian rộng lớn và trong một khoảng thời gian dài, vì vậy có tác động đến nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bảng sau chỉ ra đối tượng và quy mô chịu tác động môi trường từ việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam.

Bảng 4.43.  Dự kiến đối tượng và quy mô chịu tác động môi trường từ quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam

	TT
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	
	
	Giai đoạn xây dựng
	Giai đoạn hoạt động

	
	
	Mức độ
	Phạm vi
	Thời gian
	Mức độ
	Phạm vi
	Thời gian

	1
	Các yếu tố vi khí hậu
	-
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	ngắn

	2
	Chế độ thuỷ văn
	- -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	rộng
	Dài

	3
	Môi trường không khí
	- -
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	rộng
	ngắn

	4
	Môi trường nước mặt
	-
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	rộng
	ngắn

	5
	Môi trường biển
	
	
	
	- - -
	rộng
	ngắn

	6
	Nước ngầm
	-
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	cục bộ
	dài

	7
	Môi trường đất
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	dài

	8
	Hệ sinh thái trên cạn
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	- -
	cục bộ
	ngắn

	9
	Hệ sinh thái dưới nước
	-
	cục bộ
	ngắn
	- - -
	cục bộ
	ngắn

	10
	Hiệu ứng nhà kính
	
	
	
	- - -
	rộng
	dài

	11
	Phát triển kinh tế xã hội
	
	
	
	+ + +
	rộng
	dài

	12
	Đời sống dân cư
	- - -
	cục bộ
	ngắn
	+ + +
	rộng
	dài

	13
	Việc làm
	+ +
	cục bộ
	ngắn
	+ + +
	rộng
	dài

	14
	Sức khoẻ cộng đồng
	- -
	cục bộ
	ngắn
	-
	cục bộ
	dài


                    Ghi chú:

	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	      + + +   mạnh
	    - - -     mạnh

	+ +      vừa
	- -     vừa

	     +     nhỏ
	-    nhỏ

	Không rõ
	Không rõ


5.7.3.  Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam

·  Tác động môi trường do hoạt động công nghiệp

Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp sẽ đem lại lợi ích kinh tế rất lớn cho Vùng Đông, làm thay đổi cơ cấu kinh tế tăng giá trị đóng góp của ngành công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động tại các đô thị và vùng nông thôn. Tuy nhiên đây cũng là nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trường với các tác nhân ô nhiễm có độc tính cao như kim loại nặng, dầu mỡ, các hợp chất hydrocacbon khó phân hủy và các chất khí thải độc hại như CO2, NO​2, SO2…

Theo dự báo thì khối lượng nước thải các KCN tập trung đến năm 2020 tại các khu vực là rất lớn:

+ Khu vực CN Điện Bàn-Hội An: 34344 m3/ngđ;

+ Khu vực CN Thăng Bình-Quế Sơn:  27281m3/ngđ;

+ Khu vực CN Chu Lai: 135994 m3/ngđ;

Hầu hết các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Vùng Đông chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trừ KCN Điện Nam-Điện Ngọc và Bắc Chu Lai đã có hệ thống xử lý, bộ phận lớn nước thải từ các KCN, cụm CN này xả thẳng ra môi trường làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

Bên cạnh đó, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp nhiều như hiện nay dẫn đến mất đất sản xuất, nhiều hộ dân phải di dời ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
·  Tác động môi trường do phát triển đô thị

Tác động chủ yếu của quá trình phát triển đô thị là mất đất sản xuất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, phát sinh lượng lớn nước thải, chất thải rắn gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất.

·  Tác động môi trường do khai khoáng

Khoáng sản được khai thác chủ yếu trong vùng là cát và titan. 

Cát tập trung chủ yếu ở lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, việc khai thác quá mức làm ảnh hưởng đến dòng chảy, bồi lắng, xói lở dọc theo hai bên bờ, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước.

Titan tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển Núi Thành - Thăng Bình, với công nghệ khai thác thô sơ làm ô nhiễm môi trường vùng ven biển. Mặt khác, việc chặt phá rừng phòng hộ ven biển để khai thác titan làm tăng nguy cơ phá hủy của thiên tai đối với vùng ven biển.

·  Tác động môi trường khu vực ven biển

Tất cả các hoạt động trên đất liền gây tác động đến môi trường nước đều có tiềm năng làm ô nhiễm môi trường vùng cửa sông và ven biển. Ngoài ra, phát triển cảng biển (vùng cảng Kỳ Hà), du lịch biển (khu bảo tồn Cù Lao Chàm, đảo du lịch Tam Hải) và nuôi trồng thuỷ sản (dọc vùng ven biển) có tác động trực tiếp đến môi trường biển do thải các chất thải với tải lượng lớn và không đạt tiêu chuẩn thải quy định.

Sự cố ô nhiễm do tràn dầu, rò rỉ hoá chất là nguy cơ nghiêm trọng nhất gây ô nhiễm môi trường và tàn phá hệ sinh thái ven biển ở phạm vi lớn với quy mô phức tạp.

Nạn phá rừng ngập nước, phát triển nuôi trồng thủy sản, đào đắp các hồ nuôi tôm trên cát tại các huyện Thăng Bình, Núi Thành gây suy thoái hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, gây nhiễm mặn nguồn nước ngầm và nước mặt ven bờ. Vì vậy cần phải khoanh vùng phát triển nghề thủy sản tại mỗi địa phương.

Bờ biển Vùng Đông Quảng Nam kéo dài 125 km, đây là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái ven biển. Tuy nhiên, hoạt động du lịch biển cũng là nguyên nhân gây ra các tác động đến môi trường sinh thái, đặc biệt là ô nhiễm do nước thải và chất thải rắn do khách du lịch tạo ra.

Phát triển hệ thống cảng biển trong vùng là nguy cơ gây ra ô nhiễm biển do hoạt động cảng, sự cố tràn dầu…phá hủy hệ sinh thái biển. Trong vùng có cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp phục vụ cho khu KTM Chu Lai, nên nguy cơ ô nhiễm ở khu vực là rất lớn do hoạt động nạo vét lòng sông, hoạt động của tàu thuyền ra vào cảng có khả năng gây thay đổi chế độ thủy văn, gia tăng xâm nhập mặn và có thể tạo điều kiện gây bồi lắng hoặc xóa lở vùng xung quanh.

Việc hình thành Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ tạo ra một lượng lớn chất thải rắn, chất thải nguy hại và nước thải, nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong khu vực và đặc biệt môi trường nước ven cửa biển An Hòa.
·  Các khu vực cần bảo vệ

Việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên để phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh và phát triển kinh tế đã gây tác hại lâu dài đến môi trường sinh thái. Vì vậy, trong quy hoạch cần tránh mở rộng và phát triển trong các khu vực cần bảo vệ như: phố cổ Hội An, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và vùng rừng phòng hộ ven biển. 

5.7.4. Các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch

5.7.4.1.  Giải pháp kỹ thuật

a. Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất

Để sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường đất, trước hết phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở để giao đất cho các ngành và đối tượng sử dụng tại các địa bàn cụ thể. Đồng thời cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đất sau đây:

+ Cái tạo đất và ngăn ngừa ô nhiễm đất
Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế trong vùng, sử dụng đất nông nghiệp đi đôi với bồi bổ đất, tránh khai thác làm thoái hoá đất.


Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông – lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trường đất.


Tích cực trồng cây chắn sóng chắn cát ven sông, biển.


Có kế hoạch khai hoang, phục hoá, lấn biển để tăng quỹ đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng.


Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng, tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng, hạn chế phát triển nuôi tôm trên cát.


Các khu xử lý nước thải và rác thải phải có hệ thống chống thấm tốt để tránh gây ô nhiễm đất và nước ngầm.


+ Các giải pháp ưu tiên đối với từng khu vực

Đối với khu vực đô thị: nhất thiết phải có công trình xử lý nước thải, chất thải để không làm ô nhiễm môi trường đất các khu vực dân cư trong vùng.

Đối với vùng ven biển: cần xây dựng các đê bao bảo vệ và hệ thống bờ vùng, bờ thửa vững chắc để tránh xâm nhập và lây lan phèn, mặn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, đảm bảo đủ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp.


Đối với các khu công nghiệp: cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải và thu gom rác thải.

b. Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước

+ Đối với các khu đô thị: cải tạo sông hồ, xây dựng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị; đa dạng hoá loại hình công nghệ xử lý nước thải theo quy mô và tính chất của các đô thị.

+ Đối với các khu công nghiệp: quản lý và giám sát các nguồn phát sinh nước thải; xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho từng cơ sở sản xuất, các khu và cụm công nghiệp; nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn QCVN 24: 2009/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường; di dời các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư và định hướng phát triển hợp lý các KCN cũ; xây dựng chiến lược sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

+ Đối với các vùng nông thôn và làng nghề: lập quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn nước ngầm ở từng địa phương; xây dựng quy hoạch môi trường đối với những làng nghề có xu hướng phát triển; áp dụng hệ thống quản lý môi trường làng nghề phù hợp với đặc thù của địa phương và tính chất của loại hình sản xuất; triển khai các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm.
+ Đối với các khu nuôi trồng thuỷ sản thâm canh: lập quy hoạch phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản, trong đó coi việc lồng ghép với quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước và quy hoạch bảo vệ môi trường là trọng tâm. Hạn chế phát triển nuôi trồng thuỷ sản sử dụng nước ngầm, đặc biệt là nuôi tôm trên cát.

c.  Giải pháp bảo vệ môi trường không khí


+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị
Việc xây dựng, cải tạo và phát triển đô thị dẫn đến việc nhà cửa và các cơ sở hạ tầng bị gỡ bỏ, đào bới, vận chuyển nguyên vật liệu và đổ bỏ rác thải. Đây là các nguồn gây ô nhiễm bụi trầm trọng, là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng không khí các khu đô thị. Vì thế, giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đô thị là xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hợp lý và đồng bộ kết hợp với áp dụng các biện pháp giảm phát thải bụi, thu gom rác thải và vệ sinh đường phố, cải tạo hệ thống giao thông vận tải thông suốt, an toàn và thuận lợi.


+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí KCN
Bố trí các KCN phù hợp với quy hoạch môi trường, di dời các cơ sở công nghiệp nằm trong các vùng nhạy cảm (gần khu dân cư, trường học, bệnh viện…). Xung quanh KCN cần có vành đai cây xanh để giãn cách với khu dân cư hoặc khu đô thị. 

Khuyến khích các nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, sử dụng công nghệ sạch với lượng khí thải ít, phải có hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường không khí công nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp thải khí thải không đạt tiêu chuẩn quy định. 


+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông
Phát triển giao thông đô thị để tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt, an toàn và thuận lợi.

Thực hiện các tiêu chuẩn môi trường đối với động cơ ô tô, xe máy, khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng ít độc hại.


+ Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
Quy hoạch sử dụng đất đô thị và quy hoạch xây dựng phố phường hợp lý, có xem xét đến yêu cầu chống tiếng ồn như xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ, cửa hàng ở phía mặt đường để chắn bớt tiếng ồn cho các công trình cần được yên tĩnh được bố trí bên trong. Dành quỹ đất bố trí dải cây xanh hai bên đường sẽ có tác dụng vừa giảm ồn, vừa giảm ô nhiễm không khí.

d. Giải pháp bảo vệ môi trường biển ven bờ

Việc phát triển, mở rộng đô thị và KCN vùng ven biển phải có đánh giá tác động môi trường và thực thi giám sát thực hiện công việc xây dựng theo đúng yêu cầu.

Thu gom và xử lý chất thải ở cảng biển trong vùng. Xây dựng các cơ sở xử lý nước thải tập trung cho các KCN, khu dân cư, khách sạn nhà hàng vùng ven biển.

Phải quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh. Xử lý nước thải từ các ao nuôi trước khi thải ra môi trường.

e. Giải pháp quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn

Quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn, bao gồm cả chất thải rắn sinh hoạt, đô thị và chất thải nguy hại đóng một vai trò quan trọng trong việc lập quy hoạch vùng Đông. Các nội dung trong quy hoạch hệ thống quản lý và xử lý chất thải rắn:


+ Quy hoạch tổ chức các điểm thu gom;

+ Quy hoạch các bãi chôn lấp rác thải;


+ Quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn (sản xuất phân compost, lò đốt chất thải rắn, nhà máy tái chế chất thải rắn);

f. Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học và rừng


Phát triển công nghiệp, du lịch, đô thị cần chú ý đến hệ sinh thái trong vùng. Quy hoạch khu bảo tồn sinh quyển Cù Lao Chàm. Nước thải phải được xử lý trước khi xả thải vào môi trường để tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái.


Tổ chức thực hiện chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển lâm nghiệp theo hướng xã hội hóa, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

5.7.4.2.  Giải pháp quản lý


Điều tra cơ bản và triển khai chương trình quan trắc về tài nguyên nước mặt, nước ngầm trong vùng.


Tăng cường quản lý việc sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật trong nông, lâm nghiệp. 


Quản lý và kiểm soát các làng nghề, các hoạt động khai thác khoáng sản như vàng ở thượng lưu, cát, sỏi trên sông và titan ở vùng cát ven biển.


Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải tập trung ở các KCN, khu đô thị.


Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án phát triển trên địa bàn vùng.


Đánh giá nguồn và tải lượng chất gây ô nhiễm từ lưu vực đổ ra biển qua các cửa sông: Cửa Đại, Kỳ Hà.


Khuyến khích áp dụng các sáng kiến về công nghệ mới, sản xuất sạch hơn.


Lập kế hoạch bảo vệ và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong vùng, bảo vệ chất lượng nguồn nước ngầm trong cồn cát, đảm bảo nước sạch vệ sinh môi trường khu vực nông thôn.


Thiết lập hệ thống quản lý an toàn giao thông hàng hải trên biển, đặc biệt quanh khu bảo tồn đảo Cù Lao Chàm và các hệ sinh thái phía cửa biển An Hòa.


Lồng ghép công tác bảo vệ môi trường vào hoạt động của cảng Kỳ Hà và các cảng cá; cung cấp dịch vụ thu gom chất thải từ hoạt động của các tàu thuyền tại các cảng, bến neo đậu tàu thuyền đánh bắt cá và du lịch. Quản lý nước rửa tàu của các tàu thuyền ra vào cảng nhằm phòng ngừa sự lan truyền các chất ô nhiễm và các sinh vật lạ, nguy hiểm.


Lập và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho cảng Kỳ Hà và vùng bờ biển, phù hợp với kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Trung.


Nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng tham gia giữ gìn vệ sinh.

Phần 6:                            CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ 
                             VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN VÙNG
6.1. Tiêu chí lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư :
- Có tác động thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng Đông.

- Đáp ứng được khả năng liên kết giữa Vùng và các khu vực trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, liên kết thương mại dịch vụ với các  nước trong khu vực, liên kết khu vực đô thị với nông thôn.

- Công trình trọng điểm cấp vùng, đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế GDP của Vùng và của từng địa phương.

- Khả năng thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động tích cực đến kinh tế của mỗi khu vực và toàn vùng.

- Tạo được tích luỹ ban đầu và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

- Phát triển hợp lý và cân bằng giữa kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực trong vùng, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tạo điều kiện và cơ hội cho Vùng Đông phát triển và hoà nhập với cả nước và nền kinh tế thị trường quốc tế.

- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết giành cho dự án bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và quốc tế.

6.2.  Các dự án ưu tiên giai đoạn 2010-2015 :

6.2.1. Hạ tầng kỹ thuật :
· Mạng lưới giao thông: 

+ Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất.

+ Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đảm bảo tiêu chuẩn 4 làn xe suốt toàn tuyến.

+ Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E, nối dài đoạn Hà Lam-Bình Minh.

+ Xây mới tuyến đường ven biển Việt Nam.

+ Xây mới tuyến đường nối quốc lộ 14B-KCN Trảng Nhật-ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc

+ Đầu tư nâng cấp xây dựng sân bay Chu Lai.

+ Đầu tư nâng cấp xây dựng cảng Kỳ Hà.

+ Đầu tư xây dựng cầu Cửa Đại.

+ Nạo vét sông Trường Giang.

+ Nạo vét sông Cổ Cò.

· Mạng lưới cấp điện :


Xây mới các trạm 220kV và 110kV tại các khu vực Hà Lam, Duy Xuyên, Kỳ Hà và Tam kỳ.
· Mạng lưới cấp nước :

Tập trung xây dựng, nâng cấp các nhà máy cấp nước phục vụ cho các đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch phát triển trong giai đoạn đầu của quy hoạch như : Điện Nam-Điện Ngọc, Tam Hiệp, Vĩnh Điện, Thăng Bình...

·   Thoát nước thải :

Hoàn thiện hệ thống thoát nước thải công nghiệp và xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung tại các KCN: KCN Tam Hiệp, KCN Bắc Chu Lai, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, KCN Phú Xuân.

· Chất thải rắn và vệ sinh môi trường: 

Nâng cấp các bãi rác Tam Xuân II, Cẩm Hà thành các Khu liên hợp xử lý CTR.

Hoàn thành việc quy hoạch xây dựng, sắp xếp các nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn. 

6.2.2. Hạ tầng xã hội :

- Nâng cấp, mở rộng và hình thành các trung tâm giáo dục đào tạo tại khu vực Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ.

- Xây dựng Đại học Quảng Nam thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của vùng. Nâng cấp, mở rộng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.
- Hình thành các trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp nghề tại các khu vực : Hội An-Điện Bàn, Hà Lam và Tam Kỳ.

- Xây dựng hệ thống các bệnh viện, trung tâm y tế chuyên ngành, hoàn thành đưa vào sử dụng bênh viện đa khoa Trung Ương tại Khu KTM Chu Lai.
- Đầu tư phát triển hạ tầng văn hóa, xây dựng Bảo tàng tỉnh Quảng Nam...

6.3. Giai đoạn 2016-2020 :

Trong giai đoạn này, cần tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, làm cơ sở cho bước phát triển mới của Vùng Đông : 

+ Tiếp tục nạo vét sông Trường Giang và sông Cổ Cò.

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp xây dựng sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà theo đúng quy mô, công suất được duyệt.
+ Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông liên kết các cụm động lực và các điểm trong từng cụm động lực.
+ Hình thành, nâng cấp công suất các nhà máy cấp nước theo công suất cho tất cả các khu vực trong toàn Vùng.

+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị: Tp.Tam Kỳ, Tp.Hội An, Núi Thành....

+ Xây dựng các trạm 110kV, 220kV tại các khu vực: Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Chu Lai.

+ Xây dựng mới các bãi rác, nghĩa trang tại mỗi đô thị.

6.4. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư :

* Cơ sở dự báo:

+ Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015 số 24/BC-UBND ngày 18  tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

+ Dự báo tăng trưởng kinh tế tại mục 3.4.1.1, phần III.

+ Mô hình tăng trưởng kinh tế Harrod-Domar.

* Dự báo vốn đầu tư :

Áp dụng mô hình tăng trưởng kinh tế Harrod-Domar, có được tổng vốn đầu tư giai đoạn từ năm t đến năm (t+L) là: 
I(t+L) =k(t +L).(Ygđ

Trong đó:   


+ I(t+L) :  Tổng vốn đầu tư giai đoạn từ năm t đến năm (t+L).

+ k(t+L): Hệ số ICOR bình quân giai đoạn từ năm t đến năm (t+L)

+ (Ygđ: mức gia tăng GDP giai đoạn từ năm (t+L) so với năm (t-1).

Hệ số k(t+L) :

+ Giai đoạn 2015-2020 lấy theo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 đã được phê duyệt có k(t+L) là 3,4 (theo Kế hoạch này, ICOR lần lượt là : 2011:3,8, 2012:3,6, 2013:3,4, 2014:3,6, 2015:3,0).

+ Giai đoạn 2015-2020 ước tính k(t+L) là 3,0.

Từ các chỉ tiêu sau:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Ước TH

2010
	Dự báo 

	
	
	
	2015
	2020

	GDP theo giá cố định 1994
	Tỷ đồng
	6.707
	13.474
	26.842

	GDP theo giá thực tế 
	Tỷ đồng
	18.477
	49.273
	97.781


Dự kiến vốn đầu tư toàn xã hội là:

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm
	Năm
	Năm
	Giai đoạn 
	Giai đoạn 

	
	
	2010
	2015
	2020
	2011-2015
	2016-2020

	GDP (giá thực tế)
	Tỷ đồng
	18.477
	49.273
	97.781
	 
	 

	 k(t +L)
	 
	 
	 
	 
	3,4
	3,0

	Vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	
	
	
	104.706
	145.524


Như vậy, tổng vốn đầu tư toàn Vùng Đông giai đoạn 2010-2015 là:  104.706 tỷ đồng; giai đoạn 2011-2015 là: 145.524 tỷ đồng.
Trong đó, nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng là: (Xem phụ lục 3)
+ Giai đoạn 2010-2015:  26.989 tỷ đồng.

+ Giai đoạn 2016-2020:  34.004 tỷ đồng.

Dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư:

	Stt
	Nguồn vốn
	2010-2015
	2016-2020

	
	
	Tỷ lệ
	 Vốn 

(tỷ đồng)
	Tỷ lệ
	Vốn 

(tỷ đồng)

	I
	Dự kiến nguồn vốn đầu tư
	100%
	 
	100%
	 

	1
	Ngân sách nhà nước 
	25%
	26.177
	20%
	29.105

	2
	Vốn ngoài quốc doanh 
	23%
	24.082
	25%
	36.381

	3
	Vốn FDI 
	14,50%
	15.182
	18%
	26.194

	4
	Vốn tín dụng 
	17%
	17.800
	10%
	14.552

	5
	Vốn doanh nghiệp NN 
	19%
	19.894
	24%
	34.926

	6
	Vốn khác
	1,50%
	1.571
	3%
	4.366


Dự kiến nguồn vốn đầu tư






Đơn vị: Tỷ đồng
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	2015
	2020


Dự kiến cơ cấu vốn đầu tư



	
	
	
	
	
	

	Ngân sách NN
	Ngoài quốc doanh
	FDI
	Tín dụng
	DNNN
	Khác


6.5. Các phương thức huy động vốn đầu tư phát triển

Để thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng cho Vùng Đông là rất lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Đề xuất áp dụng cho Vùng Đông Quảng Nam các phương thức huy động vốn đa dạng, từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA, trái phiếu Chính phủ), các quỹ phát triển, phát hành trái phiếu công trình..., thu hút đầu tư từ ngoài tỉnh. Trong đó, đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho Tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung cho Vùng Đông và có cơ chế để huy động tối đa các nguồn vốn trong và ngoài nước, trong lĩnh vực quốc doanh và dân doanh,..

6.5.1. Đầu tư của Trung ương :

- Giai đoạn 2010 – 2015, ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, bao gồm: Nâng cấp quốc lộ 1A; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Đông Tây; nâng cấp cảng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, hệ thống thủy lợi; hệ thống cấp nước, xử lý chất thải, các dự án di dân tái định cư... 

- Ưu tiên áp dụng các phương thức huy động vốn đa dạng, từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia, ODA, trái phiếu Chính phủ, các quỹ phát triển Trung ương, phát hành trái phiếu công trình...,) để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội.

- Đối với Khu Kinh tế mở Chu Lai: Đề nghị Trung ương cho thực hiện đúng tinh thần Thông báo số 155-TB/TW ngày 09/9/2004 của Ban Chấp hành Trung ương về cơ chế tài chính cho KKTM Chu Lai theo hướng ngân sách nhà nước cân đối hàng năm không thấp hơn toàn bộ nguồn thu ngân sách trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai cho yêu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, phục vụ chung cho Khu kinh tế mở Chu Lai. 

6.5.2. Các hình thức huy động vốn đầu tư khác

- Tổ chức phát hành trái phiếu công trình đối với những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của vùng.

- Kêu gọi các nhà đầu tư từ các thành phố lớn trong nước, Việt kiều ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài.

6.6. Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư : 

- Đề nghị Trung ương ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. 

- Ưu tiên áp dụng các phương thức huy động vốn đa dạng từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia, ODA, trái phiếu Chính phủ, các quỹ phát triển Trung ương, phát hành trái phiếu công trình...,) để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế xã hội.

- Cho phép áp dụng một số chính sách thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và chuyển đổi nghề cho người lao động như đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đối với Khu Kinh tế mở Chu Lai: Đề nghị cho phép áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng như dự án hạ tầng Khu thương mại tự do Chu Lai, dự án Cảng hàng không quốc tế Chu Lai, dự án Cảng Kỳ Hà và dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp như: thời hạn thuê đất 70 năm, miễn tiền thuê đất chưa có cơ sở hạ tầng, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 10 năm đầu và áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 10% suốt thời gian triển khai dự án, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đầu đối với người lao động trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao... nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng tạo ra cơ sở phục vụ yêu cầu thu hút đầu tư phát triển KKTM Chu Lai.

6.7. Tổ chức triển khai thực hiện:

Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo chung để thực thi Quy hoạch xây dựng vùng Đông Quảng Nam đến năm 2020. Thành viên của ban chỉ đạo bao gồm: đại diện  Lãnh đạo UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh làm thường trực, Sở Xây dựng,  các Sở, ban, ngành có liên quan, các chủ tịch UBND các huyện thuộc Vùng Đông, BQL các dự án lớn trên địa bàn. Ban này đóng vai trò như một Văn phòng quản lý quy hoạch và phát triển Vùng để thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh và phối hợp với các đơn vị hành chính các cấp.

Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển các ngành kinh tế chủ yếu, các chính sách cơ chế thích hợp nhằm vừa tạo sự phát triển đột phá cho toàn Vùng, vừa hài hòa các lợi ích của các địa phương, đơn vị trong Vùng. Giải quyết mâu thuẫn giữa các địa phương, huyện thành phố trong quá trình phát triển. 

- Xây dựng và trình ban hành Khung thể chế cho Vùng. Quản lý Quy hoạch xây dựng Vùng, thực hiện các chương trình cấp vùng, cấp tỉnh. 

- Tổ chức xúc tiến đầu tư chung để huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển Vùng Đông. Quan hệ với các tổ chức, các địa phương, các vùng trong nước và quốc tế để tăng vị thế kinh tế của Vùng trong khu vực và thế giới.

Phần 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

7.1. Kết luận:

Đồ án quy hoạch xây dựng Vùng Đông tỉnh Quảng Nam đã đánh giá tương đối toàn diện các điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các nguồn lực phát triển, xác định các tiền đề, động lực phát triển của Vùng, xây dựng và lựa chọn các kịch bản phát triển kinh tế để làm cơ sở xác định định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và cơ chế quản lý phát triển vùng.

Đồ án là cơ sở trong triển khai thực hiện nhằm tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và đột phá của Vùng Đông Quảng Nam trong thời gian sắp đến. 
7.2. Kiến nghị: 

Để tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả Quy hoạch xây dựng Vùng Đông Quảng Nam nhằm góp phần cho Vùng Đông Quảng Nam, nói riêng và tỉnh Quảng Nam, nói chung phát triển nhanh và bền vững kiến nghị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng Quy hoạch phát triển KT-XH, xây dựng chiến lược phát triển cho toàn Vùng.

2. Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực để làm cơ sở đầu tư. Rà soát, điều chỉnh một số đồ án, dự án đã nghiên cứu đư​ợc phê duyệt song không còn phù hợp với định h​ướng quy hoạch xây dựng vùng. 
3. Xây dựng các cơ chế, khung chính sách phù hợp và mang tính đột phá.

4. Thiết lập sự liên kết để cùng phát triển với các khu vực trong Tỉnh, với Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng và Dung Quất. Chủ động tạo ra thông thương liên kết giữa các khu vực cửa biển với vùng biên giới phía Tây, tăng cường giao thông kết nối giữa Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

5. Có cơ chế để huy động tối đa nguồn lực trong ngoài nước, quốc doanh và tư nhân trong đầu tư phát triển Vùng. Khuyến khích đầu t​ư, điều tiết các lợi ích đầu tư​, nguồn vốn, lao động và thị trư​ờng. 
6. Xây dựng mô hình quản lý Vùng thích hợp. Xây dựng cơ chế phối hợp cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành để điều tiết, xem xét lại vai trò, trách nhiệm của từng bên trong các dự án vùng.

7. Có giải pháp bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa, giá trị cảnh quan và môi trường sinh thái.

8. Có giải pháp thích ứng đối phó với biến đổi khí hậu trong thời gian đến. Phải có chính sách bảo vệ và hạn chế khai thác nguồn tài nguyên dự trữ quốc gia./.
Phụ lục 8: DỰ BÁO KINH TẾ VÙNG ĐÔNG 

ĐVT: tỷ đồng
	TT
	CHỈ TIÊU
	HIỆN TRẠNG
	DỰ BÁO 

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2005 -2010
	2011 -2015
	2015
	2016 -2020
	2020

	A
	GDP VÙNG ĐÔNG (Giá cố định 1994)
	3,254
	3,873
	4,500
	5,160
	5,827
	6,707
	 
	 
	13,473
	 
	26,843

	 
	Tốc độ tăng chung 
	 
	19.02%
	16.18%
	14.67%
	12.93%
	15.09%
	15.56%
	15.0%
	 
	14.8%
	 

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	805
	859
	844
	853
	854
	875
	 
	 
	966
	 
	1,041

	 
	Tốc độ tăng
	 
	6.76%
	-1.71%
	1.09%
	0.07%
	2.50%
	1.70%
	2.0%
	 
	1.5%
	 

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	1,029
	1,364
	1,716
	2,070
	2,485
	3,031
	 
	 
	7,233
	 
	15,193

	 
	Tốc độ tăng
	 
	32.61%
	25.80%
	20.63%
	20.00%
	22.00%
	24.12%
	19.0%
	 
	16.0%
	 

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	1,421
	1,650
	1,939
	2,236
	2,489
	2,800
	 
	 
	5,274
	 
	10,609

	 
	Tốc độ tăng
	 
	16.11%
	17.52%
	15.29%
	11.30%
	12.52%
	14.53%
	13.5%
	 
	15.0%
	 

	B
	GDP VÙNG ĐÔNG (Giá thực tế)
	5,743
	7,249
	8,770
	12,537
	14,915
	18,447
	 
	 
	49,274
	 
	97,780

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	1,472
	1,703
	1,747
	2,358
	2,542
	2,815
	 
	 
	3,632
	 
	3,912

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	1,875
	2,572
	3,366
	4,985
	5,994
	7,733
	 
	 
	23,230
	 
	48,790

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	2,396
	2,974
	3,657
	5,194
	6,379
	7,899
	 
	 
	22,412
	 
	45,078

	C
	CƠ CẤU GDP V.ĐÔNG (Giá thực tế)
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	25.6%
	23.5%
	19.9%
	18.8%
	17.0%
	15.3%
	 
	 
	7.4%
	 
	4.0%

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	32.7%
	35.5%
	38.4%
	39.8%
	40.2%
	41.9%
	 
	 
	47.1%
	 
	49.9%

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	41.7%
	41.0%
	41.7%
	41.4%
	42.8%
	42.8%
	 
	 
	45.5%
	 
	46.1%

	D
	GDP QUẢNG NAM (Giá cố định 1994)
	4,967
	5,634
	6,445
	7,267
	8,066
	9,074
	 
	 
	17,062
	Các chỉ tiêu kinh tế tỉnh Quảng Nam của giai đoạn 2011-2015 được xác định theo: 
+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX 
            và 
+ Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Quảng Nam số 24/BC-UBND

	 
	Tốc độ tăng chung
	 
	13.43%
	14.39%
	12.75%
	10.99%
	12.50%
	12.81%
	13.50%
	 
	

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	1,493
	1,550
	1,593
	1,609
	1,610
	1,645
	 
	 
	1,835
	

	 
	Tốc độ tăng
	 
	3.82%
	2.77%
	1.00%
	0.06%
	2.17%
	1.96%
	2.20%
	 
	

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	1,644
	1,998
	2,441
	2,864
	3,334
	3,901
	 
	 
	8,589
	

	 
	Tốc độ tăng
	 
	21.53%
	22.17%
	17.33%
	16.41%
	17.01%
	18.87%
	17.10%
	 
	

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	1,830
	2,086
	2,411
	2,794
	3,122
	3,528
	 
	 
	6,639
	

	 
	Tốc độ tăng
	 
	13.99%
	15.58%
	15.89%
	11.74%
	13.00%
	14.03%
	13.50%
	 
	

	E
	GDP QUẢNG NAM (Giá thực tế)
	8,814
	10,600
	12,630
	17,832
	20,838
	25,195
	 
	 
	62,689
	

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	2,732
	3,074
	3,296
	4,446
	4,793
	5,291
	 
	 
	6,896
	

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	2,997
	3,767
	4,787
	6,896
	8,043
	9,952
	 
	 
	27,583
	

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	3,085
	3,759
	4,547
	6,490
	8,002
	9,952
	 
	 
	28,210
	

	C
	CƠ CẤU GDP QUẢNG NAM 
                                              (Giá thực tế)
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	31.0%
	29.0%
	26.1%
	24.9%
	23.0%
	21.0%
	 
	 
	11.0%
	

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	34.0%
	35.5%
	37.9%
	38.7%
	38.6%
	39.5%
	 
	 
	44.0%
	

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	35.0%
	35.5%
	36.0%
	36.4%
	38.4%
	39.5%
	 
	 
	45.0%
	

	G
	TỶ TRỌNG GDP V.ĐÔNG SO VỚI TỈNH 
	65.5%
	68.7%
	69.8%
	71.0%
	72.2%
	73.9%
	 
	 
	79.0%
	 
	>80.0%


Phụ lục 9: TÍNH TOÁN HỆ SỐ E (tỷ lệ lao động/giá trị sản xuất)

Từ các giá trị hệ số E trong giai đoạn 2004-2008 như sau:

	Năm
	Nông Lâm-Thủy sản
	Công nghiệp-Xây dựng
	Thương mại-dịch vụ

	2004
	0,23230
	0,0206
	0,0377

	2005
	0,22590
	0,0182
	0,0335

	2006
	0,21330
	0,0153
	0,0312

	2007
	0,20400
	0,0132
	0,0295

	2008
	0,18930
	0,0137
	0,0257


Sử dụng phần mềm dự báo SPSS.15 để tính toán ta có:

*Đối với khu vực Nông-Lâm-Thủy sản:


Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: HSNLTS 

	Equation

 
	Model Summary
	Parameter Estimates

	
	R Square
	F
	df1
	df2
	Sig.
	Constant
	b1

	Logarithmic
	,887
	23,634
	1
	3
	,017
	,237
	-,025

	Compound
	,979
	137,315
	1
	3
	,001
	,248
	,950

	Growth
	,979
	137,315
	1
	3
	,001
	-1,396
	-,051

	Exponential
	,979
	137,315
	1
	3
	,001
	,248
	-,051


*Đối với khu vực Công nghiệp - Xây dựng:


Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: HSCNXD 

	Equation
	Model Summary
	Parameter Estimates

	 
	
	R Square
	df1
	df2
	Sig.
	Constant
	b1

	Logarithmic
	,952
	59,081
	1
	3
	,005
	,021
	-,005

	Compound
	,901
	27,215
	1
	3
	,014
	,022
	,893

	Growth
	,901
	27,215
	1
	3
	,014
	-3,796
	-,114

	Exponential
	,901
	27,215
	1
	3
	,014
	,022
	-,114


*Đối với khu vực Thương mại - Dịch vụ:


Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: HSTMDV 

	Equation
	Model Summary
	Parameter Estimates

	 
	R Square
	F
	df1
	df2
	Sig.
	Constant
	b1

	Logarithmic
	,959
	70,739
	1
	3
	,004
	,038
	-,007

	Compound
	,978
	135,791
	1
	3
	,001
	,041
	,915

	Growth
	,978
	135,791
	1
	3
	,001
	-3,197
	-,089

	Exponential
	,978
	135,791
	1
	3
	,001
	,041
	-,089


Phân tích các bảng tính trên và lựa chọn được các hàm dự báo như sau:

+ Nông Lâm Thủy sản:      

ENLTS 
 = 
0,248 x 0,950L+5        

+ Công nghiệp-Xây dựng:      

ECNXD 
 = 
0,022 x 0,893L+5        

+ Thương mại-dịch vụ:      

ETMDV 
 = 
0,041 x 0,915L+5        

Trong đó: L là tầm xa dự báo tính theo năm (2009: L=1; 2015: L=7; 2020: L=12).

Phụ lục 10: BẢNG CHI PHÍ VỐN ĐẦU TƯ CHO KẾT CẤU HẠ TẦNG  VÙNG ĐÔNG QUẢNG NAM

	Số TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tỷ đồng)
	Thành tiền (tỷ đồng)

	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2015
	Năm 2020

	I
	Phần giao thông xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	14,634
	8,010

	1
	Đường giao thông đô thị
	km
	58.4
	 
	10
	 
	584
	 

	2
	Đường giao thông cấp 3
	km
	13
	 
	7
	10.5
	550
	275

	3
	Đường giao thông cấp 4
	km
	43.5
	18
	5
	7.5
	217.5
	135

	4
	Nâng cấp QL 1A
	km
	85
	 
	1.5
	 
	127.5
	 

	5
	Nâng cấp, mở rộng QL 14E, xây mới đoạn
	km
	15
	 
	9
	 
	135
	 

	
	Hà Lam-Bình Minh
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây mới tuyến đường bộ ven biển Việt Nam
	km
	48
	 
	 
	 
	2450
	 

	7
	Xây mới tuyến đường QL 14B-KCN Trảng
	km
	21
	 
	10
	 
	210
	 

	
	Nhật-ĐTM Điện Nam Điện Ngọc
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nâng cấp sân bay Chu Lai
	 
	 
	 
	 
	 
	5,000
	6,000

	9
	Nâng cấp Cảng Kỳ Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	100

	10
	Dự án cầu Cửa Đại
	 
	 
	 
	 
	 
	2,480
	 

	11
	Dự án nạo vét sông Trường Giang
	km
	 
	 
	 
	 
	980
	 

	12
	Dự án nạo vét sông Cổ Cò
	km
	 
	 
	 
	 
	1,500
	1,500

	II
	Phần xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu đô thị
	 
	 
	 
	 
	 
	2,727
	6,874

	1
	Đô thị xây mới
	ha
	175
	2385
	1
	1.2
	175
	2,862

	2
	Đô thị nâng cấp - Cải tạo
	ha
	5104
	8024
	0.5
	0.5
	2552
	4,012

	III
	Phần xây dựng hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	4,156
	10,494

	1
	Các khu công nghiệp
	ha
	4156
	8745
	1
	1.2
	4,156
	10,494

	IV
	Mạng lưới cấp nước
	 
	 
	 
	 
	 
	369
	1,536

	1
	Nhà máy cấp nước
	m3
	102600
	284400
	0.003
	0.0045
	308
	1,280

	2
	Hệ thống hạ tầng 
	%
	20
	 
	 
	 
	62
	256

	V
	Mạng lưới cấp điện
	 
	 
	 
	 
	 
	324
	505

	1
	Trạm 110kV Duy Xuyên (1x25) MVA
	Trạm
	1
	 
	25
	 
	25
	-

	2
	Trạm 110kV Kỳ Hà (1x40) MVA (nâng dung lượng)
	Trạm
	1
	 
	37
	 
	37
	-

	3
	Trạm 220kV Tam Kỳ 2 (2x125) MVA
	Trạm
	1
	 
	150
	 
	150
	-

	4
	Trạm 110kV (1x40) MVA
	Trạm
	1
	 
	37
	 
	37
	 

	5
	Trạm 110kV (2x40) MVA 
	Trạm
	1
	 
	75
	 
	75
	 

	6
	Trạm 110kV Duy Xuyên (1x25) MVA (nâng dung lượng) 
	Trạm
	 
	1
	 
	25
	-
	25

	7
	Trạm 110kV (2x35) MVA 
	Trạm
	 
	1
	 
	70
	-
	70

	8
	Trạm 110kV (2x40) MVA 
	Trạm
	 
	1
	 
	75
	-
	75

	9
	Trạm 110kV (2x55) MVA 
	Trạm
	 
	1
	 
	85
	-
	85

	10
	Trạm 220kV (2x210) MVA 
	Trạm
	 
	1
	 
	250
	-
	250

	VI
	Nước thải, chất thải rắn & nghĩa trang
	 
	 
	 
	 
	 
	281
	918

	1
	Hệ thống xử lý nước thải
	m3
	17700
	123500
	0.0064
	0.0064
	113
	790

	2
	Bãi chôn lấp rác thải
	ha
	36.3
	80
	1.6
	1.6
	58
	128

	3
	Khu xử lý rác liên hợp
	ha
	25
	 
	2
	 
	50
	-

	4
	Nghĩa trang
	ha
	100
	 
	0.6
	 
	60
	-

	VII
	Chi phí xây dựng
	Z
	 
	 
	 
	 
	22,491
	28,337

	VIII
	Chi phí dự phòng
	DP
	Tạm tính 20%
	4,498
	5,667

	IX
	Tổng mức đầu tư
	T
	Z+DP
	26,989
	34,004


Phụ lục 11: GIẢI PHÁP BỐ TRÍ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÃ QUY HOẠCH

	Stt
	Tên
	Diện tích 2015
	Diện tích
QH đến năm 2020
	Địa điểm
	Tình trạng
	Giải pháp

	1
	Huyện Duy Xuyên
	 
	130.74
	 
	 
	

	 
	CCN Tây An
	111
	111
	Xã Duy Trung
	Đã phê duyệt QHCT
	Nâng cấp thành KCN Tây An

	 
	CCN Gò Dỗi
	2.74
	2.74
	Xã Duy Trung
	Đã phê duyệt QHCT
	Sáp nhập KCN Tây An

	 
	CCN Lang Châu Nam
	17
	17
	Xã Duy Phước
	Đang chờ phê duyệt
	Giữ nguyên

	2
	Huyện Điện Bàn
	 
	490.1
	 
	 
	

	 
	CCN Trảng Nhật 1
	116
	116
	Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Nâng cấp thành KCN Trảng Nhật

	 
	CCN Trảng Nhật 2
	40
	40
	La Thọ 3, xã Điện Hòa
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	

	 
	CCN Thương Tín 1
	31.5
	31.5
	Điện Nam Đông
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Giữ nguyên

	 
	CCN Thương Tín 2
	38
	38
	Điện Nam Đông
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Giữ nguyên

	 
	CCN An Lưu ( Cồn Ba Cây)
	52
	52
	Điện Nam Đông
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Giữ nguyên

	 
	CCN Vân Ly
	3
	3
	Điện Quang
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Giữ nguyên

	 
	CCN Bồ Mưng
	19
	19
	Điện Thắng Bắc
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Nâng cấp vệt CN dọc QL1A

	 
	CCN Nam Dương
	50
	50
	Điện Nam Đông
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Xóa bỏ

	 
	CCN Đông Khương
	7
	7
	Điện Phương
	Bổ sung mới
	Giữ nguyên

	
	CCN Bích Bắc
	2
	2
	Điện Hòa
	Đã phê duyệt qui hoạch 
	Giữ nguyên

	 
	CCN Tứ Câu 
	20
	20
	Điện Ngọc
	Đã có trước, chưa QH
	Giữ nguyên

	 
	CCN Tân khai
	20
	20
	Điện Dương
	Danh mục cũ còn lại
	Xóa bỏ

	 
	CCN Hà Tây
	5.1
	5.1
	Điện Hòa
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	
	CCN Hà Đông
	8
	8
	Điện Hòa
	
	

	 
	CCN Cẩm Phú
	2
	2
	Điện Phong
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	 
	CCN Nông Sơn 1
	3.4
	3.4
	Xã Điện Phước
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	 
	CCN Nhị Dinh 1
	3.1
	3.1
	Xã Điện Phước
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	 
	CCN An Thanh
	5
	5
	Xã Điện Thắng Nam
	Danh mục cũ còn lại
	Xóa bỏ

	 
	CCN Phong Nhị
	10
	10
	Điện An
	Danh mục cũ còn lại
	Xóa bỏ

	 
	CCN Trà Kiểm
	50
	50
	Điện Thắng Bắc
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	 
	CCN Lăng Thanh Quýt 1
	5
	5
	xã Điện Thắng Trung
	Bổ sung mới
	Xóa bỏ

	3
	Thành Phố Hội An
	 
	87.79
	 
	 
	

	 
	CCN Thanh Hà
	69.19
	69.19
	Phường Thanh Hà
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	 
	CCN Tân An
	6.6
	6.6
	Phường Tân An
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	 
	CCN Bến Trễ
	12
	12
	Thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà
	Danh mục cũ còn lại
	Giữ nguyên

	4
	Huyện Núi Thành
	 
	65.3
	 
	 
	

	 
	CCN Nam Chu Lai mở rộng
	57.3
	57.3
	Thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa
	Đã phê duyệt QHCT 39 ha
	Giữ nguyên

	 
	CCN Khối 7
	8
	8
	Thị trấn Núi Thành
	Đã phê duyệt QHCT
	Giữ nguyên

	5
	Huyện Phú Ninh
	 
	112.4
	 
	 
	

	 
	CCN Tam Đàn
	15.2
	15.2
	xã Tam Đàn
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	 
	CCN Quán Rương
	24.2
	24.2
	xã Tam An
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	 
	CCN Chợ Lò
	36
	36
	Xã Tam Thái
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	 
	CCN Phú Mỹ
	37
	37
	Thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước
	Đã qui hoạch chi tiết
	Giữ nguyên

	6
	Huyện Quế Sơn
	 
	48
	 
	 
	 

	 
	CCN Quế Cường
	48
	48
	xã Quế Cường
	Đã phê duyệt QH
	Nâng cấp vệt CN dọc cao tốc

	7
	Thành Phố Tam Kỳ
	 
	123
	 
	 
	 

	 
	CCN An Sơn
	33
	33
	Phường An Sơn
	Đã phê duyệt QH
	Giữ nguyên

	 
	CCN Trường Xuân
	16
	16
	Phường Trường Xuân
	Đã phê duyệt QH
	Sát nhập KCN Thuận Yên

	 
	CCN Trường Xuân 2
	25
	25
	Phường Trường Xuân
	Đã phê duyệt QH
	

	 
	CCN Trường Xuân - Thuận Yên
	49
	49
	Phường Trường Xuân
	Đã phê duyệt QH
	

	8
	Huyện Thăng Bình
	 
	163
	 
	 
	 

	 
	CCN Hà Lam - Chợ Được
	58
	58
	Thị trấn Hà Lam
	Đang đầu tư
	Nâng cấp KCN Đông Thăng Bình

	 
	CCN Kế Xuyên
	20
	20
	xã Bình An
	Đã phê duyệt
	Giữ nguyên

	 
	CCN Nam Hà Lam 
	23
	27
	Thị trấn Hà Lam
	Đang đầu tư
	Xóa bỏ

	
	CCN Phú Cang – Gò Dài
	50
	50
	Bình Quý và Bình Định Nam
	Đã phê duyệt QH
	Giữ nguyên

	 
	CCN Trường An
	8
	8
	Xã Bình Tú
	Bổ sung mới
	Giữ nguyên
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CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 1:


Điện Bàn-Hội An





Khu Công nghiệp


Tây An





Vệt công nghiệp


Dọc đường cao tốc





Hội An

















5





CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 2:


Nam Hội An (Duy Xuyên-Quế Sơn-Thăng Bình)





CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 3:


Chu Lai (Phú Ninh-Tam Kỳ-Núi Thành)





2020





2015





2008





2015





2020





2010





2015





2020





Đô thị Tam Kỳ





Nam Phước





Khu Công nghiệp


Dọc đường sắt B-N





KCN


Trảng Nhật





Vệt Công nghiệp


Dọc Quốc lộ 1A





KCN 


Điện Nam Điện Ngọc





Điện Bàn





Vệt công nghiệp


Dọc quốc lộ 14E





Khu CN 


Đông Quế Sơn


- Đông Thăng Bình








KCN PHÚ XUÂN





KCN Tam Thăng





KCN THUẬN YÊN-TX








Khu


Phi thuế quan 




















Phi thuế quan (gđ2) 


Tam Giang





KCN 


Tam Hiệp





2





3





NÚI THÀNH





Tam Hòa-Tam Anh





KCN 


Cơ khí Ô tô





KCN 


Tam Anh





2020





2015





5





5





5





4





Hương An





Bình Minh





Duy Nghĩa





Hà Lam





Núi Thành





Tam Kỳ





2





3




















KCN 


Bắc Chu Lai








� Mô hình phát triển của thành phố Tam Kỳ về mặt cấu trúc sẽ tương tự như thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với hai phần : Hòn Gai (khu vực dân cư đô thị) và Bãi Cháy (khu vực chủ yếu hoạt động du lịch), hai phần cách nhau bởi vịnh Cửa Lục, được liên kết qua cầu Bãi Cháy.


� Theo QH vùng KT trọng điểm Miền Trung, toàn tỉnh Quảng Nam được dự báo đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt 48,7%.


� Mô hình phát triển đô thị của Vùng KT trọng điểm Miền Trung : Bốn cực  phát triển đô thị - các cụm đô thị động lực – Sáu trục  Đông Tây và Hai trục Bắc nam 


� Theo QH vùng KT trọng điểm Miền Trung, Quảng Nam được dự báo đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt 48,7% với các đô thị được dự kiến:


+ Xây mới 11 đô thị bao gồm: 1 đô thị loại II khu KTM Chu Lai; 1 đô thị loại IV: Điện Nam-Điện Ngọc; 9 đô thị loại V: Trà Đôn, ATiêng, Điện Thọ, Bến Giằng, Phước Hảo, Long Viên, Nam Trà My, Phú Ninh, thị trấn Núi Thành mới.


+ Nâng cấp 5 đô thị : 1 đô thị từ loại III lên loại II Tam Kỳ và 4 ĐT từ loại V lên loại IV: Nam Ph�ước,Thạch Mỹ, Đông Phú, Khâm Đức.


+ Cải tạo 8 đô thị : Hội An, Prao, ái Nghĩa, Vĩnh Điện, Hà Lam, Tân An, Tiên Kỳ, Trà My.


+ Sáp nhập Thị trấn Núi Thành vào khu kinh tế Chu Lai.





� Nguồn: Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
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